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Kinh văn:
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N hĩ thời A-nan cập chư đại chúng. Văn Phật thị 

hỏi thân tâm thải nhiên. Niệm vô thủy lai thất khước 
bôn tâm. Vọng nhận duvên trân phân biệt ảnh sự. Kim 
nhật khai ngộ, như thất nhũ nhi hốt ngộ từ mầu. Hợp 
chưởng lề Phật

Khi ấy A-nan và cả đại chủng nghe Phật chỉ 
dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến 
nay quên mất bản tâm, nhận lầm bóng dáng duyên 
trần phân biệt. Hôm nay được khai ngộ, như trẻ thơ 
khát sữa bong gặp được mẹ hiền, liền chắp tay iễ  
phật.

Giảng:
Khi ấy A-nan và cả đại chúng nghe Phật chỉ 

dạy. Khi A-nan và các đại Bồ-tát, đại A-la-hán, đại 
tỷ-khưu và các vị khác nghe lời dạy nầy, thân tâm 
th ư  thái. Họ cảm thấy thân tâm mình cực kỳ thanh 
thản, đến mức họ không cảm thấy còn chút nào khổ 
đau. Họ chưa từng bao giờ có được cảm giác như vậy 
và chưa tùng bao giờ biết được điều gì tuyệt diệu hơn 
thế nữa. Nhưng cùng lúc đó, họ nghĩ mình từ  vô 
thủy đến nay quên mất bản tâm, nhận lầm bóng 
dáng duyên trần  phân  biệt. Từ vô thủy đến nay, họ 
đã bỏ quên bản tâm, chỉ quen sống với vọng tâm, tâm 
thức của mình, là tâm tạo ra mọi sự phân biệt và dấy
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lên mọi chuyện. Họ chưa từng bao giờ nhận ra chân 
tâm thường hiện tiền; họ nhận vọng tâm làm chân tâm 
thường trú. Họ đắm mình vào trong vọng nghiệp ngay 
nơi sáu căn, và chẳng có chút công phu nào trong hoạt 
dụng của tự tính. Trong động dụng hằng ngày, họ đặc 
biệt chỉ đem vọng tâm, với tâm chấp trước, tâm kiêu 
mạn, tâm phan duyên, tâm hư dối để hành xử mọi 
công việc. Hôm nay được khai ngộ, như trẻ thơ 
khát sữa bỗng gặp được mẹ hiền, liền chắp tay lễ 
Phật. Họ như trẻ thơ bị khát sữa mẹ đã lâu ngày và 
rất đau khổ. Nay bỗng nhiên được gặp lại mẹ hiền và 
được sữa; điều ấy cũng như trong đại chúng được 
nghe lời Phật khai thị và được tỏ ngộ. Họ cùng chắp 
tay đảnh lễ Đức Phật để tri ân Ngài đã từ bi ban bố 
giáo pháp vi diệu cho mình.

Kinh văn:

KỊ -Ị** Ạ ,  ễấ  ib JỀ_ i t ,  &L

i í  ±  Ẵ  #  ^  Ị ,  # .  0
Nguyện vãn Như Lai hiến xuất thân tâm, chơn 

vọng hư thật, hiện tiền sanh diệt dữ bất sanh, diệt nhị 
phát minh tánh.

Mong được nghe Như Lai chỉ bày cái chân 
vọng hư thực và phát minh tánh sinh diệt cùng 
không sinh diệt nơi thân tâmẾ

Giảng:
Tại sao đại chúng đảnh lễ Đức Phật? Vì họ 

mong được nghe Như Lai chỉ bày. Họ mong được 
Ngài nói ra và miêu tả rõ ràng cái chân vọng hư thực.
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Đó là cái giả dối và cái chân thật, cái gì hư vọng và 
cái gì hiện thực. Họ mong được Như Lai chỉ bày để 
cho họ nhận rõ ra từng cái như vậy. Họ mong được 
Đức Phật khai thị cho họ phát minh tính sinh diệt 
cùng không sinh diệt noi thân tâm -  chỉ bày hai tính 
chất của tâm, tâm sinh diệt và tâm không sinh diệt.

Cái gì là tâm sinh diệt? Đó là thức tâm, là tâm 
phan duyên, do hướng ra ngoài để tìm cầu, thay vì 
hướng vào trong tự tâm mình mà công phu. Thế nào 
là tâm không sinh diệt? Quý vị phải hướng vào trong 
bàn tâm mà ứng dụng công phu, để nhận ra tất cả núi 
sông đất liền, cỏ hoa, sum la vạn tượng... đều là pháp 
thân của chư Phật. Pháp thân Phật thì chẳng sinh 
chẳng diệt. Chân tâm thường trú bản tính thanh tịnh 
sáng suốt cùa mọi chúng sinh cũng không sinh không 
diệt.

Thế tại sao chúng ta phải chịu sinh diệt?
Tại vì chúng ta không nhận ra được Chân tâm 

thường trú bản tính thanh tịnh sáng suốt của mình. Vì 
tâm cuồng của quý vị chưa dừng nghỉ. Nên kinh dạy: 

Cuồng tâm đon yết

Yết tức bồ-đề .1

Khi tâm cuồng dừng bặt, ngay đó liền hiển bày 
tâm giác ngộ. Vì tâm vọng tưởng hiện hành mãi 
không dừng, nên tâm giác ngộ không thể nào hiển lộ

1 Kinh Thù Lăng N ghiêm  quvén 6.
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được, vì tâm cuồng đã bao phủ tâm giác ngộ rồi. 
Những gì được giải thích hôm nay, và trong từng 
đoạn kinh văn khác cũng khôníí ngoài mục đích chỉ 
bày chân tâm cho mọi chúrm sinh.

Kinh văn:

M  JÉ ĩ~  Sl  é j iỆ  c - ft  Ạ  tR

l ậ ĩ ậ ậ i  0 J L o t â . t t b #  

f t 4 Ì ! Ề f r ì £  o
ề ĩ  o ; f  ỈẾ -ìấ .ịịl  o

Thời Ba tư nặc vươno khới lập bạch Phật. Ngã 
tích vị thừa chư Phật hổi sắc. Kiến Ca Chiên Diên tỳ’ 
la chi tư. Hàm ngôn thứ thân tử hậu đoạn diệt danh vi 
niết bàn. Ngã tuy trực Phật kim du hồ nghi. Vân hà 
phát huy chứng tri thử tâm bất sanh diệt địa. Linh thử 
đại chúng chư hữu lậu giá hàm giai nguvện văn.

Khi ấy vua Ba-tư-nặc đứng dậy bạch Phật: 
“Xưa khi chưa đuọc Đức Phật chỉ dạy, con gặp 
nhóm Ca-chiên-diên Tỳ-Ia-chi-tử, cả hai đều nói 
rằng thân nầy sau khi chết sẽ mất hẳn (đoạn diệt), 
gọi là Niết-bàn. Con nay tuy được gặp Phật nhưng 
còn hồ nghi. Làm sao để phát huy thực chứng tánh 
không sinh không diệt noi tâm nầy. Nay hàng hữu 
lậu trong đại chúng đều mong được nghe điều 
ấy. ”

Giảng:
Khi ấy -  trước khi Đức Phật giảng giải -  vua
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Ba-tư-nặc liền từ trong hội chúng đứng dậy. Tên cua 
vua Ba-tư-nặc' theo tiếng Phạn có nghĩa là ‘'Nguyệt 
quang- ánh trăng" như đã được giáne ở trước. Là vị 
vua sinh ra cùng lúc Đức Phật thị hiện. Khi thị hiện 
nơi cõi ta-bà, Đức Phật phóng ra hào quang, nhưng 
vua cha của Ba-tư-nặc vươne cho rằng con minh phát 
ra ánh sáng khi chào đời. nên đã đặt tên con mình là 
"Nguyệt quane- Ánh trăng".

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: “Xưa khi chưa đuọc 
Đức Phật chỉ dạy, con gặp nhóm Ca-chiên-dicn 
Tỳ-Ia-chi-tử, trước khi con có phước duyên được 
Đức Phật giáo hóa, con theo ngoại đạo.” Vua Ba-tư- 
nặc tin vào thuvết đoạn diệt của Ca-chiên-diên. Ca- 
chiên-diên trong tiếng Phạn có nghĩa là tiễn phát - 
sì M  . vì trước kia người này theo ngoại đạo. họ 
không cắt tóc và móng tay. thế nên họ còn được gọi là 
“Trường trảo ngoại đạo"'. Tỳ-la-chi-tử3 có rmhĩa là 
con trai của dòng họ Tỳ-la-chi. Tỳ-la-chi là tên mẹ, 
tiếng Phạn có nghĩa là bất tác - 'Ịỷ: không làm. Họ 
không làm những việc lành, nhưng họ chẳng do dự 
khi làm việc ác.

“Cả hai đều nói rằng thân nầy sau khi chết sẽ 
mất hẳn (đoạn diệt), gọi là niết-bàn. Họ cho rầnạ 
sau khi thân nầy mất đi thì chẳne còn gì nữa cả. 
Chẳng có nhân và chẳng có quá, chẳng có đời trước

1 s: Prascnaịit.
" s: Katyavanu. 

s: Vairuti.
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và chẳng có đời sau.” Cơ bản cái chết của con người 
cũng như ngọn đèn tắt. Nó biến mất hẳn, chẳng còn gì 
cả. Mọi thứ hoàn toàn tan biến. Đoạn diệt có nghĩa là 
không có tâm thức, không có cái biết, không có bản 
tính, không tất cả, và đó là cái mà họ gọi là niết-bàn. 
Đó là những gì thuyết đoạn diệt hiểu về không sinh 
không diệt; vì không tất cả mọi thứ nên không sinh 
không diệt. Đó là ngoại đạo chủ trương. Nhưng nay 
tôi sẽ trình bày cho quý vị biết rằng đó thật là một sai 
lầm nghiêm trọng. Khi con người chết đi không phải 
là mất hẳn.

Thế nên, ngay nơi điểm nầy là điểm khác biệt 
giữa Phật giáo và ngoại đạo. Một số phái ngoại đạo 
chủ trương đoạn diệt, một số chủ trương thường hằng; 
cả hai phái đều làm cho chúng sinh mê lầm nghiêm 
trọng nhất.

■‘Con nay tuy được gặp Phật nhưng còn hồ nghi.
Đức Phật đã thị hiện ở thế gian và giáo hóa cho 

con, nhưng con vẫn còn hồ nghi và chưa tin vào giáo 
lý của Đức Phật”. Ồng ta vẫn thấy rằng con người sau 
khi chết là hoàn toàn mất hẳn và sự dừng bặt mọi hiện 
hữu như vậy chính là niết-bàn.

Nghi ngờ được gọi là “Ao” nghi vì loài chồn có 
bản tính hay nghi ngờ. Bất luận quý vị có nói gì đi 
nữa, nó vẫn không tin. Chẳng hạn như khi một con 
chồn bước qua tảng băng vào mùa đông, nó sẽ đi từng 
bước, từng bước, rồi dừng lại, dựng đứng hai lồ tai lên 
lắng nghe, rồi đi bước khác, rồi lại dỏng tai lên lắng 
nghe. Nếu nó nghe tiếng băng rạn nứt, nó tức khắc rút
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lui. Nó biết rằng nếu băng rạn nứt có nghĩa là độ dày 
của băng không đủ để nó làm điểm tựa mà nhảy qua 
sông. Nó rất linh lợi. Nên nó được ví như một người 
lanh lẹ. “Anh ta tinh ranh như chồn”. Anh ta có nhiều 
mối nghi trong lòng và hay thích cãi lý. Anh ta mâu 
thuẫn với mọi người, bất kề ai, luôn luôn giữ thế thủ, 
giống như tính đa nghi của loài chồn.

“Làm sao để phát huy thực chửng tính không 
sinh không diệt noi tâm nầy. Nay hàng hữu lậu 
trong đại chúng đều mong mỏi được nghe điều ấy. 
Ước gì con hiểu được giáo lý chân thực không sinh 
không diệt và nhận ra bản tâm mình không sinh 
không diệt. Trong đại chúng, những vị chưa đạt được 
trí huệ vô lậu đều mong được hiểu rõ giáo lý nầy.

Hữu lậu có nghĩa là còn trôi lăn trong ba cõi -  
cõi Dục, cõi Sắc, và cõi Vô sắc. Khi chúng sinh bị trôi 
lăn trong ba cõi ấy, họ phải chịu sinh tử. Những người 
chưa chấm dứt sinh tử được gọi là chúng sinh hữu lậu. 
Thế nên những ai trong chúng hội chưa chứng được 
quả vị, vẫn còn trong vòng hữu lậu thì rất muốn được 
nghe giáo lý không sinh không diệt, để họ có thể nhận 
ra chân tâm mình, để được giác ngộ và chấm dứt sự 
trôi lăn trong dòng hữu lậu.

Kinh văn:
' í ậ - ề - Ẳ . i ,  ' i k ỉ ị ỉ í l í ỳ ,  fA &  o ỳ k

Phật cảo đại vương, nhữ thân hiện tồn, kim
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phục vẩn nhữ. Nhừ thử nhục thán vị đồng kim can Ọ; 
thường trụ bãt hủ. Vị phục biến hoại. Thế tôn ngà kim 
thử thân chung tòng biến diệt.

Đức Phật bảo: “ Đại vương! Ngay noi thân 
ông đang tồn tại, nay Như Lai hỏi ông: Thân thịt 
nay của ông có giống như thân kim cưong bất hoại 
hay sẽ bị biến hoại?”

- Bạch Thế tôn! Thân con hiện nay, rốt cục 
rồi sẽ bị biến hoại.

Giảng:
Trong đoạn kinh nầv, Đức Phật hỏi vua Ba-tư- 

nặc thân thể của nhà vua có bị biến hoại chăna, và vua 
trá lời nó sẽ hoàn toàn biến hoại. Đức Phật bảo: 
“ Đại vưong! Như ngay noi thân ông hiện đang tồn 
tại, nay Như Lai hỏi ông: Thân thịt nầy của ông có 
giống như thân kim cương bất hoại hay sẽ bị biến 
hoại?” Nếu chúnẹ ta quán sát kỳ thân mình, quý vị có 
thấy nó cứne chắc như kim cương không? Nó có 
thường hằng bất hoại như kim cương chăng? Trong sự 
phân tích tối hậu nầy. nó íiiống cái gì? Có thề biến 
hoại chăng? Nói ngav!"

- Bạch Thế tôn! Thân con hiện nay, rốt cục 
rồi sẽ bị biến hoại.

Ngay khi nghe câu hởi cua Thế tôn, vua Ba-tư- 
nặc đáp ngay không chút do dự, "Bạch Thế tôn! Thân 
con hiện nay, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến hoại. Kết 
cục nó sẽ không còn nữa, đó là điều chắc chắn.”
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Kinh văn:
iỆ  Ạ i f  ' ì A - ỉ : n ^ ì A  o

Phật ngôn đại vương nhừ vị tằng diệt vân hà tri
diệt.

Đúc Phật bảo: “Đại vương! Ông chưa từng 
diệt, làm sao biết mình sẽ biến diệt?”

Giảng:
Đề trả lời, Đức Phật bảo: "Đại vưong! Ông 

chưa từng diệt. Ông chưa từng chết; làm sao biết 
trong tương lai mình sẽ biến diệt?” Ômi chưa đến lúc 
bị biến diệt, thế cái gì khiến ông biết được ông sẽ còn 
tồn tại cho đến khi ông chết? Nói ngay! Do đâu mà 
ông biết nhiều điều như vậy?"

Kinh văn:
o ậ Ặ f  :A,

ìầ ,Ế --
Thế tôn, ngã thử vô thirờng biến hoại chi thản. 

Tuy vị tằng diệt n%ã quán hiện tiền. Niệm niệm thiên 
tạ tân tân bất trụ. Như hỏa thành hôi tiệm tiệm tiêu 
vần. Van vo mỉ bât tức. Quyêt tri thử thân đương tỏng 
diệt tận.

- Bạch Thế tôn! Cái thân biến hoại vô thường 
của con hiện nay tuy chưa từng diệt, nhung con 
thấy truóc mắt, từng niệm dời đổi mãi không dùng, 
như lửa tàn thành tro, dần dần tiêu tan. Vì tàn 
hoại không dừng, nên con biết chắc thân nầy sẽ
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diệt mất.
Giảng:
Vua Ba-tư-nặc trả lời: “Bạch Thế tôn! Cái thân 

biến hoại vô thường của con hiện nay tuy chưa 
từng diệt, nhưng con thấy trước mắtệ.ề Mặc dù thân 
nầy chưa hoại diệt, nhưng thân của con không phải là 
thường hằng, cùng lắm là nó sống được 80 hoặc 90 
năm. Dù có giỏi lắm cũng không thể nào sống đến 
trăm năm được.”

“77ỉấv” có nghĩa là ông ta quán sát, chiêm 
nghiệm toàn thể và chi tiết, bên trong và bên ngoài, từ 
trước ra sau, từ gần cho đến xa. “Con quán sát người 
khác rồi nhìn lại chính mình, thấy mọi người đều phải 
chết và biết mình cũng sẽ phải như họ vậy.”

“Từng niệm dời đổi mãi không dừng”. Bây 
giờ vua Ba-tư-nặc quán sát trong tâm mình, thấy niệm 
nầy dừng bặt rồi niệm khác sinh khởi. Niệm sau thay 
thế niệm trước rồi niệm kế tiếp thay thế niệm trước đó. 
Nó giống như những cơn sóng. Dù con không thể thấy 
được chúng, nhưng biết chúng như thể là sóng nối 
nhau không dứt. Nó liên tục dấy lên rồi tan biến. 
Niệm tưởng không dừng trụ mãi mãi. Khi một niệm 
tưởng mới sinh khởi, đó là niệm đã có trước hằng thế 
kỷ, và không ai có thể kéo dài niệm ấy mãi mãi. Cũng 
giống như khi đốt hương. “Như lửa tàn thành tro 
dần dần tiêu tan .” Tro rơi xuống và lửa hiện ra, 
nhưng rồi sau một lát, tro lại bao phủ lấy lửa. Tro biểu 
tượng cho cái cũ, lửa biểu tượng cho cái mới. Nhưng 
cái mới thì liên tục không gián đoạn chuyển sang
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dạng tro. Tro dần dần rơi xuống, hóa thành bụi và 
biến mất.

“Vì tàn hoại không dừng, nên con biết chắc 
thân nầy sẽ diệt mất. Thế nên con hoàn toàn chắc 
chắn không chút nghi ngờ.” Vua Ba-tư-nặc nói: 
“Trong tương lai, thân con sẽ trở thành tan biến.”

Kinh văn:
o

Phật ngôn như thị đại vương.
Đức Phật nói: “Đại vương, đúng như vậy!”
Giảng:
Đức Phật nói: “Đại vưong, đúng như vậy!”
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với nhà vua rằng 

ông đã giải thích rất đúng. Mỗi niệm trôi qua không 
dừng trụ và cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất.

Kinh văn:

o
Nhữ kim sanh linh d ĩ tòng suy lão. Nhan mạo hà 

như đồng tử chi thời.
Đại vương, nay ông tuổi đã già yếu, dung mạo 

so VÓI lúc trẻ như thế nào?
Giảng:
Mặc dù Đức Phật tán thành sự giải thích của vua 

Ba-tư-nặc, nhưng Ngài vẫn còn điều để hỏi. Đại 
vương, nay ông tuổi đã già yếu. Ông nay đã già, sắc 
mặt ông đã nhăn nheo, râu tóc đã bạc trắng như tuyết. 
Tướng suy lão đã xuất hiện. Dung mạo so vói lúc trẻ
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như  thế nào. “ Nhan mạo'’, nhan là nước da, còn có 
nghĩa là dáng dấp, mạo là nét mặt. “Có gì khác nhau 
giữa dáng dấp. diện mạo của ông bây giờ và khi còn 
trẻ? Có sự thay đối nào chăng?” Đức Phật hỏi vua Ba- 
tư-nặc.

Kinh văn:

t o l - ỉ i S ) ; ?  .
Àlutãs . A ^ M ề Ị r ì ấ ^ ĩ k t .  .
'ỉ^  4Ỳ  &  3Ặ o M  &  &  $)k.ìỀ-7tỆ-'F‘ A . o

^ t ý L Ể L ^ ệ .
Thế tôn ngã tích hài nhụ phu thấu nhuận trạch. 

Niên chí trường thành huyết khí sung mãn. Nhi kim 
đồi linh bách ư suy mạo. Hình sắc khô tụy tinh thần 
hôn muội. Phát bạch diện trứii đãi tướng bất cứu. 
Như hà kiên tỳ sung thạnh chi thời.

- Bạch Thế tôn! Xưa khi con còn bé, da dẻ 
tưoi nhuận, đến tuổi trưỏTig thành, khí huyết sung 
mãn, nay tuổi đã già, hình sắc cũng theo đó già yếu 
khô gầy, tinh thần không còn sáng suốt, tóc bạc 
mặt nhăn, sống chang còn bao lâu. Làm sao có thể 
so sánh vói khi còn trẻ mạnh.

Giảng:
Vua Ba-tư-nặc trá lời: “Bạch Thế tôn! Xưa khi 

con còn bé, da dẻ tuoi nhuận .” Chuyện nầy liên hệ 
đến khi vua đang còn trỏ. Đôi khi trẻ con hư hỏng, 
ngỗ nghịch, không vâng lời cha mẹ, và cha mẹ nuông 
chiều chúne. “Da dẻ” ở đây có nghĩa là da mặt và 
cũng là lớp biếu bì giữa da và thịt. Má của trẻ con thì
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hồng hào-và đó là lý do khiến vua Ba-tư-nặc trả lời 
mạnh mẽ:

“Đến tuổi trưởng thành, khí huyết sung mãn.” 
Vua nghĩ rằng thân thể mình rất khỏe mạnh. “Nay 
tuổi đã già”, đã đến lức thân ông không giúp gì cho 
ông được nhiều nữa. Thân thể đè nặng và làm trở ncại 
khi di chuyển. Nó sẽ không tồn tại bao lâu nữa.

Có 3 điều hạn chế nơi con người: “Lúc thiếu 
thời, khí huyết sung mãn, nên biết tiết chế sắc dục.'’ 
Thanh niên nên biết tiết chế sắc dục, biết hạn chế sự 
ham muốn tình dục. Nếu quý vị không biết điều ấy, 
quý vị sẽ khiến cho thân thể mình tiêu tán sức khỏe và 
nghị lực. "Khi tuổi tráng niên, khí huyết phương 
cương, nên biết tiết chế sự đua tranh.” Quý vị không 
nên bỏ phí thì giờ để tranh cãi với nhau, Nếu có ai 
đánh quý vị, hãy nhường họ một bước. Đừng tranh 
đua với mọi người. “Khi đã già lão, khí huyết suy 
kém, nên hạn chế lòng tham cầu.” Tâm tham cầu đó là 
lòng tham lam vô độ. Người già cả không nên tham 
lam mong cầu có được nhiều thứ.

Tuồi già mà vua Ba-tư-nặc đang đối diện là bảy 
mươi hoặc hom. Chẳng phải Vua Nghiêu ( IÊ Yao ) đã 
từng nói: “Bảy mươi tuổi rồi, ta phải nghỉ thôi” đó sao? 
Vì vua đã quá bảy mươi tuổi, trở nên uể oải không 
muốn trông coi việc nước nữa. “Hình sắc cũng theo 
đó già yếu khô gầy.” Vua Ba-tư-nặc nói “tinh thần 
không còn sáng suốt Trí óc khô cằn không còn 
Iihớ được gì nhiều. Không còn như thời trai trẻ, khi 
vua còn nhớ được mọi việc rất rõ ràng. “Mê mờ” là
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không còn nhận biết minh bạch về sự việc nữa; vua có 
hơi chút kỳ quặc, hơi bị lão suy. Nhưng tôi không cho 
rằng như thế có nghĩa là vua bị mất ừí. “Tóc bạc mặt 
nhăn, sống chẳng còn bao lâu. Ở Ấn Độ ít người có 
tóc vàng hoe khi còn trẻ, nhưng khi về già, tóc họ trở 
nên bạc trắng. Khi còn trẻ, tóc họ đen tốt và rất đẹp 
trai, nhưng khi tuổi già mặt họ có nhiều nếp nhăn, còn 
nhăn nheo hơn da gà. Thế nên trông họ rất xấu xí.

“Và chẳng còn sống được bao lâu nữa” Khi thốt 
lên những lời nầy, vua hối tiếc vô cùng và chắc chắn 
kèm theo một tiếng thở dài: “Ta rồi sẽ chết; chẳng còn 
phải chờ đợi bao lâu nữa”. Như người Quảng Đông 
thường hay nói: “Thời gian sống chết kề cận trong 
tầm tay”.

“Làm sao có thể so sánh với khi còn trẻ mạnh?
Làm sao có thể so sánh với lúc tráng niên? Hai giai 
đoạn hoàn toàn khác nhau.

Kinh văn:
o ĩ ~

t ,  o

Phật ngôn đại vương nhữ chi hình dung ưng bất 
đon hủ. Vương ngôn thế tôn biến hóa mật di ngã 
thành bất giác. Hàn thử thiên lưu tiệm chỉ ư thử.

Đức Phật bảo: Đại vương! Thân thể của ông 
đâu phải già liền?

Vua Ba-tư-nặc thưa: “Bạch Thế tôn, nó âm 
thầm thay đổi, con thật chẳng biết, lạnh nóng đỗi
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dời, cho đến ngày nay.”
Giảng:
Đức Phật nghe vua Ba-tư-nặc diễn tả niềm hối 

tiếc vô hạn và thở dài buồn bã. Vua đang tiến dần đến 
sự chung cuộc. Tuổi thanh xuân đã đi qua và có lẽ vua 
đã không còn sức sống của tuổi thiếu thời. Khi còn trẻ, 
vua thích tập thể thao, thích đá bóng, và có lẽ còn 
thích khiêu vũ. Vua luôn luôn trên đà đi lên. Nay khi 
đã già, vua không còn làm những việc như thế được 
nữa. Thế nên vua thấy mình rất thừa thải. Nên vua nói: 
“Nay tôi già rồi, không như hồi còn trẻ nữa. Thời gian 
ấy thật là hạnh phúc. Lối sống của tôi bây giờ thật là 
vô vị và buồn chán.”

Đức Phật bảo: “Đại vương! Thân thể của ông 
đâu phải già liền? Thân ông đâu phải hoàn toàn trở 
nên già cỗi liền đâu. Ông vẫn còn cái gì đó trong ông 
không hề già cỗi. Ông nói rằng ông đang biến đổi và 
trở nên suy kém, nhưng vẫn còn cái gì đó trong ông 
không biến đổi và già đi. Hãy nhìn kỹ trong mình mà 
nhận ra.”

Vua Ba-tư-nặc thưa: “Bạch Thế tôn, nó âm 
thầm thay đổi, con thật chẳng biết.” v ấn  đề con
người trở nên già cỗi là ở chỗ thay đổi âm thầm. Ông 
không để ý đến nó đó thôi. Thiếu niên trở thành trung 
niên rồi già cả, và ông chẳng biết chuyện ấy đang xảy 
ra. Sự thay đổi lặng lẽ xảy ra, không thể nhận biết 
được. Thế nên vua Ba-tư-nặc lập lại: “Thực tình mà 
nói, con không biết đến tuổi tác và không biết tôi đã 
già như thế nào, và bây giờ vẫn chưa biết triệu chứng
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liià lão dã xuất hiện nơi mình. Nhưng con không biết 
con trơ nên uià khi nào nữa?

Lạnh nóng đối dòi, cho đến ngày nay. Mùa hạ 
rồi mùa đôtm. đỗníi rồi hạ: người ta thu hoạch vào 
mùa thu rồi tích trừ cho mùa đônụ: xoay vần, thănẹ 
iram. nối tiếp theo nhau năm nầv sanu năm khác." 
l hế nôn ònu ta dần dần tro' nên già cỗi, với tóc bạc 
mặt nhăn. Lỏng mi mọc dài đến nỗi mồi khi ỏnụ ta 
muốn nhìn, ôníi phai dùnụ tay vén lên. Tưởng tượrm 
phiền toái biết dường nào.

Kinh văn:

t L  B ệ  c o - f

Hù d ĩ co, ngã niên nhị thập, tuv hiệu niên thiêu. 
Nhan mạo d ĩ lão sơ thập niên thời. Tam thập chi niên 
lum suy nhị thập. Vu kim lục thập lỉựư quá VII nhị. 
Quản IIÍỊŨ thập thời uyên nhiên cường tráng.

Vì sao? Lúc hai mưoi tuổi, tuy tuổi còn nhở, 
nhung sắc mặt đã già hon lúc mười tuổi. Đen khi 
ba muoi tuổi lại già hơn khi hai mưoi tuổi. Nay đã 
sáu mưoi hai tuổi, so vói lúc năm mưoi tuổi, rõ 
ràng lúc năm mưoi tuôi cường tráng hon.

Giảng:
“Vì sao? Sao con dần dần trở nên lụ khụ già yếu 

như thể? Già đến nồi chân không nhấc nổi khi muốn 
bước đi, và tay run khi muốn ăn. Lúc hai m ưoi tuổi, 
tuy tuổi còn nhỏ, nhưng sắc mặt đã già hon lúc 10
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tuổi. Khi hai mươi tuôi, con không còn là đứa bé lên 
mười nữa, con dã là một người thanh niên trưởng 
thành. Đen khi ba muoi tuổi lại già hơn khi hai 
muoi tuổi. May đã sáu muoi hai tuổi, so vói lúc 
năm muoi tuồi, rõ ràng lúc năm muoi tuổi cuòng 
tráng hon. Khi ha mươi tuồi, con dã uià hon khi tuồi 
hai mươi, và lúc năm mươi tuôi. con thấy mình còn 
mạnh hưn bây giờ nhiều. I ,úc năm mươi tuôi. con có 
the nhấc bônu 100 pounds' bầim tay không, nlurníi 
bây giờ khó có thê manii dược ha hav bốn chục 
pounds." Ở đây vua Ba-tư-nặc nhận ra rằng tuối già 
đã đây ônii ta vào tinh trạrm vô dụntỉ.

Kinh văn:

J i ĩ f .  +  -ệ- t , $ r lỀ . ị

- t í , - # - *  o t i ê n
it „ t

Thẻ tòn ngũ kiến mật di tuy thứ tồ lạc. Kv íỊÍan 
lun dịch tha hạn thập niên. Nhược phục ỉ inh /7ự<7 vi tế 
tư duy. KỲ biên ninh duy nhứt ky nhị ky thật vi niên 
biên. Khới duy niên biến c/iệc kiêm nguyệt hóa. Hả 
trực nguyệt hóa kiêm hựu nhật thiên.

Bạch Thế tôn! Con thấy nó âm thầm dòi đổi, 
tuy cái già nua nầy thay đổi trong vòng muòi năm. 
Nếu con suy nghĩ kỹ hon, chẳng nhũng nó thay đổi 
trong khoảng một kỷ, hai kỷ, mà thục ra nó thay

1 pounil~'(l,4?4kíi.
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đổi trong mỗi năm; chẳng những nó thay đổi trong 
từng năm, mà thực ra nó thay đổi trong từng 
tháng; chẳng những nó thay đổi trong từng tháng, 
mà thực ra nó thay đổi trong từng ngày.

Giảng:
Vua Ba-tư-nặc lại thưa với Đức Phật: “Bạch 

Thế tôn! Con thấy nó âm thầm dời đổi. Con nhận 
thấy rằng giáo lý về sự âm thầm biến hóa dời đổi nầy 
thực không thể nào dễ biết được. Tuy cái già nua nầy 
thay đồi trong vòng mười năm. Nếu con suy nghĩ 
kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng 
một kỷ, hai kỷ, mà thực ra nó thay đồi trong mỗi 
năm. Từng ngày con bị già đi trong một tiến trình như 
dòng nước liên tục chảy mãi. Nên nói: “Ánh sáng thời 
gian trôi qua, mạng sống giảm dần.2” Thời gian đã 
làm cho con trở nên già nua. Bây giờ thử so sánh theo 
từng kỷ, nếu Ngài yêu cầu con suy gẫm chi tiết, thực 
sự thấy rằng sự thay đổi không chỉ diễn ra trong một 
kỷ (12 năm) hoặc 2 kỷ (24 năm), mà thay đổi từng 
năm. Chẳng những nó thay đổi trong từng năm, 
mà thực ra nó thay đổi trong từng tháng. Lẽ nào nó 
chỉ thay đổi trong từng tháng? Chẳng những nó thay 
đổi trong từng tháng, mà thực ra nó thay đổi trong 
từng ngày. Mỗi ngày, con thấy mình già đi hom trước 
nhiều.

Kỉnh văn:

2 Thời quang yểm một, mạng diệc tuy giảm.
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m í  o
Trầm tư đế quản sát na sát na. Niệm niệm chi 

gian bất đắc đình trụ. c ổ  tri ngã thân chung tòng biến 
diệt.

Chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ, 
thấy nó thay đổi trong từng sát-na, trong từng mỗi 
niệm, không hề dừng nghỉ. Thế nên con biết thân 
nầy cuối cùng phải chịu sự biến đổi và hoại diệtẽ

Giảng:
“Chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ, thấy 

nó thay đổi trong từng sát-na, trong từng mỗi niệm, 
không hề dừng nghỉ.

Lắng lòng suy nghĩ kỹ càng, con tự hỏi, vì sao 
mình trở nên già nua? Ngày nào năm nào, tháng nào, 
lúc nào mình trở nên già cỗi?”

“Sát-na” là gì? Trong Kinh Bảt-nhã Hộ quốc 
Nhân Vương giải thích rằng trong mỗi niệm, vắn tắt là 
trong mỗi suy nghĩ, có 90 sát-na. Trong 1 sát-na có 
900 lần sinh diệt. Không dễ dàng hiểu, không dễ dàng 
gì nhận ra được. Giải thích đến mức nầy cần phải đi 
vào nhiều chi tiết vi tế. Ngay cả trong cực vi của mỗi 
sát-na, tiến trình già nua vẫn không dừng nghỉ. Thế 
nên bây giờ tôi trở nên già cỗi. Tôi trở thành vô dụng. 
Ăn uống chẳng thấy mùi vị gì; khi ngủ tôi thấy da 
mình rời khỏi thịt và rất đau nhức, biểu hiện của tuổi 
già thật là đau khổ!

“Thế nên con biết ...” vua Ba-tư-nặc đã giải 
thích xong đạo lý sinh diệt-thế nào là mỗi khoảnh
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khắc đều là ớ trong trạng thái luân chuyển, để biết 
tính chất sinh diệt luôn luôn có trong mọi hiện tưọnti- 
ông nói rằng ông đã biết thân mình “cuối cùng phải 
chịu sự biến đổi và hoại diệtề”

Kinh văn:

Hệ O ^  ^  Jf|5 0 ỉỂi

Ịề  ỉ - &  é} iỆ  ~jỊt ỷp  o i%~Ệĩ

Phật ngón đại vương nhữ kiến biến hỏa thiẻn 
cái bãi đình. Ngộ tri nhừ diệt diệc ư diệt thời. Tri nhừ 
thân trung hữu bất diệt da. Ba tư nặc vương họp 
chướng bạch Phật ngã thật bất tri. Phật ngôn ngã 
kim thị nhừ bất sanh diệt tánh.

Đức Phật bảo: “Đại vưong, ông thấy sự biến 
hóa thay đổi không dùng, nên biết thân mình hoại 
diệt. Vậy ngay chính khi hoại diệt ấy, ông có biết 
trong thân cái gì không hoại diệt chăng?”

Vua Ba-tư-nặc chắp tay bạch Phật:
“Thật con chẳng biết.”
Đức Phật bảo: “Nay tôi sẽ chỉ cho ông tánh 

chẳng sinh diệt."
Giảng:
Sau khi vua Ba-tư-nặc trình bày vì sao thân 

mình chẳc chắn sẽ phải biến đổi và trờ nên hoại diệt. 
Đức Phật bảo: “Đại vương, ông thấy sự biến hóa 
thay đổi không dùng. Ông lưu ý rằng từ khi ông thơ 
ấu rôi trở thành tráng niên, từ tráng niên trở nên íãà
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lão. Già rồi sẽ đến lúc chết. Thế nên biết thân mình 
sẽ hoại diệt. Ông biết rằng trong tương lai mình chắc 
chắn sẽ chấm dứt tất cả. Vậy ngay chính khi hoại 
diệt ấy, ông có biết trong thân cái gì không hoại 
diệt chăng?”

Vua Ba-tư-nặc chắp tay bạch Phật. Khi vua 
nghe Đức Phật nói như vậy, ông cuim kính thưa: 
T hật con chẳng biết. Con thật chưa biết đạo lý 

nay.’'
Đức Phật bảo: “Nay Như Lai sẽ chỉ cho ông 

tánh chăng sinh diệt. Tự tánh cua ông vốn chấns 
sinh diệt, nhưng ôntz khôn ti nhận ra được điều ấv. Bây 
LỊÌừ Như Lai sẽ íiiai thích cho ônu rõ điều ấv."

Kinh văn:

ĩ ~, / ir  ‘\sl *T7jc o ĩ~  ~ỆĨ,

o í t  Hf c

Đại virong nhữ niên ky thời kiến hằnọ; hà thúy. 
Vương ngón ngã sanh lam tuế tìr mần huề níỊíì. Yct kỳ 
hà thiên kinh quá thứ lưu. N hĩ thòi tức tri thị hằng hà 
thủy.

Đức Phật bảo: “Đại vuong! Ông thấy nuức 
sông Hằng lúc ông mấy tuổi?” Vua Ba-tư-nặc thưa: 
“Khi lên ba tuổi, mẹ con dẫn đến lễ bái Kỳ-bà 
thiên, có đi qua sông nầy. Con đuọc thấy nuóc 
sông Hằng khi ấy.”

Giảng:
Đức Phật bảo: “Dại vuong! Ông thấy nưóc



26 QUYẾN II

sông Hằng lúc ông mấy tuổi?” Vua Ba-tư-nặc thưa: 
“Khi lên ba tuổi, mẹ con dẫn đến lễ bái Kỳ-bà 
thiên. “Yết -  có nghĩa là lễ  bải. Kỳ-bà thiên.1 
Hán dịch là Trường thọ thiên. “Mẹ con dẫn đến đền 
thờ Kỳ-bà thiên để làm lễ cầu mong được sống lâu. 
Có đi qua sông nầy. Con được thấy nước sông 
Hằng khi ấyệ Con biết đó là lúc con thấy được sông 
Hằng.”

Kinh văn:
■ í ậ í  Ằ - i ,  •4">ỉ4r#rỉfc 0 —

- t ã .  o 75 0  n  „ » ]
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Phật ngôn đại vương như nhữ sở  thuyết. Nhị 
thập chỉ thời suy ư thập tuế. nẵi chí lục thập nhật 
nguyệt tuế thời niệm niệm thiên biến. Tắc nhữ tam tuê 
kiến thử hà thời. Chí niên thập tam kỳ thủy ván hà. 
Vương ngôn như tam tuế thời uyển nhiên vô dị. Nãi 
chí vu kim niên lục thập nhị diệc vó hữu dị.

Đức Phật bảo: “Đại vương, như ông vừa nói 
khi hai mươi tuổi thấy mình đã già hơn khi mười 
tuổi, cho đến khi sáu mươi tuổi, ngày qua tháng lại, 
niệm niệm đổi dời. Vậy khi ông thấy sông Hằng 
lúc ba tuổi, so vói cái thấy nưóc sông Hằng lúc 
mười ba tuổi như thế nào?’

1 s: Jiva Deva.
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Vua thưa: “Cái thấy ấy không khác so với khi 
con ba tuổi, cho đến nay con đã 62 tuổi, cái thấy ấy 
vẫn không khác.”

Giảng:
Đức Phật bảo với vua Ba-tư-nặc: “Đại vương, 

như ông vừa nói, hãy xét kỹ lời ông vừa nói, khi hai 
mươi tuổi thấy mình đã già hơn khi mười tuổi. 
Ông biến dạng nhiều so với khi 10 tuổi, ông già hơn. 
Cho đến khi sáu mưoi tuổi, ngày qua tháng lại, 
niệm niệm đổi dòi. Mỗi niệm mỗi niệm đều tạo nên 
sự đổi dời. Vậy khi ông thấy sông Hằng lúc ba tuổi, 
so với cái thấy nước sông Hằng lúc mười ba tuổi 
như thế nào? Thế khi ông lên ba, thấy sông Hằng lần 
đầu tiên, ông thấy nước sông Hằng lúc ấy có khác vói 
cái thấy vào lúc 13 tuổi không?

Vua thưa: “Cái thấy ấy không khác so với khi 
con ba tuổiề” Vua Ba-tư-nặc thưa: “Cũng như con 
thấy nước sông Hằng vào lúc ba tuổi. Cái thấy ấy 
không khác. Cho đến nay con đã 62 tuổi, cái thấy 
ấy vẫn không khác. Chẳng có hai cái thấy khác nhau, 
hoàn toàn chỉ là một.”

Có nhiều học giả phí nhiều công sức vô iối và 
bảo rằng có nhiều vấn đề liên quan đến tuổi tác của 
vua Ba-tư-nặc đề cập trong kinh nầy. Đó thực là 
muốn kiếm chuyện để làm khi không có việc gì cần 
phải làm cả. Chẳng có việc gì hay để làm nên họ đã 
nhặt phân trong nhà vệ sinh. Hẳn vậy; thật đáng với 
họ!
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Kinh văn:

i ị  ~ t , o %  \ĩn 'j& /X
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Phậl ngôn nhừ kim tự tỉnrơng phút bạch diện 
trừu. KỲ diện lất định trừu ư đong niên, lác nhừ kim 
thời quán thư hăng hà. Dữ tích đong thời quán hà chi 
kiên hữu đỏng mạo phu. Vưovg ngốn bất dã thê tòn.

Đức Phật bảo: “Nay ông tự cảm thưoTig tóc 
bạc mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hon lúc 
trc. Vậy cái thấy sông Hằng của ông hiện nay và 
cái thay s ô n g  Hằng của ông hồi nhỏ có già có tré 
chăng?

Vua Ba-tư-nặc thua: “Bạch Thế tôn, không
/N *>•vậy.”

Giảng:
Dức Phật lại bao vua Ba-tư-nặc: “ Nay ông tiệi’ 

cảm thu<mg tóc bạc mặt nhăn, mặt ông nhất định 
là nhăn hon lúc tré. Vậy cái thấv sông Hằng của 
ông hiện nay và cái thấy sông Hằng của ônịĩ hồi
nhỏ có già có tre  chăng? Có sự khác biệt nào chănu 
uiĩra nhĩnm gi ôníì thấy vào lúc nhỏ và nhừim gì ônu 
thấy hiện nay khi ôn” dã uià? Có sự khác nhau nào 
chăng tronu cái thấv cua ôrm, cái thấv giúp ônu biết 
sông l lang vào lúc ba tuồi và cái tliấv của ônti bây giờ, 
phai ch ă n g  k h ô n g  có SỊ1' thay đôi íiià trẻ t ro nu cái thấy 
dó sao? Phải vậy khônuV”

Vua Ba-tư-nậc thưa: "Bạch Thế tôn. khôn” vậv.”
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Mặc dù vua Ba-tư-nặc cũng mê mờ như hàng 
học giả, nhưng vua biết nó không phải như thế; vua 
biết chẳng hề thay đổi. Thế nên vua quả quyết "Bạch 
Thế tôn, không.” Cái thấy cùa ông không hề thay đồi.

Kinh văn:
'k i , i kdõSíMẾ, <ih ib ‘li ị. 

#* „ **.%***♦* „
Phật ngôn đại vương, nhừ diện tuy trứu nhi thư 

kiến tinh tánh vị tằng trứu. Tríru giá vị biến bất trứu 
phi biến.

Đức Phật bảo: “Đại vưong, mặt ông tuy nhăn, 
nhung tánh thấy nầy chưa từng bị nhăn. Cái bị 
nhăn thì biến đổi, còn cái không bị nhăn thì chẳng 
biến đổi.

Giảng:
Đức Phật bảo: “Đại vưong, mặt ông tuy nhăn, 

nhưng tánh thấy nầy chưa từng bị nhăn. Cái thấy 
của ông nhìn nước sông Hằng không hề bị nhăn. Tánh 
thấy không hề bị nhăn; nó vẫn như vậy. C ái bị nhăn 
thì biến đối. vết nhăn trên mặt ông biểu hiện sự biến 
đổi. Còn cái không bị nhăn thì chẳng biến đổi. Vì 
cái thấy không bị nhăn, sao ông gọi nó biến đồi? Nó 
không biến đổi bao giờ.”

Kinh văn:

iÊ t J t 'ế . ì& '4 ề L ^ § L jỆ '? L M ỉỀ - } ấ ,  o
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Biến giả thọ diệt bỉ bất biến giá nguyên vô sanh
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diệt. Vân hà ư trung thọ nhữ sanh tòử Nhi du dẫn bỉ 
mạt già lê đắng. Đô ngôn thử thân tử hậu toàn diệt.

“Cái bỉến đổi thì phải bị hoại diệt, cái không 
biến đổi kia vốn chẳng sinh diệt, làm sao trong ấy 
nó nhận chịu sự sinh tử của ông? mà ông còn dẫn 
lòi của ngoại đạo Mạt-già-lê rằng: thân nầy sau 
khi chết là hoàn toàn mất hẳn.”

Giảng:
“Cái biến đổi thì phải bị hoại diệt, cái không 

biến đổi kia vốn chẳng sinh diệt, làm sao trong ấy 
nó nhận chịu sự sinh tử của ông? Vì nó không sinh 
không diệt, làm sao ông bảo tánh thấy sẽ phải chịu 
sinh tử như thân của ông? Mà ông còn dẫn lòi của 
ngoại đạo Mạt-già-Iê rằng: thân nầy sau khi chết là 
hoàn toàn mất hẳn.”

Mạt-già-lê,1 Hán dịch là bất kiến đạo iL iìL , 
chủ trương không nhân không quả, tự nhiên và đoạn 
diệt, sau khi chết là biến mất hẳn.

Kinh văn:

* .JẸ U S S iỉM M W f „

Vương văn thị ngôn tín tri thân hậu xả sanh thú 
sanh. D ữ chư đại chủng dõng dược hoan hỷ đắc vị 
tang hữu.

Vua nghe lời ấy, tin rằng thân nầy sau khi

‘ S: Maskari Gosãliputra : Mạt-già-lê Cáu-xa-lê-tứ ;Ệ~ 4$~- ị£j 

Itỉ . Còn gọi tắt là Mạt-khư-lê.
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chết sẽ sinh thân khác, nên vua cùng đại chúng vui 
mừng đứng phắt dậy, như được điều chưa từng có.

Giảng:
Vua Ba-tư-nặc nghe lòi ấy, ông tin rằng thân

nầy sau khi chết, sau khi chấm dứt mạng căn nơi 
thân nầy, khi thân nầy đã bỏ đi rồi, sẽ sinh thân khác. 
Người ta sẽ đi vào một cõi giới khác để tái sinh một 
thân mới. Nên vua cùng đại chúng vui mừng đứng 
p h ắ t d ậ y -  họ rất vui mừng nên reo hò nhảy nhót- 
như được điều chưa từng có. Họ nói rằng: “Chúng 
con chưa từng bao giờ nghe được đạo lý nay. Chúng 
con hoàn toàn mê lầm về thuyết sinh tử, thường hằng 
và đoạn diệt.”

Kỉnh văn:

o o m n ầ t ề

A-nan tức tòng tòa khởi lễ  Phật. Hcrp chưởng 
trường quỵ bạch Phật Thể tôn, nhược thử kiến văn tất 
bất sanh diệt. Vân hà thế tôn danh ngã đắng bối. Di 
thất chơn tánh điên đảo hành sự. Nguyện hưng từ bi 
tỉển ngã trần cẩu.

A-nan từ chỗ ngồi liền đứng dậy, chắp tay 
quỳ xuống bạch Phật: “Bạch Thế tôn, nếu cái thấy 
nghe nầy thật là không sinh diệt, tại sao Thế tôn 
gọi chúng con bỏ quên chân tánh, làm việc điên 
đảo? Nguyện xin Thế tôn đem lòng từ bi rửa sạch
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trần cấu cho chúng con.”
Giảng:
Lúc nầy A-nan có câu hỏi khác. Nên A-nan từ  

chỗ ngồi liền đứng dậy, chắp tay quỳ xuống bạch 
Phật: “Bạch Thế tôn, nếu cái thấy nghe nầy thật là 
không sinh diệt, tại sao Thể tôn gọi chúng con bở 
quên chân tánh, ỉàm việc điên đảo? Thế tôn hao 
rằng chúng con 'bỏ mất' chân tánh, toàn làm nhữrm 
chuvện điên đảo. Chúnu con thực sự đã làm nhũng 
việc trái nghịch. Nguyện xin Thế tôn đem lòng tù’ bi 
rửa sạch trần cấu cho chúng con. Tẩv trừ những cấu 
bẩn của nghi lầm mê muội trong tâm chúng con.”

Kinh văn:
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Tức thời Như Lai thùy kim sac tý. Luân thú hạ 
chi thị A-nan ngàn. Nhữ kim kiến ngã mẫu đà la thu vị 
chảnh vị đảo. A-nan nqôn thế gian chúng sanh d ĩ thử 
vị đáo. Nhi ngã bât tri thủy chảnh tììùy đảo.

Liền khi ấy Đức Phật buông cánh tay sắc 
vàng, năm ngón tay chỉ xuống, bảo A-nan rằng: 
“Nay ông thấy cánh tay mẫu-đà-la của Như Lai là 
thuận hay là nghịch?”

A-nan thưa: “Chúng sinh trong thế gian cho 
đó là nghịch, riêng con chắng biết thế nào là thuận, 
thế nào là nghịch”
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Giảng:
Đức Phật nghe A-nan trả lời như vậy rồi. Liền 

khi ấy Đức Phật buông cánh tay sắc vàng, năm 
ngón tay chỉ xuống, bảo A-nan rằng: “Nay ông 
thấy cánh tay mẫu-đà-Ia của Như Lai là thuận hay 
là nghịch? Khi Như Lai làm như thế, cánh tay của 
Như Lai là xuôi hay ngược?”

A-nan thưa: “Chúng sinh trong thế gian cho 
đó là nghịch, mọi chúng sinh trong thế gian, mọi 
người ai cũng cho đó là nghịch. Riêng con chẳng 
biết thế nào là thuận, thế nào là nghịch. Con, A-nan, 
không biết gọi thế nào là thuận và thế nào là nghịch.” 
A-nan không tự quyết định được, thật là nan giải. Trả 
lời theo cách nầy, nếu sai, thì chẳng phải đó là ý của 
A-nan. Đó là ý tưởng của ‘chúng sinh’ trong thế gian. 

Kỉnh văn:
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Phật cáo A nan Nhược thế gian nhơn d ĩ thử vị 
đảo. Tức thế gian nhơn tướng hà vi chảnh. A nan 
ngôn Như Lai thụ tý đâu la miên thủ. Thượng chỉ ư 
không tắc danh vị chảnh.

Đức Phật bảo A-nan: “Nếu ngưòi thế gian 
cho đây là nghịch, vậy họ cho thế nào là thuận?” 

A-nan thưa: “Khi Như Lai đưa cánh tay đâu- 
la miên lên, các ngón tay chỉ lên hư không, đó gọi 
là thuận.”
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Giảng:
Đức Phật bảo A-nan: “Nếu ngưòi thế gian,

ông bảo chúng sinh trong thế gian cho đây là nghịch, 
vậy họ cho thế nào là thuận, Như Lai hỏi ông?”

A-nan thưa: “Khi Như Lai đưa cánh tay đâu- 
la miên lên, các ngón tay chỉ lên hư không, đó gọi 
là thuận. Khi Như Lai đưa cánh tay lên phía đầu, đó 
gọi là thuận.

Kinh văn:

■ i ậ e p ỉ t ^ - ề - i 0

M ầ  o Ì t - iS - p .Í A — t ề - Ị t a  „
Phật tức thụ tỷ cáo A-nan ngôn. Nhược thử điên 

đảo thủ v ĩ tướng hoán. Chư thế gian nhơn nhứt bội 
chiêm thị.

Đức Phật liền đưa cánh tay lên rồi bảo A-nan: 
“Điên đảo là như thế, lấy đầu làm đuôi. Chúng 
sinh trong thế gian đều nhìn thấy như vậyỂ”

Giảng:
Đức Phật liền đưa cánh tay lên rồi bảo A-nan: 

“Điên đảo là như thế, lấy đầu làm đuôi. Chúng 
sinh trong thế gian đều nhìn thấy như vậy.” Thật là 
mê mờ khi gọi chiều thuận là nghịch và gọi chiều 
nghịch là thuận chỉ vì vị trí hoán đổi.

Kỉnh văn:
U'] i k  'ỉệ- ỳầ  %  Y t ềế

ề r t y  o - V X t  S L ĩ i i ỷ ữ  o 

' Ị à M P Ì  o

Tắc tri nhữ thân dữ chư như lai. Thanh tịnh
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pháp thân tỳ loại phát minh. Như Lai chi thân danh 
chánh biển tri. Nhữ đắng chỉ thân hiệu tánh điên đảo.

Nên biết thân ông cùng vói phấp thân thanh 
tịnh của các Đức Như Lai, theo đó mà phát minh, 
thì thân Như Lai gọi là chính biến tri, còn thân của 
ông gọi là tánh điên đảo.

Giảng:
“Một khi đã có mê lầm trong mê lầm, thì chúng 

sinh liền cho rằng thân họ và pháp thân thanh tịnh của 
Như Lai là khác nhau. Nên biết thân ông cùng với 
pháp thân thanh tịnh của các Đức Như Lai, theo 
đó mà phát minh. Trên cái mê lại chồng thêm mê, 
nên chúng sinh không hiểu được đạo lý nầy.

“Thân Như Lai gọi là chính biến tri, còn thân 
của ông gọi là tánh điên đảoế Họ cho rằng thân Như 
Lai là thân chính biến tri, tức tự biết rõ chân tâm bao 
trùm khắp mọi pháp giới, là tâm giác ngộ chân chính. 
Và họ cho rằng tâm mình là điên đảo vì mê mờ và vô 
minh. Họ sẽ cho rằng bản tánh mình là điên đảo.”

Kinh văn:

l í i k i ệ M a ^  0 M ẰỌ ỉ ỉ ị  : #  z  :r  

H A ỉ Ế M M i í i  - f t ị f iĩ h $ r ì ì t t &  . 

ị ế i ế  0  o  .

Tuỳ nhữ để quản nhữ thân Phật thân. Xưng  
điên đảo giả danh tự hà xứ  hiệu vi điên đảo vu thời A- 
nan dữ chư đại chủng. Trừng mông chiêm Phật mục 
tinh bất thuẩn. Bất tri thân tâm điên đảo sở tại.

“Ông nên quán sát kỹ thân ông và thân Phật,
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tên gọi điên đảo ấy, chỗ nào là điên đảo?
Khi ấy A-nan và toàn thể đại chúng chăm 

chăm nhìn Phật không chóp mắt, không biết noi 
thân tâm mình chỗ nào là điên đảo.”

Giảng:
“Ông nên quán sát kỹ thân ông và thân Phật, 

tên gọi điên đảo ấy. Hãy chiêm nghiệm thật sâu, 
quán sát thật kỹ.” Đức Phật bảo, “đối với cái điên đảo 
nầy. Chỗ nào là điên đảo?” Khi ấy A-nan và toàn 
thể đại chủng chăm chăm nhìn Phật không chóp 
m ắt, cũng giống như cách người mù chăm chăm nhìn 
mà không thấy được gì. Họ không rời mắt khỏi Đức 
Phật. Không biết noi thân tâm mình chỗ nào là 
điên đảoề Họ không thể nhận ra được trong thân họ, 
chỗ nào là điên đảo. Họ lại bối rối một lần nữa.

Kinh văn:

. ề r i ặ

Ý ì i - i r  P 1 0
Phật hưng từ bi ai mẫn A-nan cập chư đại 

chủng. Phát hải triều âm biến cảo đồng hội.
Đức Phật khỏi lòng từ bi, thương xót A-nan 

và cả đại chúng, nên phát ra lời nói với âm thanh 
như tiếng hải triều, dạy bảo hội chúng.

Giảng:
Đức Phật khỏi lòng từ bi, thương xót A-nan 

và cả đại chúng. Khi Đức Phật thấy A-nan cùng cả 
hội chúng đều ngơ ngác không biết mình điên đảo chỗ 
nào, Đức Phật bèn khởi lòng từ phát ra lời nói với
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âm thanh như tiếng hải triều, dạy bảo hội chúng.
Tập hợp đại chúng lại bằng năng lực âm thanh cực kỳ 
to lớn, Đức Phật đã hoàn toàn thu hút sự chú tâm của 
họ và bắt đầu giảng pháp cho họ.

Kỉnh văn:

# - - 1 - 1 / ,  ề i t i ỉ í t  o
& M & 1ằ'0râậ-}àxỉệ-> vpjfĩjL  o

Chư thiện nam tử ngã thường thuyết ngôn, sắc  
tâm chư duyên cập tâm sở sử  chư sở  duyên pháp duy 
tâm sở hiện.

Này các thiện nam tử! Như Lai thường nói: 
“Săc, tâm, các duyên, các tâm sở sử cùng các pháp 
sở duyên, đều do tâm biến hiện.”

Giảng:
Khởi lòng tò  rộng lớn, Đức Phật bảo: “Này các 

thiện nam tử!” tức là số đông các nam nữ cư sĩ Phật 
tử có mặt trong pháp hội. “Như Lai thường nói: sắc, 
tâm, các duyên, các tâm sở sử cùng các pháp sở 
duyên.” Đức Phật nói rằng: “Trước đây, Như Lai đã 
nói rất nhiều lần.”

“Sắc” là chỉ cho các sắc pháp, và “tâm” là chỉ 
cho tâm pháp. Theo Bách pháp minh môn luận, có 11 
sắc pháp và 8 tâm pháp. Tâm pháp thuộc về 8 thức 
tâm vương. Có 51 thứ thuộc về tâm sở pháp, 24 thứ 
thuộc về tâm bất tương ưng pháp, có nghĩa là không 
tương ưng với sắc pháp, không tương ưng với tâm 
pháp, hay với vô vi pháp. Cùng với 6 pháp vô vi, tạo 
thành tất cả 100 pháp.
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Các duyên có nghĩa là 4 duyên:
-Thân nhân duyên |2Ị $Ệ~: duyên dựa trên 

nhân tức thòi.
-Tăng thượng duyên ^ỆỊ
-Thứ đệ duyên 'ỷ lĩệ ỉtẶ :  còn gọi là đẳng vô gián 

duyên.
-Sờ duyên duvên
“Đều do tâm biến hiệnề” Tất cả các pháp đều 

sinh khởi từ nhân duyên và không pháp nào vượt ra 
ngoài biếu hiện dù chỉ trong một niệm tưởng từ chân 
tâm. Từ đó mà tất cả các pháp -  núi sông, đất liền, cỏ 
cây cùng vô số hiện tượng sinh thành. Chúng đều xuất 
sinh từ tâm; tất cả các pháp ấy đều bao gồm trong tâm. 
Chẳng phải các pháp nầy chứa đựng bản tâm mà trái 
lại: tuyệt đối tất cả các pháp chung quanh ta, cả tự 
nhiên lẫn nhân tạo, tất cả đều lưu xuất từ bản tâm. 
Nếu quý vị nhận ra chân tâm thường trú của mình, thì 
tất cả các pháp nầy không còn hiện hữu nữa.

Kinh văn:
s  k  % A -iỷ  1

0
Nhữ thân nhữ tâm giai thị diệu minh chơn tinh 

diệu tâm trung sở  hiện vật.
Thân tâm ông đều là vật hiện ra từ trong diệu 

minh chân tinh diệu tâm.
Giảng:
“Thân tâm ông đều là vật hiện ra từ trong 

diệu minh chân tinh diệu tâm.” “Thân ông” có 
nghĩa là thân thể ông đang mang hiện nay, và “tâm
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ông” có nghĩa là tâm thức của ông. Cả hai đều là biểu 
hiện từ diệu minh chân tinh diệu tâm. Đó có phải là 
vượt lên trên và bên ngoài thức tâm mà có một diệu 
minh chân tâm khác hay sao?

Không phải vậy. Đó chính là thức tâm của quý 
vị, nó vốn ở trong diệu minh chân tâm, nhưng vì 
chúng sinh không biết vận dụng diệu minh chân tâm 
nầy, nhận lầm thức tâm làm chân tâm. Thực là sai lầm, 
họ đã nhận giặc làm con. Do đó khiến họ phát sinh vô 
số điên đảo.

Kinh văn:
- Í T / £ ■ i Ề  B O  -hỳ ^  ' C ì  0 ^ 1  -kỷ

o M ' l £ Ỳ ì k .  ~
Vân hà nhữ đắng di thất bon diệu viên diệu 

minh tâm bảo minh diệu tánh. Nhận ngộ trung mê.
Tại sao các ông lại bỏ mất tâm tánh vốn 

nhiệm mầu sáng suốt ấy, mà nhận cái mê trong 
ngộ?

Giảng:
“Tại sao các ông, tất cả mọi chúng sinh, lại bỏ 

mất tâm tánh von nhiệm mầu sáng suốt ấy là chân 
tâm thường trú xưa nay vốn vi diệu, vốn đã sáng suốt 
nhiệm mầu viên mãn, là tự tánh cực kỳ trong sáng và 
quý báu, mà nhận cái mê trong ngộ?” Các ông cho 
rằng mình đã hiểu rõ về chân tâm thường trú, bản tính 
vốn thanh tịnh sáng suốt ấy, nhưng thực ra quý vị 
chưa hiểu được chút nào'cả. Các ông hoàn toàn chưa 
nhận ra rằng mình có được chân tâm vốn thường viên
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mãn sáng suốt nhiệm mầu, là bản tánh vi diệu trong 
sáng và quý báu. Các ông nhận thức tâm của mình 
làm chân tâm. Các ông cho đó là cái tâm mà mình đã 
biết rõ, đã hiểu và tâm ấy sẽ giác ngộ. Nhưng thực ra 
đó chỉ là mê trong mê, các ông chưa thực sự hiểu 
được. Đó là điên đảo, đó là các ông nhận lầm giặc 
cướp làm con.

Kinh văn:
t i ầ H ặ H Ặ ^ ế  o ‘ề Q ặ m Ỳ ,  o
Trung mê hối muội vi không. Không hổi ảm 

trung kết ảm vi sắc.
Mê muội thành ra có hư không, trong hư 

không mê muội ấy, kết cái tối tăm thành sắc.
Giảng:
“Mê muội thành ra có hư khôngế” Chân tâm 

thanh tịnh sáng suốt vốn siêu việt ngộ và mê, thế tại 
sao chúng ta bỗng dưng “bỏ quên” tâm tánh của mình? 
Là vì một niệm vô minh từ vô thủy, ở đây có nghĩa là 
“mê muội”. Mê muội tức là vô minh hắc ám, giống 
như hư không xuất hiện trong giấc mơ, nên nói đồng 
như hư không. Do vô minh hắc ám làm cho hư không 
linh minh đỗng triệt biến thành hư không tối tăm 
mông muội, trong cái ngoan không tối tăm mờ ám ấy, 
lại nương vào lực của vô minh, chuyển cái trí sáng 
suốt vốn thường có thành vọng kiến của trí năng kiến. 
Đây là nghiệp tướng, tướng đầu tiên trong tam tế. 
“Trong hư không mê muội ấy, kết cái tối tăm 
thành sắc-dạng kết tinh từ hôn ám. Đây cũng là khởi 
đầu của pháp Thập nhị nhân duyên: vô minh duyên
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hành. Ngoan không, tâm vọng tưởng mê muội, lại 
nương vào nơi lực vô minh, nên chuyển trí tuệ sáng 
suốt bản hữu thành cái thấy sai lầm từ năng giác. Đây 
gọi là chuyển tướng, tướng thứ nhì trong tam tế.

Vì nơi khởi đầu của nghiệp tướng không thể 
thấy được, nên năng kiến (cái thấy- subjective seeing) 
nhìn quá lâu khiến cho vọng kiến sinh khởi thành sắc 
chất mà nó ánh hiện ra. Đó còn gọi là Nhìn lâu hóa ra 
mỏi m ệ t1. Cũng như trong giấc mơ, người nằm mê 
thường thấy mình có thân trong mơ, tâm trong mơ, và 
cảnh tượng hư giả chung quanh mà họ thấy mình 
đang sống trong đó, bao gồm những ảo ảnh -  như núi 
sông đất liền. Đây là hiện tướng, tướng thứ ba trong 
tam tế.

Kỉnh văn:

Sắc tạp vọng tưởng tưởng tướng vỉ thân.
Sắc xen tạp với vọng tưởng, nhận tướng vọng 

tưởng làm thân.
Giảng:
Sắc xen tạp vói vọng tưởng, nhận tướng vọng 

tưởng làm thân.
Trong ngoan không và vô minh, cái tối tăm 

mông muội kết lại thành sắc-dạng như cảnh tượng 
hiện hữu trong giấc mơ. sắc xen tạp với vọng tưởng. 
Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên

1 Nguyên văn: Trừng đĩ phát lao; Ngài Đan Hà gọi là Trừng phát lao 
tướng.
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danh sắc. Vọng tưởng là thức tâm, và khi nó nhận sắc 
làm thân, đó gọi là danh sắc. Chúng ta có thân vì 
chính vọng tưởng của chúng ta đã tạo ra nó.

Kinh văn:

M í ể K t ầ ,  o y'Ầ
o

Tụ duyên nội dao thủ ngoại bôn dật. Hôn nhiễu 
nhiễu tướng, d ĩ vi tâm tánh.

Nhóm các duyên dao động bên trong, rong 
ruổi theo cảnh vật bên ngoài, nhận tướng mờ mịt 
lăng xăng đó làm tâm tánh.

Giảng:
“Nhóm các duyên dao động bên trong, rong 

ruổi theo cảnh vật bên ngoài.” Có nhiều duyên kết 
hợp lại với nhau tạo thành thân tâm. Vào thời điểm tụ 
hội các duyên bên ngoài nầy, quý vị có thể nói rằng từ 
nơi 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; danh sắc duyên 
theo 6 lối vào ấy, rồi 6 lối vào (căn) ấy duyên với xúc. 
Khuynh hướng rong ruổi ra bên ngoài là tướng trạng 
thô của tri giác, vốn thường có nơi trẻ con. Trong 
trường hợp nầy, đề cập đến các giác quan bị lôi cuốn 
ra bên ngoài do trần cảnh. Xúc và vọng tưởng phóng 
ra bên ngoài lăng xăng nhiễu động khắp mọi nơi do vì 
không có trí huệ. Họ không biết mình đã chạy đi đến 
đâu nữa; họ không thể nói cho người khác biết là 
mình đang ở phía Đông, Tây, Nam hay Bắc. Đây thực 
là tình trạng hỗn loạn và mất tự chủ.

“Nhận tướng mờ mịt lăng xăng đó làm tâm
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tánh.”
Quý vị cho rằng tình trạng mờ mịt lăng xăng đó 

là tâm tánh của mình. Quý vị ở trong tình trạng mờ 
mịt lăng xăng, không được sáng suốt như thể là quý vị 
đã bị đánh mất nó-quên mất bản tâm vốn thường sáng 
suốt quý báu tròn đầy vi diệu. Nhưng thực sự chẳng 
mất đi đâu; quý vị chỉ dường như quên mất chân tâm 
của mình thôi, vì quý vị nhận tướng trạng mờ mịt lăng 
xăng làm tâm tánh của mình, là chân tâm vốn thường 
hằng sáng suốt tròn đầy vi diệu, thế nên quý vị bị lăng 
xăng nhiễu động.

Kỉnh văn:

o Ổ L M i  ể t »  ề ỉ -3 1 . 1*1 o

Nhứt mê vi tâm. Quyết định hoặc vi sắc thân chi
nội

Một khi đã lầm là tâm thì chắc chắn nhận 
lầm tâm ở trong thân.

Giảng:
Quý vị đã mê lầm do chấp trước vì thiếu trí huệ. 

‘Một khi đã lầm là tâm thì chắc chắn nhân lầm 
tâm ở trong thân.” Quý vị cho rằng chân tâm mình 
nằm ở trong sắc thân nầy. Đây là mê lầm đầu tiên.

K inh văn:

^ Ế t  #  t Ị " ỉ ỗ  i L 1 Ẩ Ề ề  k ỉ ề  o Ầ Ẵ
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Bất trí sắc thân ngoại bạc sơn hà hư không đại 
địa. Hàm thị diện minh chon tâm trung vật.

Chẳng biết rằng từ sắc thân cho đến núi
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sông, hư không và thế giới đều là vật ở trong diệu 
minh chân tâmẽ

Giảng:
Nhiều người cho rằng tâm là ở trong thân. Đây 

là một sai lầm nghiêm trọng nhất. Thế tâm ở ngoài 
thân chăng? Nó cũng chẳng ở ngoài. Nhưng như tôi 
đã nói, cũng chẳng phải là tâm ở trong thân. Mọi 
người chúng ta đều ở trong chân tâm. Thế nên Kinh 
dạy: “Các ông chẳng biết rằng từ sắc thân cho đến 
núi sông, hư không và thế giới đều là vật ở trong 
diệu minh chân tâm.” Tất cả những hiện tượng nầy 
đều lưu xuất từ chân tâm sáng suốt vi diệu của quý vị. 
Nỏ chẳng ở bên ngoài thân. Thế nên quý vị phải nhận 
ra rằng chân tâm của chúng ta bao trùm cả hư không 
và sum la vạn tượng; chẳng phải là hư không và sum 
la vạn tượng bao trùm chúng ta. Nếu quý vị hiểu được 
đạo lý nầy thì quý vị không còn là người bị quên mất 
bản tâm nữa.

Kinh văn:

%  '7È ỳệt lf -f“ ỉệ o  M' — ỉệ-
0 0  M  Ể t/Ắ ỉậờ  o

Thỉ như trừng thanh bá thiên đại hải. K hỉ chi 
duy nhận nhứt phù âu thế. Mục vi toàn triều cùng tận 
doanh bột.

Ví như bỏ đi trăm ngàn biển lớn trong lặng, 
chỉ nhận một hòn bọt nổi mà cho là toàn thể biển 
lớnề
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Giảng:
“Ví như điều gì? Như Lai sẽ cho ông một thí dụ. 

Ví như bỏ đi trăm ngàn biển lớn trong lặng, chỉ 
nhận một hòn bọt nổiề” Quý vị chỉ nhận một hòn bọt 
nổi trên mặt đại dương mênh mông và cho rằng: “Hòn 
bọt nầy là biển cả.” Có phải sai lầm nghiêm trọng 
không? Trường hợp nầy cũng giống như A-nan cho 
rằng tâm ở trong thân vậy. Cái tâm ở trong thân quý 
vị cũng chỉ nhỏ như hòn bọt trên mặt biển. Chân tâm 
chúng ta, là tâm siêu việt ngoài thân, là rộng lớn mênh 
mông như trăm ngàn đại dương mà quý vị chưa từng 
nhận ra nó; quý vị chưa nhận ra được chân tâm mình 
cũng rộng lớn mênh mông như trăm ngàn đại dương 
kia. Quý vị chỉ nhận hòn bọt nhỏ nhoi làm biển lớn. 
Cũng vậy, chân tâm thường trú thể tính thanh tịnh 
sáng suốt vi diệu, là bản thể pháp tánh, vốn trùm khắp 
pháp giới, nó ở khắp mọi nơi; đó chính là chân tâm 
chúng ta. Nhưng quý vị không nhận ra đó chính là 
chân tâm mình. Điều nầy giống như nhìn hòn bọt nhỏ 
nhoi mà cho là toàn thể biển lớn. Đây cũng là sai 
lầm khi nhận cái tâm nhỏ nhoi ở trong thân mình cho 
là chân tâm. Chân tâm không nằm ở bên trong cũng 
chẳng ở bên ngoài. Tất cả quý vị đều có đầy đủ và 
trọn vẹn, chỉ vì quý vị không nhận ra nó. Quý vị 
không nhận ra chân tâm nơi chính mình.
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Kinh văn:
/■k ^  ^  ÌỀ. Ỳ  l ề  A . o -V  ^  #■ ^  -&■
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/V/?t7’ đăng tức thị mê trung bội nhơn. Như ngã 
thuỳ thủ đăng vô sai biệt. Như Lai thuyết vi khả lân 
mân giả.

Các ông là những người trong đám người mê, 
(cũng điên đảo) như cánh tay Như Lai rủ xuống 
không khác. Nhu- Lai nói các ông thật là đáng 
thương xót.

Giảng:
“Các ông là người mù trong những kẻ mù.

Các ông là những người chưa chứng được quả vị hay 
chưa đạt được quả vị vô lậu, các ông đều là những 
người mù trong đám mù. (Cũng điên đảo) như cánh 
tay Như Lai rủ  xuống không khác. Khi Như Lai 
duỗi cánh tay xuống, các ông cho đó là ngược. Khi 
Như Lai đưa tay lên, các ông gọi đó là thuận. Thực ra 
cánh tay chẳng có gì là thuận hay nghịch cả. Chẳng có 
gì là thuận hay nghịch, nhưng các ông lập ra rồi gọi 
đó là ‘thuận’ hay ‘nghịch’. Đây là mê mờ ở trong mê 
mờ. Vốn chẳng có chuyện gì cả, nhưng các ông làm 
ra chuyện, v ố n  chẳng có gì rắc rối cả, nhưng các ông 
kiếm cho ra cái rắc rối. Đó nghĩa là người mù trong 
đám mù. Cũng giống như nhận lầm hòn bọt nhỏ nhoi* 
cho là biển cả không khác.

“Như Lai nói các ông thật là đáng thương 
xót.” Đức Phật nhìn những người bị mê mờ trùng
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điệp như vậy với lòng rất thương xót. Những người 
chồng chất cái mê nầy trên cái mê kia thật đáng buồn 
thay.

Kinh văn:

o ế í ì i - í -  H n è i
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A-nan thừa Phật bỉ cứu thâm hổi. Thùy khấp 

xoa thủ nhi bạch Phật ngôn. Ngã tuy thừa Phật như 
thị diệu âm. Ngộ diệu minh tăm nguyên sở  viên mãn 
thường trụ tâm địa.

A-nan nghe lòi chỉ dạy từ bi cứu độ sâu mầu 
của Đức Phật, khóc lóc rồi chắp tay bạch rằng: 
“Tuy con nghe được pháp âm vi diệu của Phật, 
ngộ được tâm vốn thanh tịnh sáng suốt viên mãn 
thường trú,”

Giảng:
Như trong phần mở đầu kinh văn đã đề cập đến, 

A-nan rơi vào nhà ngoại đạo và gặp nguy hiểm 
nghiêm trọng, gần đến bờ vực hủy phá giới thể. Đức 
Phật bảo Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi dùng chú Thủ Lăng 
Nghiêm để giải cứu A-nan rồi đưa A-nan trở về, rồi 
Đức Phật chỉ dạy cho A-nan rất kỹ lưỡng không biết 
đã bao nhiêu lần. Thế nên Kinh nói: A-nan nghe lòi 
chỉ dạy từ bi cứu độ sâu mầu của Đửc Phật, khóc 
lóc rồi chắp tay  bạch rằng. A-nan quá biết ân Đức 
Phật đến nỗi không biết phải làm gì nữa, nên A-nan 
chỉ biết khóc. Nước mắt chảy ràn rụa khi A-nan nói.
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“Tuy con nghe được pháp âm vỉ diệu của 
Phật, ngộ được tâm vốn thanh tịnh sáng suốt viên 
mãn thường trú. Con đã được Đức Phật chỉ dạy giáo 
lý nhiệm mầu như con vừa nói, với pháp âm vi diệu 
như vậy, bây giờ con mới giác ngộ ra chân tâm mình 
vốn sáng suốt nhiệm mầu, xưa nay vốn viên mãn, 
thường trú và không hề thay đổi. Bây giờ con mới 
nhận ra đó là chân tâm thường trú, thể tánh sáng suốt 
thanh tịnh của mình.”

Kinh văn:

1 * 7 o 
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Nhỉ ngã ngộ Phật hiện thuyết pháp ăm. Hiện d ĩ 
duyên tâm doãn sở  chiêm ngưởng. Đồ hoạch thử tâm 
vị cảm nhận vi bôn nguyên tâm địa.

Song con ngộ được pháp âm của Phật vừa 
dạy, con cũng dùng tâm phan duyên để nhận biết 
điều ước mong. Con dù có được tâm nầy, cũng 
chưa dám nhận là tâm tánh xưa nay hằng có.

Giảng:
“Song con ngộ được pháp âm của Phật vừa 

dạy, con cũng dùng tâm phan duyên để nhận biết 
điều ước mong.” A-nan nói rằng khi giác ngộ ra pháp 
âm vi diệu và chiêm ngưỡng uy đức của Đức Phật, A- 
nan vẫn còn dùng tâm phan duyên của mình để nhận 
biết. “Con dù có được tâm nầy, cũng chưa dám 
nhận là tâm tánh xưa nay hằng có.” A-nan nói rằng 
tuy mình đã ngộ ra điều ấy, nhưng ông chưa dám
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nhận mình có tâm ấy. A-nan không dám hoàn toàn 
thừa nhận rằng đó chính là chân tâm của mình. Đức 
Phật đã giảng giải cho A-nan rằng: “Núi sông đất liền, 
sum la vạn tượng, tất cả đều hiện ra từ tâm ông. Tất cả 
đều ở trong chân tâm của ông.” Đức Phật giảng giải 
rằng tánh thấy chính là chân tâm thường trú của mỗi 
chúng ta. A-nan nhận ra được đạo lý nầy, nhưng A- 
nan vẫn chưa dám nhận nó và cho đó là chân tâm 
mình. A-nan chưa chịu hồi đầu tức thì. Vì thế nên đến 
đây A-nan lại hỏi nữa. A-nan luôn luôn có chuyện để 
hỏi.

Kinh văn:

- h ì í .  c '
Nguyện Phật ai mẫn tuyên thị viên âm. Bạt ngã 

nghi căn quy vô thượng đạo.
“Cúi mong Đức Phật thương xót, tuyên dạy 

viên âm, nhổ sạch gốc nghi ngờ trong con, để quay 
về đạo vô thượng.”

Giảng:
Tại sao A-nan không nhận ra được đạo lý nầy?
A-nan nói rằng khi nghe Đức Phật giảng pháp, 

A-nan đã dùng tâm phan duyên để nghe pháp. A-nan 
lầm tưởng rằng chẳng có tâm phan duyên, chẳng có 
pháp để được nghe. Đây là một sai lầm lớn. Sai lầm 
nầy A-nan đã mắc phải cũng như nhiều cư sĩ khác.

A-nan nói: “Thật đúng là con phải loại bỏ tâm 
phan duyên đi, nhưng khi con đã không còn tâm phan
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duyên nữa, thì lấy gì để nghe pháp? Con sẽ không còn 
tâm nữa hay sao?” A-nan vẫn tin rằng tâm phan 
duyên chính là chân tâm mình. A-nan không biết rằng 
tâm phan duyên của mình, là tâm đã tạo nên mọi phân 
biệt, kế chấp, là thức tâm, là đối tượng của sinh diệt. 
Neu quý vị loại bỏ tầm phan duyên mà nghe pháp, thì 
mới gọi là chân chính nghe pháp. Nếu quý vị nghe 
pháp bằng chân tâm, thì tất cả các pháp đều là chính 
pháp. Nếu quý vị nghe pháp bằng tâm phan duyên, 
bất luận quý vị có nghe nhiều bao nhiêu, thì dường 
như luôn luôn có cái đúng và có cái chưa đúng. Đó là 
tâm nghi ngờ tương tục. Quý vị nên nghe pháp bằng 
chân tâm.

Nhưng A-nan đã biết vậy, nên A-nan không dám 
nhận những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về 
chân tâm. A-nan sợ rằng nếu mình nhận ra chân tâm, 
thì mình không còn nghe pháp được nữa, vì nghe 
pháp là điều quan trọng nhất đối với ông. A-nan nghĩ: 
“Đối với tôi, tâm sinh diệt hay tâm gì đó chẳng thành 
vấn đề, điều quan trọng là tôi được nghe pháp.” Đó 
chính là điểm mà A-nan không hiểu được và khiến 
cho A-nan nghi ngờ.

Do vì A-nan không nhận ra đạo lý nầy, nên bạch
Phật:

“Cúi mong Đức Phật thương xót, tuyên dạy 
lời viên âm.” Viên âm là âm thanh viên dung không 
ngăn ngại. Viên âm tức là nhất âm. Nên nói rằng: 
“Đức Phật chỉ dùng một âm thanh mà thuyết pháp, 
chúng sinh tuỳ theo căn cơ nghiệp lực mình đều được
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hiểu.” Khi loài người nghe nhất âm, họ cũng hiểu 
được; khi chư thiên nghe nhất âm, chư thiên cũng 
hiểu được; khi loài ngạ quỷ nghe nhất âm, ngạ quỷ 
cũng hiểu được; ngay cả khi loài súc sinh nghe nhất 
ãm, loài súc sinh cũng hiểu được. Mọi loài chúng 
sinh-người, trời, Bồ-tát, A-la-hán, đại tỷ-khưu, loài 
vật, loài ở địa ngục, quỷ đói-mỗi loài đều hiểu được 
giáo lý Đức Phật giảng giải bằng nhất âm. Khi Đức 
Phật giảng pháp, chúng sinh chỉ cần có duyên với 
Đức Phật, bất luận họ ở xa Đức Phật bao nhiêu, họ 
đều có thể nghe lời nói của Đức Phật như thể họ đang 
ở ngay bên cạnh Ngài vậy. Không cần bận tâm đến 
khoảng cách. Quý vị xem đó có vi diệu không?

Thế nên A-nan cầu thỉnh Đức Phật dùng viên âm 
chỉ dạy, để “nhổ sạch gốc nghi ngờ trong con, để 
quay về đạo vô thượng. Con chưa giải trừ được mối 
nghi trong lòng. Cội gốc nghi ngờ vẫn còn trong tâm 
con. Nếu Đức Phật giúp cho con nhổ sạch gốc rễ ấy, 
thì con mới có thể nhận ra đạo vô thượng.”

Kinh văn:

i k & i „ í t *

Phật cáo A-nan, nhữ đắng thượng d ĩ duyên tâm 
thỉnh pháp. Thử pháp diệc duyên phi đắc pháp tánh.

Đức Phật bảo A-nan: “Các ông vẫn còn dùng 
tâm phan duyên để nghe pháp, thì pháp ấy chỉ là 
sở duyên (hư vọng), chẳng phải là pháp tánh.”
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Giảng:
Đáp lời cầu thỉnh của A-nan để giải trừ mối nghi 

của ông, Đức Phật bảo: “Các ông vẫn còn dùng tâm 
phan duyên để nghe pháp, thì pháp ấy chỉ là sở 
duyên (hư vọng), chẳng phải là pháp tánh.”

Các ông vẫn còn tâm phan duyên, thế nên khi 
các ông nghe pháp thì pháp ấy cũng sẽ thành pháp sở 
duyên. Nó trở thành pháp sinh diệt, chẳng phải là 
pháp tánh. Các ông chưa nhận ra được bản thể chân 
tánh của các pháp.”

Kinh văn:

^  o

Như nhom d ĩ thủ chỉ nguyệt thị nhơn. Bi nhơn 
nhơn chỉ đương ưng khản nguyệt.

Như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng cho 
người khác xem, người kia phải nhờ ngón tay mói 
thấy được mặt trăng.

Giảng:
“Như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng cho 

ngưòi khác xem, người kia phải nhờ ngón tay mói 
thấy được mặt trăng. Như Lai sẽ cho ông một ví dụ. 
Tôi chỉ mặt trăng rồi hỏi ông: ‘ Đó là mặt trăng. Ông 
có thấy không?’ Việc ấy cốt là để cho ông nhìn thấy 
mặt trăng.”

Kinh văn:
„ í t
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Nhược phục quan chỉ d ĩ vi nguyệt thể. Thử nhơn 

khởi duy vong thất nguyệt luân diệc vong kỳ chỉ. Hà 
d ĩ cố. D ĩ sở  tiêu chỉ vi minh nguyệt co.

Nếu lại nhìn ngón tay nhận là mặt trăng, thì 
người ấy không những quên mất mặt trăng mà còn 
mất luôn cả ngón tay. Vì sao? Vì cho ngón tay là 
mặt trăng sáng.

Giảng:
“Nếu lại nhìn ngón tay nhận là mặt trăng, thì 

người ấy không nhũng quên mất mặt trăng mà còn 
mất luôn cả ngón tay.

Nhưng ông không chịu nhìn mặt trăng mà Như 
Lai đã chỉ; ông lại nhìn vào ngón tay rồi nói: ‘A! Đó 
là mặt trăng. Mặt trăng là giống như vậy.’ Ông đã 
nhận ngón tay làm mặt trăng, thế nên ông bỏ quên 
mất mặt trăng. Ông đã bỏ quên mất rồ i!”

Trong đoạn kinh văn trước đã có nói: “bỏ quên 
mất bản tâm”, ở đây có người nhìn ngón tay và nhận 
nó làm mặt trăng, thế nên không những họ không nhìn 
thấy mặt trăng, mà còn không nhận ra ngón tay của 
người kia.

Vì sao? Vì lầm cho ngón tay là mặt trăng 
sáng. Họ không nhận ra được cả mặt trăng lẫn ngón 
tay. Họ là ai? A-nan cũng như vậy. Mặt trăng là chân 
tâm. Ngón tay được ví như pháp được giảng nói, vì 
Đức Phật giảng pháp là để chỉ bày chân tâm. Thế nên 
khi ánh sáng chân tâm bị bỏ quên mất, thì ngay cả
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pháp cũng không lĩnh hội được. Thể nên Đức Phật 
bảo: “Các ông vẫn còn dùng tâm phan duyên để nghe 
pháp, thì pháp ấy cũng là sở duyên” Quý vị xem một 
người như thế thì thật có đáng thưong xót không? Tôi 
cho rằng những người như vậy rất đáng thương.

Kinh văn:

o o ^r

Khởi duy vong chi. Diệc phục bất thức minh chi 
dữ ám. Hà d ĩ co. Tức d ĩ chỉ thế vi nguyệt minh tánh. 
Minh ám nhị tánh vô sở liễu cố. Nhữ diệc như thị.

Không những quên mất ngón tay, mà còn 
không biết đến tối và sáng. Sao vậy? Vì cho ngón 
tay là tánh sáng của mặt trăngề Thế là không rõ 
được tánh sáng và tối. Các ông cũng như vậy.

Giảng:
“Không những quên mất ngón tay, mà còn 

không biết đến tối và sáng.”
Họ không nhận ra được mặt trăng và ngón tay là 

gì, thế nên cả ngón tay và mặt trăng đều bị bỏ quên 
mất. Nhưng tuy vậy, không có gì bị mất cả. Nó vẫn 
còn đó. Chỉ vì họ không hiểu. Anh ta không hiểu hoặc 
nhận ra được cái sáng và cái tối. Nói cách khác, người 
nầy cơ bản là không hiểu được gì là giác ngộ và đâu 
là mê lầm; cái gì là vô minh và cái gì là chánh kiến.

“Sao vậy? Vì cho ngón tay là tánh sáng của 
mặt trăng.”
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Anh ta nhận lầm cho thể dạng của ngón tay là 
tánh sáng tối của mặt trăng. Vậy có điên đảo không? 
Mọi người đều biết như vậy. Nhưng dù sao anh ta 
cũng muốn như thế.

“Thế là không rõ được tánh sáng và tối.” 
Ngay cả anh ta chua hiểu được ý niệm sáng và tối. 
Thật là u mê, có phải vậy không? “Các ông cũng 
như vậy. A-nan, ông cũng giống như người nhận lầm 
ngón tay cho là mặt trăng và hoàn toàn không hiểu 
được cái gì là sáng và tối. Ông nghe pháp với tâm 
phan duyên, và ông sợ rằng nếu ông nhận ra giáo lý 
về chân tâm thì ông sẽ không còn nghe pháp được nữa. 
Ông cho rằng chân tâm chí là ở trong giáo pháp, thế 
nên ông lầm cho ngón tay là mặt trăng. Ông không 
thể nào chỉ ra ánh sáng từ trong bóng tối, có nghĩa là 
ông chưa có được trí huệ chân chính. Hãy đi mà nghe 
pháp với tâm phan duyên cho nhiều nếu ông cần, 
nhưng càng nghe ông càng trở nên ngu muội hơn. 
Ông càng rong ruổi tìm cầu, càng xa chân tâm.”

Không ai biết được khi ấy A-nan cảm nhận như 
thế nào. Trước đó, khi A-nan lạc mất dấu tích tâm 
mình, ông ta bối rối không biết phải làm gì. A-nan 
nhấp nhổm trên chỗ ngồi. Nay Đức Phật bảo ông bỏ 
quên mất cả ngón tay lẫn mặt trăng, không biết A-nan 
suy nghĩ thế nào.

Đức Phật nói pháp là để chỉ bày chân tâm. 
Nhưng A-nan hiều lầm rằng chân tâm chỉ là giáo pháp. 
Thế nên Đức Phật đã dùng thí dụ ngón tay và mặt 
trăng để chỉ bày điều nầy cho A-nan.



56 QUYẾN II

Kinh văn:

^  Ỹ Ằ  ì r t  ^  /Ẳ r  o j t b

i ì M ế ặ ^ M o Ỹ d M n M P f è

Nhược d ĩ phân biệt ngã thuyết pháp âm vi nhữ 
tâm giả. Thử tâm tự ứng ly phân biệt âm hữu phân 
biệt tánh. Thí như hữu khách kỷ túc lữ đình. Tạm chỉ 
tiện khứ chung bất thường trụ. Nhi chưởng đình nhơn 
đô vô sở  khứ danh vi đình chủ.

Neu lấy cái phân biệt pháp âm của Như Lai 
làm tâm của ông, thì tâm ấy lẽ ra khi tự tách ròi 
cái phân biệt âm thanh nói pháp, nó phải có tánh 
phân biệt. Như người khách ngủ trọ trong lữ quán, 
tạm nghỉ rồi đi, không dừng lại mãi; mà người chủ 
quán thì chẳng đi đâu, nên gọi là chủ.

Giảng:
“Nếu lấy cái phân biệt pháp âm của Như Lai 

làm tâm của ông, thì tâm ấy lẽ ra khi tự tách ròi 
cái phân biệt âm thanh nói pháp, nó phải có tánh 
phân biệt. Nếu cái tâm ông đang hoạt dụng-tâm phan 
duyên và tạo ra các phân biệt-thực sự là chân tâm, thì 
lẽ ra nó phải có một sự phân biệt-làm nên tánh phân 
biệt từ cái mà nó phân biệt. Khi ông không nghe pháp, 
lẽ ra ông vẫn còn có tánh phân biệt; sao nó lại nhu 
vậy?”

“Như ngưòi khách ngủ trọ trong lữ quán, 
tạm nghỉ rồi đi, không dừng lại mãi. Khách nghi lại
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chừng hai ba ngày; họ không thể ở trong khách sạn 
mãi mãi. Mà người chủ quán thì chẳng đi đâu, nên
gọi là chủ. Người trông coi lữ quán thì không thể đi 
đâu. Tâm phân biệt cũng giống như người khách dừng 
nghỉ tạm thời trong lữ quán, trong khi chân tâm, cũng 
như người chủ quán, không hề đi đâu.”

Kinh văn:

^ Ệ r  ' ì i c U1] - ịr  o ‘íH5!’

Thử diệc như thị, Nhược chon nhữ tâm tắc vô sở  
khứ. Vân hà ly thinh vô phản biệt tánh.

Đây cũng như vậy, nếu thật là tâm của ông 
thì chẳng đi đâu, làm sao ròi tiếng lại không có 
tánh phân biệt?

Giảng:
“Đây cũng như vậy, nếu thật là tâm của ông 

thì chẳng đi đâu. Khi không có âm thanh, thì tâm 
phân biệt không còn có nữa. Và nếu thật là chân tâm 
phân biệt được âm thanh, thì có nghĩa là khi âm thanh 
dừng bặt, cũng không còn chân tâm nữa. Làm sao 
ròi tiếng lại không có tánh phân biệt? Nhưng chân 
tâm là ông chủ, không phải là khách; nên không rời đi 
đâu. Do vậy nên chẳng phải chân tâm làm nên sự 
phân biệt. Ông lầm rồi.,,

Kinh văn:

Tư tắc khởi duy thinh phân biệt tâm. Phân biệt
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ngã dung ly chư sắc tirớng vô phân biệt tánh
Thế thì, chẳng những tâm phân biệt các âm 

thanh, mà ngay phân biệt hình dung của Như Lai, 
khi ròi các sắc tướng, cũng không có tánh phân 
biệt.

Giảng:
“Thế thì, chẳng những tâm phân biệt các âm 

thanh. Khi có âm thanh thì có phân biệt, và khi không 
có âm thanh thì không có sự phân biệt. Nguyên lý nay 
không chỉ áp dụng đối với âm thanh, mà còn áp dụng 
trong sự phân biệt hình dáng của Như Lai, khi rời các 
sắc tướng, cũng không có tánh phân biệt. Khi ông 
nhìn thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Như Lai, ông 
cũng khởi tâm phân biệt trong đó; còn khi ông rời các 
tướng ấy ra, thì các tánh phân biệt không còn nữa.”

Có người không đồng ý: “Tôi nghe âm thanh 
giảng pháp đến khi về đến nhà tôi vẫn còn nghe tiếng 
ấy bên tai. Tôi nhìn mọi vật, và khi nhắm mắt lại tôi 
vẫn còn ấn tượng về âm thanh ấy. Như thể tôi đang 
nhìn thấy nó vậy.”

Quý vị bảo rằng âm thanh chân thật hay hư vọng? 
Quý vị thực sự nghe được nó chăng? Đó chỉ là ấn 
tượng từ trong thức thứ 8 của quý vị, đó là ký ức, còn 
gọi là “bóng dáng tiền trần phân biệt của tâm thức;” 
Nó không thật. Nó là một ảo giác. Nó không phải là 
tướng tạo ra phân biệt, vì rời tướng phân biệt (sở phân 
biệt), thì chẳng có tánh phân biệt (năng phân biệt).
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Kinh văn:

ầ ị ^ ^ ầ Ị ^ ì ệ ,  ẳ ệ i £ ỉ ỉ r ? Ậ M & % ' Ị ‘f ỉ -  o

Như thị nãỉ chí phân biệt đô vô ph ỉ sắc phi 
không. Câu xá ly đẳng muội vi minh để, ly chư pháp  
duyên vó phân biệt tánh.

Như thế cho đến cái phân biệt đều không, 
chẳng phải sắc, chẳng phải không, mà nhóm Câu- 
xá-ly... lầm cho là minh đế. Ròi các pháp trần, 
không còn tánh phân biệt.

Giảng:
Đức Phật đã giảng giải rằng rời âm thanh không 

còn tánh phân biệt, và rời sắc trần, cũng không còn 
tánh phân biệt. “Như thế -sự  thật như nhau- cho đến 
cái phân biệt đều không, chẳng phải sắc, chẳng 
phải không,”

Khi quý vị đạt đến tình trạng mọi phân biệt đều 
không, quý vị chẳng thể nào gọi đó là sắc hoặc là 
không; chẳng phải là cả hai. Đó là tình trạng giữ sự  
điềm tĩnh trong tâm .1 Ngoại đạo tu tập loại minh đế 
nầy là lãng quên hòan toàn. Họ cho rằng sự chứng đắc 
cao tột và vi diệu nhất là như vậy. Đây là “nhóm 
Câu-xá-ly...lầm cho là minh đế.2” Câu-xá-ly , tiếng

' Nội thủ u nhàn (ĩnner composure/
2 "Í7 còn gọi là Minh tánh, Minh sơ, Tự tánh để, Tự tánh. Phái số  
luậh (Samkhyạ) chủ trương đây là nguyên nhân căn bản sinh diệt biến 
dị của các pháp, là đế thứ nhất trong 25 để (Nhị thập ngũ đế). E: pro- 
íòund truth.
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Phạn nghĩa là “chuồng bò.3” Có thể ngoại đạo Câu- 
xá-ly sống bên cạnh chuồng bò, hoặc có lẽ họ ở ngay 
trong chuồng bò, thế nên họ được gọi là “chuồng bò.” 
Có người cho rằng Câu-xá-ly là tên mẹ. Nhưng tôi 
không tin mẹ của họ là loài bò. Câu-xá-ly là tên của 
một trong Lục sư ngoại đạo. Ông ta cùng những 
người khác đều rơi vào tình trạng mờ mịt tối tăm, có 
nghĩa là mê muội thiếu trí huệ. Họ ở trong trạng thái 
hoàn toàn không còn sự phân biệt, và căn bản là thiếu 
trí huệ, nên họ trở nên mờ mịt tối tăm. Chữ muội (BẶ) 
trong tiếng Hán có nghĩa là mờ tối, là một trong 2 từ 
dùng để dịch chữ samãdhi (chánh định) trong tiếng 
Sanskrit. Nhưng riêng chữ muội (HẬ) lại không có 
nghĩa là chánh định. Đúng hơn là giống như ngủ 
nhưng không phải ngủ. Quý vị nói rằng mình đang 
thức nhưng thật ra là đang ở trong cơn ngầy ngật. Đức 
Phật nói về trạng thái nầy trong đoạn kinh trên không 
phải là chánh định. Khi thể nhập vào chánh định, thì 
tâm hành giả thường rõ ràng sáng suốt (liều liều 
thường minh), nhưng ngoại đạo mà Đức Phật nói đến 
ở đây lại mê muội tối tăm. Khi họ ở trong cảnh giới 
ấy, họ thấy mình có đồng một sinh lực với trời đất; 
thân của họ đồng nhất với sinh lực ấy. Trời đất thì rất 
bền vững, và họ cũng rất bền vững. Nhưng họ không 
hiểu rằng, họ chỉ có chút ít năng lực tinh thần thuộc 
dạng ấy, giống như sơ quả A-la-hán, mà họ chưa đạt 
được năng lực thần thông của quả vị viên mãn. Khi có

f Ghosali: Hán dịch Ngưu xá Jìr'Ệ~ể, E: cowshed.
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người nói về thần thông mà họ chứng được, chúng ta 
phải phân biệt thật rõ ràng. Có nhiều dạng thần thông 
chứ không phải chỉ một loại.

Loại ngoại đạo nầy gọi trạng thái không hay biết 
kia là minh đế. Minh có nghĩa là trống không mọi thứ. 
Mọi cái đều không, nhưng đó chẳng phải là chân 
không, mà chính là ngoan không, trạng thái như nửa 
tỉnh nửa mê, trong đó quý vị ‘không cảm nhận được 
cái mình đang cảm nhận và không biết được cái mình 
đang nhận biết.’ Họ gọi đó là minh đế, là cảnh giới 
cao nhất mà họ đạt được. Đó là học thuyết của họ.

“Ròi các pháp trần, không còn tánh phân 
biệt.”

“Minh đế” của họ là tách rời các pháp sở duyên, 
và không có tánh phân biệt khi các pháp sở duyên 
không còn. Ngay khi các pháp sinh khởi, ngoại đạo 
nầy vẫn còn tánh phân biệt. Minh đế  ” của ngoại đạo 
nầy là như vậy đó.

Kinh văn:
#]/&■'£»'Ịl£, 4Mr#f3Ì., -Ấfíĩ%Ị3L.
Tắc nhữ tâm tánh, các hữu sở  hoàn vân hà vi 

chủ.
Thì tâm tánh của ông đều có chỗ trả về, vậy 

lấy gì làm chủ?
Giảng:
Đức Phật bảo A-nan: “Ông cho rằng chính tâm 

phan duyên của ông đang nghe pháp. Nếu ông nghe 
pháp với tâm phan duyên, thì thể tánh của pháp cũng 
là phan duyên. Tâm của ông không có phân biệt khi
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rời tiền trần. Tự tâm vốn chẳng có tánh phân biệt. Thì 
tâm tánh của ông đều có chỗ trả về, vậy lấy gì làm 
chủ? Mọi thứ thuộc về tâm tánh ông đều có chỗ để trả 
về, giống như khi ông mượn vật gì của ai rồi trả lại 
cho họ vậy. Nếu tâm hiện hữu nhờ vào tiền trần, thế 
thì sẽ được trả lại cho tiền trần. Nếu mọi vật đều có 
nơi để trả về, thế thì ai là chủ?”

Kinh văn:

ÌÍL-kỳty i t  o ‘fíí ';ỉ-

vKj.
A-nan ngôn, nhược ngã tâm tánh các hữu sở  

hoàn. Tắc Như Lai thuyết diệu minh nguyên tâm vân 
hà vô hoàn. Duy thùy ai mẫn vị ngã tuyên thuyết.

A-nan thưa: “Nếu tâm tánh của con đều có 
chỗ trả về, thì tại sao Như Lai dạy tâm diệu minh 
sẵn có ấy không trả về đâu? Cúi mong Như Lai 
thương xót chỉ bày điều ấy.”

Giảng:
Bấy giờ A-nan càng mờ mịt, càng thấy bối rối 

hon. A-nan thưa: “Nếu tâm  tánh của con đều có chỗ 
trả  về, Nếu mọi thứ trong tâm con không phải là của 
con, thì nó phải có chỗ để trả về-thì tại sao N hư Lai 
dạy tâm diệu minh vốn có không trả về đâu? Thế 
tại sao chân tâm thường trú vốn xưa nay thanh tịnh 
sáng suốt nhiệm mầu. Bạch Thế tôn, không có nơi trả 
về hay sao? Càng lắng nghe Thế tôn giảng giải đạo lý 
nầy, con càng bối rối và càng khó hiểu. Cúi mong
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Như Lai thương xót chỉ bày điều ấy.” Pháp thân, 
Báo thân và ứ n g  thân của Như Lai đều rất rộng lớn. 
“Nay ước nguyện của con.” A-nan thưa: “Xin Như 
Lai rủ lòng thương xót chúng con, xin Như Lai từ bi 
chỉ bày đạo lý không có chỗ trả về của chân tâm.”

Kinh văn:

iậ -ê -H ề ậ , S - ỉ k ĩ L ề . ,  o  í t
.  ■ i e Ẹ — à .  ị ị X i R - ụ  0

Phật cáo A-nan thả nhữ kiến ngã kiến tinh minh 
nguyên. Thử kiến tuy phi diệu tỉnh minh tâm. Như đệ 
nhị nguyệt phỉ thị nguyệt ảnh.

Đức Phật bảo A-nan: “Vả lại, khi ông thấy 
Như Lai bằng cái thấy nhiệm mầu sáng suốt của 
ông, cái thấy ấy tuy chưa phải là diệu tinh minh 
tâm, mà Ĩ1Ó như mặt trăng thứ 2, không phải là 
bóng của mặt trăng.”

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan: “Vả lại, khi ông thấy 

Như Lai bằng cái thấy nhiệm mầu sáng suốt của 
ông.

Cái tánh thấy của ông khi nhìn thấy 32 tướng tốt 
và 80 vẻ đẹp của Như Lai vốn có bản tính thanh tịnh 
sáng suốt. Cái thấy ấy tuy chưa phải là diệu tinh 
minh tâm, mà nó như mặt trăng thứ 2, không phải 
là bóng của mặt trăng. Tánh thấy cơ bản là nương 
vào thức thứ 8, còn được gọi là tâm vương. Cái thấy 
của tâm vương có thể đi từ phía thiện hoặc về bên 
phía ác. Nếu nó thăng hoa, nó siêu việt thành Phật
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tánh. Nếu nó đi xuống, nó thành thức thứ 7. Mặc dù 
thể tánh của thức thứ 8 tự nó không phải là chân tâm, 
mà chân tâm bao hàm trong thức thứ 8. Thế nên ngay 
chỗ nầy đừng lầm lẫn rồi nghĩ rằng khi nói tánh thấy 
không phải là diệu tinh minh tâm, Đức Phật cũng 
không dám nhận đó là chân tâm. Tánh thấy chính là 
chân tâm. Đức Phật đã chứng minh điều ấy. Tính thấy 
mà chúng ta thấy được chính là chân tâm, nhưng nó 
giống như mặt trăng thứ 2, không giống như ảnh của 
mặt trăng. Sao vậy? Nếu quý vị dùng tay dụi vào mắt, 
quý vị sẽ thấy ngay có 2 mặt trăng. Nhưng 2 mặt 
trăng kia chỉ là một, một mặt trăng chân thực, chứ 
không phải là bóng của mặt trăng như khi ta thấy nó 
hiện ra dưới nước, Đức Phật gọi đó là thức thứ 8, là 
tâm vương, là bản thể chân tâm. Quý vị đừng nhầm 
lẫn cho rằng thức thứ 8 không phải là chân tâm.”

Kinh văn:

Nhữ ứng đế thính, kim đương thị nhữ vỏ sở  
hoàn địa

Ông nay hãy lắng nghe, Như Lai sẽ chỉ cho 
ông cái không thể trả về.

Giảng:
“A-nan, Ông nay hãy lắng nghe, Như Lai sẽ 

chỉ cho ông cái không thể trả về. A-nan, ông hãy 
chú tâm nghe kỹ. Đừng mơ hồ khi nghe Như Lai nói. 
Hãy lắng lòng nghe. Nay Như Lai sẽ chỉ bày cho ông, 
như ông vừa hỏi, vì sao chân tâm lại không có chỗ trả
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Đức Phật bắt đầu gạn hỏi A-nan.
Kỉnh văn:

n < ì t en m  . »#Bậi9 K M Í &

Bề o  ý  í ậ ì i f : ị : n 'U í ỉ L ỉ t  c 
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A-nan, thử đại giảng đường động khai đông 
phương. Nhật luân thăng thiên tắc hữu minh diệu. 
Trung dạ hắc nguyệt vân vụ hổi minh tắc phục hôn 
ảm. Hộ dũ chỉ khích tắc phục kiến thông. Tường vũ 
chi gian tắc phục quan ủng, phân biệt chỉ xứ  tắc phục 
kiên duyên. Ngoan hư chi trung biến thị không tánh. 
Uất bột chi tượng tắc hu hôn trần. Trừng tể liệm phân  
hựu quan thanh tịnh.

A-nan, cửa đại giảng đường nầy mở thông về 
hướng Đông, khi mặt tròi lên thì có ánh sáng, giữa 
đêm không trăng mây mù mờ mịt thì tối tăm; chỗ 
có các cửa thì thấy thông suốt, chỗ có tường ngăn 
thì thấy bít lấp; chỗ phân biệt được thì thấy cảnh 
sở duyên, trong chỗ trống rỗng, toàn là hư không; 
cảnh tượng mù mịt khi bụi dấy ỉên; mưa tạnh tròi 
quang lại thấy trong lặngể

Giảng:
“A-nan, cửa đại giảng đường nầy mở thông 

về hướng Đông, khi mặt tròi lên thì có ánh sáng.”
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Ngôi giảng đường lớn Đức Phật thuyết Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm chứa một số đông các đại Bồ-tát, đại A- 
la-hán, đại Tỷ-khưu, đến từ tam thiên đại thiên thế 
giới khắp 10 phương. Khi mặt trời lên cao, nó chiếu 
ánh sáng vào trong giảng đường.

“Giữa đêm không trăng mây mù mờ mịt thì 
tối tăm.” Mặt trời lên cao biếu tượng cho trí huệ của 
mọi người, có thể chiếu phá bóng tối. Mây và sương 
mù biểu tượng cho sự ngu độn của con người. Khi 
trên trời có mây và dưới đất có sương mù thì quý vị 
không thấy được gì cả. Điều ấy biểu tượng cho con 
người trong tình trạng ngu đần cao độ, họ hoàn toàn 
không có trí huệ và không hiểu được chút nào đạo lý 
ẩn đằng sau mọi việc. Họ không hiểu đâu là đường đi, 
đâu là Đạo. Họ muốn tu đạo nhưng không biết tìm ở 
đâu. Họ muốn làm việc thiện, nhưng không biết tiến 
hành như thế nào cho đúng như chánh pháp.

Trí huệ thì sáng còn ngu muội thì tối tăm. 
Nhưng làm sao để phân biệt được chúng? Có thế nào 
mình tự nghĩ: “A! Ta là người thông thái. Ta thật là 
thông minh,” thế là mình có được trí huệ chăng? 
Không. Quý vị càng tự cho mình thông minh linh lợi 
bao nhiêu thì quý vị càng ngu đần bấy nhiêu, ngu đần 
như heo vậy. Heo thì không có khả năng tự cho nó là 
thông minh. Còn nếu quý vị tự cho mình là thông 
minh thì quý vị là kẻ ngu đần nhất trần gian, vì quý vị 
là người quá tự mãn. “Hãy xem tôi,” quý vị nói: 
“Chẳng có ai bằng tôi cả.” Nếu chẳng có ai bằng quý 
vị cả, thì đúng quý vị chẳng phải là loài người. Còn
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nếu quý vị là người, thì không có trường hợp chẳng 
có người bằng mình, vì mọi người ai cũng giống nhau 
cả. Quý vị có hiểu vậy không? Đây là điều rất quan 
trọng.

Nếu quý vị không phải là người ngu đần, thì bất 
luận quý vị giống như ai, cũng đừng bao giờ tự cho 
mình là vô song. Quý vị không nên quá kiêu mạn và 
tự mãn. “Hãy xem tôi, tôi là độc nhất.” Đây là điều 
cực kỳ ngu xuẩn. Điều nầy cũng như là người đứng 
thứ nhất nên người ta không biết tính kể vào đâu được 
cả. Vì sao? Vì nếu quý vị muốn mình là người thứ 
nhất, mà mọi người ai cũng có con số của họ cả. Nếu 
quý vị là người chân thực thứ nhất, thì chẳng có con 
số nào gán cho nó được cả. Đứng thứ nhất chẳng có 
nghĩa gì đối với những người thực sự là tài giỏi. 
Những người cực kỳ ngu xuẩn thường tự cho mình là 
người thông minh, nhưng những người thông minh 
thường không biết về sự thông minh của mình. Họ 
không thể nào suy gẫm những vấn đề về tính thông 
minh của họ. Trong bóng tối người ta chẳng thấy 
được điều gì cả, cũng như người mù, người tự cho 
mình thông minh hơn người khác cũng như vậy.

“Chỗ có các cửa thì thấy thông suốt. Từ bên 
trong, người ta có thể nhìn thấy ra bên ngoài. Quý vị 
có thể thông đạt mọi thứ không chướng ngại vì quý vị 
có ngũ nhãn và lục thông.” Một hôm có vị đệ tử nói 
với tôi: “Sau khi ăn trưa, mọi người thay vì đi làm 
việc, họ lại đi ngủ.” Làm sao anh ta biết mọi người đi 
ngủ? Có aí báo cho anh ta chăng? Vì anh ta có Phật
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nhãn, thế nên anh ta biết được mọi người đang làm gì.
“Thế ông để ý đến công việc của người khác để 

làm gì?” Vốn thông thường, khi chỉ có mình tôi, mọi 
người thường làm việc và không báo cho tôi, họ cho 
rằng tôi không hay biết gì. Để cho tôi khỏi bận tâm 
đến họ. Nay tôi đã có một phụ tá. Tôi nhờ anh ta báo 
cho tôi biết những sai phạm của người khác. Bây giờ 
mọi người báo cảo công việc cho tôi, tôi đã có bằng 
chứng, thế nên tôi có thể đối chất với những người 
phạm sai lầm. Nhưng quý vị đừng sợ. Tôi không cố ý 
vặn hỏi những tiểu tiết đâu. Chỉ những điều nghiêm 
trọng xảy ra tôi mới hỏi.

Vị đệ tử nầy là người giúp việc của tôi và nếu có 
ai trộm cắp vật gì, anh ta đều biết; nếu có ai sát sinh, 
anh ta cũng biết. Nếu tôi có tâm để ý chuyện lặt vặt, 
tôi có thể làm việc ấy bất kỳ lúc nào. Nếu tôi không 
có tâm để ý chuyện lặt vặt, cũng có thể để cho mọi 
chuyện qua đi. Thế nên trong quý vị có ai nghĩ đến 
chuyện trộm cắp, đừng nên sợ hãi, và trong quý vị có 
ai muốn làm điều gì mà không thích tôi biết đến cũng 
đừng sợ hãi. Từ hồi nào đến giờ tôi vẫn không hề bận 
tâm đến những tiểu tiết.

“Chỗ có tường ngăn thì thấy bít lấp. Nơi nào 
có khoảng hở, thì thấy được bên ngoài, nơi nào ngăn 
bít, thì không thấy được. Chỗ phân biệt được thì 
thấy cảnh sở duyênẾ Những noi đặc biệt đều là tướng 
trạng mà ông thấy được, cho dù đó là núi sông đất 
liền, lùm rừng khe suối, mỗi mỗi đều được phân biệt: 
cao thấp, tốt xấu, nhà, cổng, mái hiên, nhà tranh,
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đường sông... Đều là những tướng phân biệt do từ tâm, 
vậy nên nó là cảnh sở duyên. T rong chỗ trống rỗng, 
toàn là hư khôngỆ Tối tăm, ngoan không, nơi vô 
dụng, đều là những chỗ không nhận biết; đó là hư 
không. Cảnh tượng mù mịt khi bụi dấy lên.” “Mù 
mịt” là khi bụi hoặc hơi nước dấy lên từ mặt đất. Vào 
ngày không có mặt trời, bụi và hơi nước trông giống 
như khói, nhưng khi mặt trời lên, thì không thấy gì cả. 
“Bụi” là khi gió cuốn đất cát rồi thổi tung lên. Bụi và 
mù làm cho không gian tối tăm và hỗn độn, giống như 
cái nhìn bị khúc xạ do nhìn thấy bóng nước,1 khiến 
cho cảnh vật uốn lượn như sóng chập chờn trước mắt. 
Mưa tạnh tròi quang lại thấy trong lặng. Kinh văn 
đề cập đến sự trong sáng như cảnh trời quang đãng 
trong lặng sau cơn mưa.

Kỉnh văn:
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A-nan nhữ hàm khán thử chư biến hỏa tướng. 
Ngô kim các hoàn bôn sở  nhơn xứ. vân hà bổn nhơn. 
A-nan thử chư biến hóa minh hoàn nhật luân. Hà d ĩ

'Dương diệm; E: heat-mirage. Xem vi dụ Lộc khát ngưỡng trong kinh 
Lăng-già.
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cố. Vỏ nhật bất minh minh nhơn thuộc nhật. Thị cố 
hoàn nhật ám hoàn hắc nguyệt. Thông hoàn hộ dũ 
ủng hoàn tường vũ. Duyên hoàn phân biệt ngoan hư 
hoàn không, uất bột hoàn trần thanh minh hoàn tế. 
Tẳc chư thế gian nhứt thiết sở  hữu bất xuất tư loại.

A-nan, ông hãy xem các tướng biến hóa nầy, 
nay Như Lai đều trả về nơi xuất phát của nó. Thế 
nào là nơi xuất phát? A-nan, các tướng biến hóa 
nầy, sáng trả về cho mặt tròi. Vì sao? Vì nếu 
không có mặt trời thì không có sáng. Nguyên nhân 
cái sáng là do mặt tròi, nên trả về cho mặt tròi. 
Cái tối trả về cho đêm không trăng; thông suốt trả 
về cho cửa; ngăn bít trả về cho tường vách; cảnh 
sở duyên trả về cho phân biệt; trống rỗng trả  về 
cho hư không; mù mịt trả về cho bụi; trong lặng 
trả về cho tròi tạnh. Tất cả mọi vật có trong thế 
gian đều không ngoài các thứ nầy.

Giảng:
Đức Phật tiếp tục giảng giải: “A-nan, ông hãy 

xem các tướng biến hóa nầy, nay Như Lai đều trả 
về noi xuất phát (bản nhân) của nó. Dù chúng sáng 
hay tối, thông hay bít, cảnh sở duyên hay trống rỗng, 
trong lặng hay mù mịt, tất cả 8 tướng nầy đều có thể 
trả về nơi mà chúng xuất phát (bản nhân). Thế nào K 
noi xuất phát?  Cái gì là nơi mà chúng xuất hiện? A- 
nan, các tướng biến hóa nầy: Ông nên lắng nghe kỹ 
và đặc biệt chú tâm đến những điều tôi sắp giảng về 
tám tướng biến hóa nầy. Sáng trả  về cho m ặt trò iể 
Vì sao? Vì nếu không có mặt tròi thì không có sáng.
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Tôi sẽ trả ánh sáng về lại cho mặt trời. Nếu không có 
mặt trời thì không có cái sáng; khi tối tăm là lúc ánh 
sáng đã được trả về lại cho mặt trời.

Nguyên nhân cái sáng là do mặt tròi, nên trả 
về cho mặt tròi.

Do vậy, Như Lai đem ánh sáng trả lại cho mặt 
trời. Quý vị có đồng ý không? A-nan, ông có ý kiến gì 
không?,?

A-nan không nói được điều gì, cho dù nếu A- 
nan có thêm những điều nghi ngờ khác hoặc muốn hỏi 
thêm điều gì đó, A-nan có thể hỏi vào lúc nầy. Nhưng 
A-nan im lặng. Thế nên Đức Phật giảng giải: ‘Cái tối 
trả về cho đêm không trăng.” Sẽ trả cái tối về cho 
đêm không trăng. Ở Trung Hoa, đêm trăng sáng được 
gọi là “bạch nguyệt” và đêm không trăng được gọi là 
‘hắc nguyệt’, điều nầy không có nghĩa là mặt trăng 
phát ra ánh sáng màu đen. Đó là dịch quá sát nên làm 
hỏng luôn ý nghĩa. Khi ăn, quý vị nên tiêu hóa thức 
ăn, trường hợp ấy cũng giống như đối với ý nghĩa 
đoạn kinh nầy. Đừng nghĩ rằng Kỉnh Thủ Lăng 
Nghiêm nói rằng mặt trăng phát ra ánh sáng màu đen; 
đó cũng có nghĩa là ăn mà không tiêu. Thế có ích lợi 

gì?
“Thông suốt trả về cho cửa; ngăn bít trả về 

cho tường vách. Nơi có thể nhìn thấy nay trả về cho 
cửa lớn và cửa sổ vì nó có khoảng hở; trong khi 
những chỗ bít lấp không nhìn thấy được thì nay trả về 
cho tường vách.”

“Cảnh sở duyên trả về cho phân biệt. Cảnh sở
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duyên nay trả về cho tâm phân biệt. T rống rỗng trả  
về cho hư  khôngệ Nơi trống rỗng trả về cho hư không 
rộng lớn. Mù mịt trả về cho bụi. Bụi và mù đều làm 
ô nhiễm không khí nên nay trả nó về cho đất bụi. 
T rong lặng trả  về cho trò i tạnh. Sự trong lặng được 
trả về cho bầu trời trong lặng. T ấ t cả mọi vật có 
trong thế gian đều không ngoài các thứ nầy. Tám 
tướng biến hóa mà Như Lai vừa giảng, gồm 4 cặp, 
bao trùm cả mọi thứ từ cái đơn giản nhất trên thế gian 
cho đến cái ít, cái nhiều, cái xa, cái gần mà ông thấy 
được, tất cả đều có chỗ để trả về.”

Kinh văn:
ỳ k ) L ' M Ế  o H v x

o o c ĩệ .

* f t v £ ^ r 1 Ế f è ấ . M ) L ề : M L M  o

Nhữ kiến bát chủng kiến tinh minh tánh, đương 
dục thùy hoàn. Hà d ĩ cồ. Nhược hoàn ư minh. Tắc bất 
minh thời vô phục kiến ảm. Tuy minh ám đẳng chủng 
chủng sai biệt kiến vô sai biệt.

Còn tánh thấy sáng suốt của ông thấy 8 
tướng kia, ông muốn trả về đâu? VI sao? Vì nếu 
trả về cho sáng, thì khi chẳng có ánh sáng cũng 
không thấy tốiề Tuy sáng tối mỗi mỗi đều sai khác, 
nhưng cái thấy không hề sai khác.

Giảng:
“Còn tánh thấy sáng suốt của ông thấy 8 

tướng kia, ông m uốn trả  về đâu?” Thế còn bản tánh 
thanh tịnh sáng suốt của ông thấy được 8 tướng biển
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hóa mà Đức Phật vừa giảng thì như thế nào? “Nên trả 
nó về đâu?”- Đức Phật hỏi A-nan - “Vì sao? Nói 
nhanh.” Đức Phật bảo. Tánh thấy sáng suốt của ông 
trả về nơi đâu trong những thứ nầy? Điều Đức Phật 
muốn nói là: “Ông định trả tánh thấy ấy về đâu, vì 
không có nơi nào để trả nó về cả?” Vi nếu trả về cho 
sáng, thì khi chẳng có ánh sáng cũng không thấy 
tối. Vì nếu quý vị trả tánh thấy cho sáng, thì lẽ ra nó 
sẽ không thấy được tối; nhưng thực ra thì nó thấy 
được tối. Do vậy, nó không được trả về cho sáng. Quý 
vị không thệ nói rằng cái thấy trả về cho tối, vì khi 
sáng đến, tánh thấy vẫn thấy được.

Tuy sáng tối mỗi mỗi đều sai khác, nhưng cái 
thấy không hề sai khác. Dù chỉ riêng sáng và tối 
được thảo luận ở đây, nhưng nó cũng đồng với 6 thứ 
khác. Mọi hiện tượng, mọi tướng biến hóa đều có thể 
tánh riêng của nó. Nhưng sự khác biệt mà ông bảo là 
hiện hữu trong cái thấy là gì? Cái gì khác biệt? Khi 
thấy sáng, cũng là thấy; khi thấy tối, cũng là thấy; khi 
thấy trong lặng, cũng là thấy; khi thấy mờ mịt, cũng là 
thấy; khi thấy thông suốt, cũng là thấy; khi thấy ngăn 
bít, cũng là thấy. Có gì khác nhau ở đây?

Có người nói: “Chắc chắn có gì khác nhau trong 
tánh thấy. Khi ông thấy sáng, tánh thấy biết đó là sáng, 
Khi ông thấy tối, tánh thấy biết đó là tối. Không phải 
đó là phân biệt chăng?”

Không sai. Phân biệt phát sinh do khi ông nhận 
biết sáng và tối, chứ không phải do tánh thấy của ông; 
đó là do tâm phân biệt, tâm phan duyên của ông đã
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tạo ra nó. Đừng nhận nó làm tánh thấy. Cái biết về 
sáng và tối là chuyện của tâm thức. Cái thấy của quý 
vị nhìn thấy mọi vật cũng giống như khi nhìn vật mà 
không cần phân biệt, v ố n  không có phân biệt. Sự 
phân biệt có là do tâm thức quý vị. Mọi người phải 
nên đặc biệt chú ý điếm nầv. Đừng cho rằng tâm phân 
biệt là cội nguồn sáng suốt từ tánh thấy của mình.

Kỉnh văn:
Ể) Ỳ ầ Ẫ ị ì k  0 / k  iỄ  #  ì k

ĩĨT lìịỉ-  ộ

Chư khả hoàn giả tự nhiên phi nhữ. Bất nhữ 
hoàn giả phi nhữ nhi thùy.

Các th ứ  có thể trả  về đưọc, đương nhiên 
chẳng phải là ông. Cái không trả về được, chẳng 
phải ông th ì ỉà ai?

Giảng:
Đoạn kinh văn đặc biệt nầy giảng giải đạo lý cực 

kỳ hay chỉ bằng vài chữ. “Các thứ có thể trả  về 
được, đương nhiên chẳng phải là ông. Cái không 
trả  về được, chẳng phải ông thì là ai?” Mọi tướng 
biến hóa đều được trả về chỗ của nó. Các tướng ấy 
không phải là ông. Cái gì ở cùng với ông thì chẳng đi 
đâu khác nữa, là cái ông chẳng trả về đâu- nó chẳng 
phải của ông thì của ai? Nếu nó không phải là của ông, 
lẽ ra thì phải được trả về nơi nào đó. Nhung ông 
không trả được. Ông muốn cho ai họ cũng không 
nhận. Ông trả nó về cho sáng, nhưng sáng không cần. 
Ông trả nó về cho tối, nhưng tối không thích. Ông trả
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nó về cho trong lặng, nhưng trong lặng không nhận. 
Ông trả nó về cho mù mịt, nhưng mù mịt không cần. 
Giá như quý vị có thể liệng bỏ nó được, nếu thế thì 
quý vị sẽ không còn thấy được nữa.

Nó là cái mà quý vị không thể liệng bỏ đi. “Cho 
dù ông đã chứng được sơ quả, ông cũng không làm 
thế được. Ông không có được thần thông đế liệng bỏ 
tánh thấy mình cho người khác để rồi ông không còn 
Thấy được nữa,” Đức Phật nói với A-nan: “Nếu tánh 
thấy ấy không phải của ông thì của ai? Ông vẫn không 
dám nhận nó là của mình, ông vẫn còn chưa hiểu. A- 
nan, ông thật đáng thương xót.”

Chỉ vài chữ nầy đã giải thích đạo lý ấy rất rõ 
ràng, và bản kinh văn chữ Hán rất hay. Nếu quý vị 
muốn học Hán văn mà không nghiên cứu kinh Thủ 
Lăng Nghiêm thì cái học của quý vị chưa hoàn chỉnh. 
Nếu quý vị đã nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm ròi, 
thì khi quý vị viết luận văn bằng tiếng Hán, có lẽ các 
học giả cồ diển Trung Hoa cũng khó sánh bằng với 
khả năng viết tiếng Hán của quý vị. Chỉ hiểu một 
phần kinh Thủ Lăng Nghiêm thôi, thì chỗ dụng cũng 
vô tận rồi. Trong quý vị ai thích nghiên cứu Hán văn 
thì không nên bỏ qua cơ hội học hỏi bản kinh siêu 
tuyệt nay. Đừng vào trong núi châu báu rồi trở về tay 
không. Đừng như con gấu khi vào ruộng để ăn bắp. 
Gấu bẻ một trái bắp kẹp dưới nách mình rồi bẻ trái 
khác kẹp vào nách kia. Khi làm thế, nó thả rơi trái bắp 
thứ nhất, rồi nó đến bẻ trái thứ ba, lại bỏ vào nách thứ 
nhất, và nó lại thả rơi trái bắp thứ hai. Mọi lúc nó đều
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nghĩ rằng mình đang mang rất nhiều bắp, nhưng nó 
nhìn lại sau khi rời ruộng bắp, thấy mình chỉ có được 
một trái. Khi quý vị đi vào núi châu báu, đừng bị 
choáng ngợp khi nhìn thấy quá nhiều thứ, để khi quý 
vị quyết định nhặt một thứ mang về, thì thả rơi vật mà 
quý vị đã nhặt từ trước. Điều này giải thích rằng kinh 
mà quý vị đang nghe là dụ cho núi châu báu. Thực sự 
kinh nầy còn quý hon châu báu trong núi ấy, kinh quý 
hơn cả vàng, bạc, pha-lê, xa cừ, hồng ngọc. Sao vậy? 
Vì nếu quý vị hiểu được chỉ một câu kinh rồi tinh tấn 
tu tập và nỗ lực áp dụng vào trong đời sống không hề 
gián đoạn, nếu quý vị tiến hành công phu một cách 
dũng mãnh, thì quý vị sẽ thành Phật. Thế nên giá trị 
ấy vượt xa cả núi châu báu. Đừng như “con gấu đen 
hái rồi thả mất ngay khi có được bắp”. Kinh văn tiếng 
Hán lẫn ý nghĩa kinh nầy đều siêu tuyệt. Chẳng có 
điều gì về kinh Thủ Lăng Nghiêm mà không hay. Chỉ 
nên xem kinh nếu quý vị chấp nhận điều nầy. Nếu 
quý vị chấp nhận học kinh, thì dù bất luận điều gì xảy 
ra, ngay cả tôi có đánh quý vị và đuổi quý vị ra ngoài, 
quý vị cũng không đi. Đó là những gì xảy ra nếu quý 
vị thực sự thông hiểu, và đó là trạng thái bất khả tư 
nghi.

Kinh văn:

&  o ỳ k  â  i ầ P 4 ,

o

Tắc trí nhữ tâm bon diệu minh tịnh. Nhữ tự mê
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muộn, táng bôn thọ luân, ư  sanh tử trung thường bị 
phiêu nịch. Thị cố như lai danh khả lân mẫn.

Vậy nên biết tâm ông vốn nhiệm mầu thanh 
tịnh sáng suốt mà ông tự mê muội, bỏ mất tánh 
bản nhiên, đành chịu luân hồi, thường bị chìm 
đắm trong biển sinh tử. Nên Như Lai cho là đáng 
thương xótế

Giảng:
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Vật có thể trả 

về không phải là ông, trong khi những cái của ông thì 
không được trả về, nó là gì nếu chẳng phải là của 
ông?” Vậy nên biết tâm ông vốn nhiệm mầu thanh 
tịnh sáng suốt. Nhưng ông vẫn không nhận ra. Cái 
ông không nhận ra chính là chân tâm của ông. M à 
ông tự mê muội, bỏ mất tánh bản nhiênẵ Chan tâm 
của ông chẳng có chỗ trả về, nhưng ông tự mê m uội- 
ông không hiểu, ông mê lầm-nó như thể đúng và 
cũng như thể sai. Đó là ý nghĩa mà trước đây tôi đã 
nói là ông bỏ quên mất chân tâm. Đó là cái vốn 
thường thuộc về ông, nhưng ông không nhận ra, thế 
nên dường như bị bỏ mất. Đ ành chịu luân hồi. Chân 
tâm của ông đã bỏ rơi ông. Nếu ai không nhận ra chân 
tâm của mình, thì đời đời họ bị chìm đắm không 
thăng hoa được. Dù chân tâm không thực sự bị mất, 
nhưng sự chìm đắm là thực có. Người ta bị rơi vào 
biển khổ, loay hoay trong đường nọ đường kia, 
thường bị chìm đắm  trong  biển sinh tử. Ở trong 
biển khổ sinh tử cũng như thể bị tung lên ừên mặt 
biển rồi bị nhận chìm. Nếu không chấm dứt được sinh



78 QUYỂN II

tử, dù quý vị có cầm được nước và biết bơi, thì sau 
khi bị tung lên xuống nhiều lần rồi quý vị cũng bị 
chìm. Nên N hư Lai cho là đáng thương xót. Nước 
trong biển sinh tử dụ cho nghiệp chướng mà quý vị đã 
tạo. Trong dòng nước nay, quý vị bị trồi lên trụt 
xuống trong thân người. Điều ấy biểu tượng cho sự 
sinh khởi của vô minh và tạo nghiệp. Chúng sinh tạo 
nghiệp vì không nhận ra chân tâm. Nên kinh nói: 
“Biển nghiệp mênh mông.” Nó không có giới hạn. Có 
khi quý vị bị hất tung trên mặt biển, có khi bị dìm 
xuống đáy sâu. Thật nguy hiểm khi ở trong biển ấy. 
Điều ấy khiến cho A-nan thật đáng thương xót.

Kinh văn:

l i
A-nan ngôn, ngã tuy thức, thử kiến tánh vô hoàn. 

Vân hà đắc tri thị ngã chơn tánh.
A-nan thưa: “Con tuy biết tánh thấy nầy 

không trả về đâu. Nhưng làm sao biết nó là chân 
tánh của con?”

Giảng:
Đức Phật đã giải thích một lần cho A-nan nhưng 

A-nan không hiểu. Đức Phật giảng lần thứ hai và A- 
nan cũng không hiểu. Đức Phật giảng đến ba, bốn, 
năm, sáu lần nhưng A-nan vẫn không hiểu. A-nan vẫn 
không nhận ra chân tâm mình rõ ràng. Bây giờ A-nan 
lại có mối nghi ngờ khác.

A-nan thưa: “Con tuy biết tánh thấy nầy
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không trả về đâu.” Chữ “nhận ra” tiết lộ mối nghi 
của A-nan. Thực ra, A-nan nói rằng ông ta biết tánh 
thấy không trả về nơi đâu như Đức Phật vừa giải thích, 
nhưng trong thực tế A-nan không biết rốt ráo là như 
thế nào. Trong “cái biết” của ông thì tánh thấy không 
có chỗ trả về, một mối nghi liền sinh khởi, mối nghi 
nằm sẵn trong đó và xuất phát từ cái gọi là biết.

“Nhưng làm sao biết nó là chân tánh của 
con?’' Bây giờ A-nan trình bày rõ ràng hơn. “Con biết 
tánh thấy không có chỗ trả về, nhưng cái không trả về 
là một vật, làm sao con biết cái ấy là chân tâm con?” 
Neu A-nan không nghi ngờ, nếu A-nan thực sự nhận 
ra, tại sao A-nan lại không biết đó là chân tánh của 
ông? A-nan đã biết đạo lý không thể trả lại tánh thấy 
vê nơi nào cả, nhưng A-nan vẫn không biết rằng tánh 
thấy thực sự là bản tánh của tâm. Rốt cùng, sau khi 
Đức Phật giảng giải, A-nan vẫn chưa có được chân 
tâm. Nó vẫn bị bỏ quên mất. Tôi tin rằng ngay điểm 
này trong kinh văn, A-nan đang ở trong tình trạng 
quên mất chân tâm hoàn toàn.

Kinh văn:

ĩ i i ệ -  o - 'R íỉM t ỷ j ĩ h ^ - ị i ì v ị ,  ĩ ị  A  4{ 0 ,Sj

KmặỉLbĩìịịi . *>*!.•$ f k j ặ k * . \
Phật cảo A-nan, ngô kim vấn nhữ. Kim nhừ vị 

đăc vô lậu thanh tịnh. Thừa Phật thần lực kiến ư sơ  
thiền, đắc vô chướng ngại. Nhi A na luật kiến diêm 
phù đề. Như quan chưởng trung am ma la quả.



80 QUYỂN II

Đức Phật bảo A-nan: “Nay Như Lai hỏi ông, 
hiện nay ông chưa chứng quả vô lậu thanh tịnh, 
nhưng do nương oai thần chư Phật mà thấy được 
cõi Sơ thiền không ngăn ngại. Còn ông A-na-luật- 
đà thì thấy cõi Diêm-phù-đề như xem trái am-ma- 
la trong lòng bàn tay.”

Giảng:
Đức Phật thấy A-nan thật là đáng thương xót, vì 

A-nan chỉ chuyên tâm vào việc học tập văn tự. A-nan 
hỏi đi hỏi lại nhiều lần, và chẳng hiểu được sau khi 
được Đức Phật giải thích cặn kẽ nhiều lần. v ấn  nạn 
nầy phát sinh theo sau vấn nạn khác. Như người ta 
thường nói: “Cành lá thường mọc từ đốt mắt.1” Chẳng 
có cành lá gì, nhưng A-nan thích tạo ra lá bằng cách 
chắp cành từ các đốt mắt. Thế nên A-nan thật đáng 
thương xót, Đức Phật đã dùng tâm vô duyên đại từ  và 
đồng thể đại bi để chỉ dạy cho A-nan. Quý vị phải nên 
hết lòng thương yêu bất luận những ai dù người ấy ít 
thân thiện với mình nhất. Đó có nghĩa là “vô duyên 
đại t ừ Cho dù họ không có duyên với quý vị, họ 
không hợp với quý vị, quý vị cũng phải có lòng từ đối 
với họ. Tôi đã từng nói với quý vị rằng: “Một người là 
tất cả mọi người; tất cả mọi người chỉ là một người” . 
Tất cả là một, một là tất cả. Đó có nghĩa là đồng thể 
đại bi. Chẳng hạn, tôi xem những khó khăn của quý vị 
cũng như là của chính mình. Bất luận khi nào tôi cũng 
nghĩ cách làm vơi bớt hoạn nạn của quý vị. Như khi

1 Tiết ngoại sinh chi i p  ÍẾ-
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tôi thường thấy các đệ tử tôi hút thuốc, tôi hy vọng 
rằng có lúc họ sẽ không hút nữa. Nếu quý vị không 
hút thuốc, quý vị có thể hít thở được không khí đồng 
như chư Phật. Nếu quý vị không chịu bỏ thuốc, thì 
mây đen mà quý vị hít vào và sương mù mà quý vị 
thở ra sẽ ngăn che ánh sáng Đức Phật chiếu soi vào 
quý vị. Tập khí hút thuốc gây nên sự đau khổ, và đó là 
việc làm không tương ưng với Phật pháp. Nếu đệ tử 
tôi thực lòng muốn tu học theo chính pháp, mà không 
nhanh chóng bỏ hút thuốc, thì tôi sẽ xem việc ấy như 
chính tôi đang làm một việc không tương ưng với 
Phật pháp và gây nên sự đau khổ. Sao vậy? Vì tôi đặt 
mình trong tâm nguyện đồng thể đại bi của chư Phật. 
Thế nên tôi mong mỏi chẳng có ai làm việc xấu. Tôi 
mong ai cũng là người hoàn hảo. Khi có một ai trong 
quý vị không được là người hoàn thiện, tôi cảm thấy 
rằng chính mình chưa phải là người hoàn thiện, vì tôi 
cũng giống như quý vị. Do vậy, vì tôi mong mình 
được là người tốt, nên tôi cũng nghĩ ra cách để quý vị 
cũng trở thành người tốt luôn. Đó là ý nghĩa đồng thể 
đại b i . Nếu người đời nay ai cũng có tâm nguyện như 
vậy, thì thế giới sẽ chẳng có chiến tranh, giành giật, 
thù hận.

Đức Phật bảo A-nan: “Nay Như Lai hỏi ông, 
hiện nay ông chưa chứng quả vô lậu thanh tịnh.

Ông chưa chứng được quả vị thứ tư của A-la- 
hán, ông chỉ mới chứng được Sơ quả, chưa đạt đến 
quả vị vô lậu. Sự thanh tịnh trong quả vị vô lậu là 
thanh tịnh nhất trong sự thanh tịnh. Chẳng còn chút
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nhiễm ô. Nói thì rất dễ nhưng đó là cảnh giới rất khó 
đạt được. Trong cảnh giới ấy, mắt tai mũi lưỡi thân ý 
đều không bị nhiễm ô. Khi mắt quý vị nhìn thấy cảnh 
rồi rong ruổi chạy theo, đó là bị nhiễm ô (lậu thoát). 
Nếu tai quý vị nghe điều gì đó, mà quý vị không áp 
dụng công phu phản văn văn tự tánh mà rong ruoi 
chạy theo để nghe, đó cũng là bị nhiễm ô (lậu thoát). 
Mũi chạy theo hương thơm, lưỡi thích nếm mùi vị, 
thân thích xúc chạm, tâm ý thích phan duyên với các 
pháp: đây là các trường hợp tương tự như nhiễm ô 
(lậu thoát). Tôi đã giải thích từ trước, lậu thoát là 
giống như cái bình bị thủng ở đáy, nó sẽ bị rò rỉ khi 
chứa nước. Nếu quý vị không tu tập và chưa chứng 
được quả vô lậu, thì quý vị cũng giống như cái bình rò 
rỉ. Quý vị trôi chảy thường xuyên từ cõi trời cho đến 
cõi người. Từ cõi người chảy xuống cõi súc sinh và từ 
cõi súc sinh chảy xuống cõi ngạ quỷ và địa ngục. Quý 
vị trôi lăn lên xuống trong sự lậu thoát, chẳng biết 
mình trôi về đâu nữa, còn tùy theo nghiệp mà quý vị 
đã tạo.

“Nhưng do nương oai thần chư Phật mà thấy 
được cõi Sơ thiền không ngăn ngại.”

Mặc dù A-nan chưa chựng được quả vị thanh 
tịnh vô lậu, nhưng A-nan có thể nhờ sức oai thần của 
Đức Phật mà nhìn thấy được cõi Sơ thiền. A-nan đã 
mở được Phật nhãn, nhưng ông vẫn không thấy được 
cõi Sơ thiền. Khi được khai Phật nhãn, có cả ngàn cấp 
độ sai khác nhau. Cũng chỉ đơn giản là mở mắt và 
nhìn thấy được mọi vật như thấy bằng mắt thường. Có
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người thấy xa 3 dặm, có người thấy 7 dặm, có người 
thấy 10 dặm, có người thấy 30 hay 300, 3000 dặm. 
Cao nhất, có người thấy được 84.000 dặm và có thể 
quán sát mọi hiện tượng xảy ra trong 80.000 đại kiếp1. 
Đó không phải là trường hợp ngay khi mắt quý vị mở 
ra và thấy được vật. Chỉ có nhờ vào năng lực thần 
thông của Đức Phật, A-nan mới thấy được cõi Sơ 
thiền trong suốt rõ ràng không chướng ngại, như ông 
A-na-luật-đà thì thấy cõi Diêm-phù-đề

Trưởng lão A-na-luật-đà2 là bậc có thiên nhãn 
đệ nhất. Tên ngài trong tiếng Phạn nghĩa là “không 
nghèo”. Hán dịch là Vô bần - . Trong đời nầy 
và những đời sau, đời sau nữa, A-na-luật-đà không 
bao giờ nghèo. Thượng tọa A-na-luật-đà là anh em họ 
với Đức Phật. Tôi đã đề cập từ trước, Thượng tọa A- 
na-luật-đà có một tật rất lạ: bất kỳ khi nào Đức Phật 
giảng kinh, Thượng tọa đều ngủ gật. Thế nên Đức 
Phật trách mắng:

Này ông! Sao quá mề ngủ 
Như con sỏ trong vỏ cứng?
Ong ngủ suôi cá ngàn năm 
Tên Phật rồi chang nghe thấy.
Con sò nằm trong vỏ cứng và chẳng bao giờ thò 

đầu ra ngoài. Khi Đức Phật trách mắng như vậy, ông 
liền phát khởi nhiệt tâm: không bao giờ ngủ nữa! 
Thượng tọa mở mắt trừng trừng và ngày đêm chẳng

' 5.- K alpa:

2 s: Aniruddha.
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ngủ. Sau 7 ngày đêm không ngủ, Thượng tọa hóa mù. 
Thượng tọa đến Đức Phật xin được giúp đỡ, Đức Phật 
bảo Thượng tọa đừng buồn ròi dạy tu pháp Kim 
cương chiếu mình tam muội. Do chuyên tâm tu tam 
muội này, A-na-luật-đà đạt được thiên nhãn thông, có 
thế thấy được cõi Diêm-phù-đề, tức thế giới ta-bà nầy 
như xem trái am-ma-la trong lòng bàn tay. Có 
nhiều cõi Diêm-phù-đề, cõi mà chúng ta đang sống 
chỉ là một. Trái am-ma-la3 mọc ở Ấn Độ, ở Trung 
Hoa không có trái nầy. Tôi không biết trái nấy có ở 
nước Mỹ không. Nhưng điểm chính là thế giới rộng 
như vậy, được A-na-luật-đà nhìn thấy rõ ràng như 
một miếng trái cây nằm trong bàn tay.

Tôi xin nói thêm về Thượng tọa A-na-luật-đà. 
Trong một kiếp trước, ngài là một nông dân rất nghèo. 
Hằng ngày ngài dùng một loại mễ cốc có chất lượng 
rất kém4 và rẻ để ăn. Ngài không có tiền mua th ị t , sữa 
hoặc những thứ khác ngoài mễ cốc thô nầy. Một hôm 
A-na-luật-đà gặp một vị tỷ-khưu già tu trong núi. Vị 
tỷ-khưu già nầy đã chứng Bích chi Phật. Vào mồi 
ngày thứ bảy, vị tỷ-khưu xuống núi đi khất thực. Ông 
ta mang bình bát theo thứ tự chỉ khất thực trong vòng 
7 nhà, nếu đến nhà cuối cùng mà không có ai cúng

J c ỏ n  gọi là  am -m ộ t-la / P: A m ba. S: ãm ra, am ra, am laphala. 
A m a rap u sp a  L à trá i có  hình dáng  như trá i xoài. Theo Tiếng Phạn, chỉ 
cho nhiều loạ i thực vật g iố n g  nhau, nên thường có  sự  nhâm lân với 
trá i am -m a-lặc; p :  ãm alak a ; S: ãm alaka, ãm lik ã; dạng  như trá i đậu, 
thường dịch là D ư  cam  tử.

4 Cỏn g ọ i là bài phạn $>i, là m ột loạ i m ễ  cố c  chất lư ợng thô kém  

nhất.
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dường gì, vị tỷ-khưu già cũng mang bát không về núi 
và chịu nhịn ăn.

Một hôm, nạn đói hoành hành vùng ấy, không ai 
có đủ lương thực để sống. Lương thực rất đắt. Vị Bích 
chi Phật lại xuống núi khất thực, đến hết nhà thứ 7 
vẫn không có ai cúng dường. Theo tâm nguyện của 
ngài, đành mang bát không về. Trên đường về núi, vị 
tỷ-khưu già gặp một người nông dân, ông ta chào hỏi: 
‘Thưa thầy, ngài có khất thực được thực phẩm để 
dùng hôm nay không?” Vị Tỷ-khưu già đáp: “Không, 
tôi đành chịu nhịn.”

Người nông dân suy nghĩ: “Thầy không khất 
thực được gì hôm nay, có nghĩa là thầy sẽ phải chịu 
đói trong 7 ngày nữa cho đến khi thầy lại xuống núi 
khất thực. Không thể để thầy chịu đói được. Nếu thầy 
không chê mễ cốc của mình thô xấu, mình sẽ nhịn 
phần và xin cúng dường cho thầy.”

Vị Bích chi Phật rất hoan hỷ. Vì sao? Vì ngài đã 
chịu đói suốt 7 ngày rồi, và nếu ngài trở về núi với bát 
không thì ngài phải chịu đói suốt 2 tuần lễ. Mặc dù 
ngài đã chứng ngộ, nhưng đời nầy, ngài vẫn còn cần 
đến lương thực. Ngài quá đói nếu không có gì đề ăn. 
Thế nên ngài rất hài lòng. “Cảm niệm công đức to lớn 
của ông.”- Vị tỷ-khưu già nói, rồi hồi hướng công đức 
cho người nông dân:

Sở vị bo thí giả 
i n  ^

Tất hoạch kỳ lợi ích
*  a # | , j  i
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Nhược vị lạc cố thí
ề  Ị  ằầ  &  ầ .
Hậu tất đắc an lạc.
ấ  T Ị  ậế-

Nghĩa:
Bây giờ quý vị thử đoán xem điều gì xảy đến 

cho người nông dân đã cúng dường cho vị Bích chi 
Phật? Một điều rất kỳ lạ đã xảy ra. Nếu tôi nói với 
quý vị, chắc hẳn khó tin. Tôi cũng thấy khó tin. 
Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói chuyện ấy 
trong kinh, nên chẳng có 1Ý gì không tin được. Ọuý vị 
phải tin điều khó tin ấy.

Chuyện gì đã xảy ra?
Khi anh ta cuốc đất, một con thỏ từ mặt đất nhảy 

vọt lên vai anh ta rồi nằm ở đó không nhúc nhích. 
Anh ta hoảng sợ, không hiểu tại sao con thỏ lại nhảy 
lên nằm trên vai mình. Anh cố gắng tìm mọi cách 
đuối nó đi, nó vẫn nằm yên đó. Thế nên anh ta bỏ về 
nhà ngay khiến người vợ ngạc nhiên không hiểu vì 
sao. Khi đến nhà, người vợ thấy con thỏ đã biến thành 
vàng. Sau đó, mỗi khi anh ta lấy vàng từ mình thỏ đi 
đổi thành tiền, thì chồ vàng vừa lấy tự đắp đầy lại. Từ 
đó anh thành người giàu có, anh ta không dám đem 
nguyên con thỏ vàng đi bán. Thế nên anh cắt bốn 
chân thỏ đi bán, khi trở về nhà, bốn chân lại mọc ra 
nguyên vẹn như cũ. Thế nên của cải anh ta nhiều vô 
tận. Không những anh ta giàu có trong đời nầy mà cả 
trong đời sau, đời sau nữa cho đến 91 đại kiếp, dù 
sinh trong cõi trời hay trong cõi người, hay bất kỳ anh
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ta sinh vào nơi nào. Thế nên được gọi là A-na-luật-đà, 
có nghĩa là không bao giờ  nghèo (vô bần - -ẳầ % ).

Trong đạo Phật, bố thí là “phóng xả một, hưởng 
được cả ngàn.” Trong Kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn 
nguyện cũng dạy như vậy. Quý vị phải tin sâu đạo lý 
nầy, chớ nghi ngờ chút nào. Hãy nhìn công hạnh của 
A-na-luật-đà, giúp cho vị Bích chi Phật qua cơn đói 
bằng cách cúng dường khẩu phần mễ cốc thô xấu của 
mình hằng ngày, và vị Bích chi Phật đã hồi hướng 
công đức nên A-na-luật-đà đã nhận được phước báo 
giàu có vô tận.

Ở Trung Hoa, khi có 1000 vị tăng câu hội thì 
chắc chắn thế nào trong ấy cũng có một vị A-la-hánế 
Quý vị nên nghĩ rằng mọi vị tăng mình gặp đều là A- 
la-hán, mặc dù không dễ gì gặp được, và A-la-hán là 
một trong cả ngàn. Nhưng vẫn có thể gặp được A-la- 
hán nếu quý vị nhận ra ngài. Thượng tọa A-na-luật-đà 
chỉ cúng dường cho một vị tăng, nhưng vị tăng ấy là 
Bích chi Phật, nên A-na-luật-đà nhận được phước báo 
to lớn như vậy.

Thế tại sao vị Bích chi Phật lại không được ai 
cúng dường chút lương thực trong ngày khất thực ấy? 
Một lần nữa, điều nầy lại được giải thích theo lý nhân 
quả:

Tu phước không tu huệ,
Voi đeo ngọc anh lạc.
Tu huệ không tu phước,
La-hản về bát không.
Nếu quý vị chỉ biết tu huệ, cho rằng: “Tôi sẽ học
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kinh và nghiên cứu Phật pháp.” Việc ấy rất tốt, quý vị 
sẽ có được trí huệ. Nhưng quý vị cũng nên tu hạnh bố 
thí. Quý vị phải biết tu tập cả phước lẫn trí. Quý vị 
nên tu phước bằng cách cúng dường Tam bảo. Nếu 
quý vị không gieo trồng phước đức, thì trong tương 
lai khi quý vị là A-la-hán đi khất thực, sẽ không ai 
cúng dường chút thực phẩm nào vì quý vị chưa từng 
gieo nhân tu phước. Mặt khác, nếu quý vị chỉ lo tu 
phước mà không tu tập trí huệ, nếu quý vị chỉ biết làm 
việc thiện, tu hạnh bố thí, thì trong tương lai quý vị sẽ 
như con voi được trang sức bằng ngọc anh lạc. Quý vị 
sẽ bỏ thân nay và trở thành con voi câm to lớn, thân 
mang đầy ngọc ngà châu báu. Thời xưa, phụ nữ trang 
sức loại ngọc nầy trên tóc. Ngọc anh lạc thì đẹp bề 
ngoài nhưng bên trong lại rỗng tuếch.

Người mà tu phước không tu huệ sẽ như con voi 
mang chuỗi ngọc anh lạc vậy. Thế nên khi quý vị tu 
đạo, nên tu cả phước và trí, bên ngoài tu phước, bên 
trong tu huệ cho đến khi đạt được ánh sáng giác ngộ. 
Thế là quý vị có được cảm ứng hỗ tương với đạo.

Kinh văn:

Chư bồ tát đắng kiến bá thiên giới. Thập 
phương Như Lai cùng tận vi trần thanh tịnh quốc độ 
vô sở  bất chúc. Chủng sanh động thị bất quả phân 
thon.
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Các vị Bồ-tát...thấy được cả trăm ngàn thế 
giới. Mười phương Như Lai đều thấy cùng tận các 
cõi nước thanh tịnh như số vi trần không sót chỗ 
nào, còn chúng sinh thấy rõ không quá gang tấc.

Giảng:
Trình độ của cái thấy sai biệt với nhau rất nhiều. 

Sơ quả A-la-hán chưa thấy được cõi Sơ thiền, trong 
khi hàng Nhị quả A-la-hán có thể thấy được cõi Sơ 
thiền nhưng chưa thấy được cõi Nhị thiền thiên. Hàng 
la m  quả A-la-hán có thể thấy được cõi Nhị thiền 
nhưng chưa thấy được cõi Tam thiền thiên; trừ phi họ 
có được gia hộ sức oai thần của chư Phật, trong 
trường họp đó, họ có thể thấy được Tứ thiền thiên và 
cõi trời Tứ không. Hàng Bồ-tát ma-ha-tát, những bậc 
đã giác ngộ, thì khác; Các vị Bồ-tát ểề.thấy được cả 
trăm  ngàn thế giói. Sơ địa Bồ-tát có thể thấy được 
100 thế giới, Nhị địa Bồ-tát có thề thấy được 1000 thế 
giới, Tam địa Bồ-tát có thể thấy được 10.000 thế giới. 
Những gì họ thấy được ở mỗi quả vị giác ngộ đều 
không giông nhau. Mười phương Như Lai đều thấy 
cùng tận các cõi nước thanh tịnh như số vi trần 
không sót chỗ nàoễ Chỉ có Đức Phật trong 10 phương 
là có thể nhìn thấy suốt cõi nước thanh tịnh trang 
nghiêm của các chư Phật; các ngài thấy rất rõ ràng 
thông suốt. Như kinh Kim Cương nói: “ Hết thảy mọi 
chúng sinh, nếu có bao nhiêu tâm niệm, Như Lai đều 
hay biết.” Khi Bồ-tát có được tha tâm thông, họ đều 
biết được những gì đang diễn ra trong tâm quý vị mà 
quý vị không cần phải nói ra. Chư Phật cũng biết
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được tâm niệm quý vị rõ ràng như vậy.
Còn chúng sinh thấy rõ không quá gang tấc.

“Chúng sinh” là chỉ người phàm phu. So sánh 
với cái thấy của bậc thánh, hay của chư Phật, quý vị 
không thể nhìn xa quá lphần 10 inch hay cao nhất là 
1 inch,1 cho dù quv vị phải vận dụng hết sức để thấy. 
Chư Phật có thể nhìn suốt các cõi nước thanh tịnh 
nhiều như vô số vi trần, còn quý vị thì không thể nào 
nhìn thấy được một nước. Quý vị không thể nhìn thấy 
được toàn thể Cựu Kim Sơn (San Francisco) nầy. Nếu 
nhìn bên phải, thì không thấy được bên trái; nếu nhìn 
bên trái, thì không thấy được bên phải; Nếu nhìn phía 
trước thì không thấy được phía sau; và nếu cố gắng 
nhìn phía sau thì không thấy được phía trước. Mắt 
phàm phu có rất nhiều chướng ngại. Cho dù tánh thấy 
không sinh không diệt, mà thân thể quý vị lại có giới 
hạn, đó là lý do mà quý vị không thấy được. Các vị 
A-la-hán, Bồ-tát và chư Phật đều có năng lực thần 
thông của thiên nhãn, nên tính thấy siêu việt của họ 
không có giới hạn. Nay hãy xem xét cái thấy của hàng 
phàm phu: nay tôi thấy được quý vị, nhưng nếu đem 
tờ giấy để trước mắt, thì tôi không còn thấy được nữa. 
Tờ giấy chỉ dày bằng 1 phần 10 tấm bảng mà còn 
ngăn không cho thấy huống gì tấm bảng. Đó là hạn 
chế về cái thấy của hàng phàm phu. Nếu quý vị mở 
được thiên nhãn, dĩ nhiên là quý vị không còn bị giới 
hạn và có thể nhìn được mọi hiện tượng. So sánh với

1 1 inch = 2,54cm.
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Đức Phật, thật chúng ta còn cách Ngài quá xa.
Kinh văn:

t  M i ề 5 E # . P Ề Ễ n  „ í f t  

- í# . . .
A-nan, thả ngô dữ nhừ quan tứ thiên vương sớ  

trụ cung điện. Trung gian biển lãm thủy lục không 
hành. Tuy hữu hôn minh chủng chủng hình tượng. Vô 
phi tiền trân phân biệt lưu ngại.

A-nan, tôi lại cùng ông xem cung điện của Tứ 
thiên vương, và xem khắp các loài trong nước, trên 
đất, trong hư không, tuy có nhiều hình tượng tối 
sáng khác nhau, nhưng chúng đều là tiền trần 
phân biệt ngăn ngại.

Giảng:
Đức Phật giảng giải thêm cho A-nan: ‘ A-nan, 

tôi lại cùng ông -  nay chúng ta, ông với Như L ai- 
xem cung điện của T ứ thiên vươngẻ.ẻ” Cõi trời Tứ 
thiên vương là cõi trời gần chúng ta nhất, nằm ở lưng 
chừng giữa núi Tu-di. Bốn vị Đại thiên vương gồm: 
phía Đông là Trì Quốc thiên vương, phía Tây là 
Quảng Mục thiên vương, phía Nam là Tăng Trưởng 
thiên vương, phía Bắc là Đa Văn thiên vương. Mạng 
sống của chúng sinh trong cõi trời Tứ thiên vương là 
500 năm; sau 500 năm, họ phải chịu đọa lạc, năm
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tướng suy' xuất hiện, như tôi đã giảng từ trước. Một 
ngày một đêm ở cõi trời Tứ thiên vương bằng 50 năm 
ở cõi người. Quý vị sẽ thắc mắc: “Vì sao như vậy?”

Tôi sẽ đưa ra ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Nếu 
chúng ta cảm thấy vui thích thoải mái, thì thời gian 
trôi qua khi nào mà ta không hề biết. Chúng ta cảm 
thấy ngày quá ngắn. Chúng ta ai cũng như vậy. Vì ở 
cõi trời ấy quá sung sướng, nên một ngày một đêm ở 
đó bằng 50 năm ở cõi nhân gian.

Tại sao 50 năm là một khoảng thời gian dài ở 
cõi người? Vì trong cõi người thường có ưu sầu phiền 
não khổ đau, tranh giành, cãi vã. Con người bận rộn 
từ sáng đến tối, họ chẳng có khái niệm gì về những 
việc họ đang làm. Họ như con ruồi bay lơ lửng khắp 
đông tây nam bắc mà không biết mình đang làm gì. 
Quý vị không có phước đức gì ở cõi nầy, nên thời 
gian sống rất ngắn.

Lại nữa, một ngày một đêm ở cõi nhân gian 
bằng 50 năm ở cõi địa ngục, vì khổ đau ở địa ngục 
quá căng thẳng, thế nên chúng sinh đang thọ hình ở 
đó cảm thấy thời gian rất dài. Từ điểm nầy quý vị nên 
biết thời gian chẳng dài chẳng ngắn. Trước đây có vị 
đệ tử hỏi tôi: “Thời gian là gì?” Tôi đáp: “Không có 
thời gian” Thời gian chỉ là ý niệm dài ngắn của riêng 
từng người, chỉ có vậy thôi. Nếu quý vị vui vẻ suốt 
ngày, thì 50 năm trôi qua mà quý vị không hề cảm

' Ngũ suy tướng hiện. /- Hoa trên mù héo úa. 2 - Nách ra mồ hói. 3 - 
Ảo quần dơ bân. 4 -Thân mât uy nghi, có mùi hôi, măt thường chớp. 
5- Không thích ngôi lâu. thường làm những việc thô tháo với ngọc nữ.
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thấy đó là khoảng thời gian dài. Nếu cuộc đời con 
người đầy phúc lạc, nếu họ không lo âu, giận dữ, 
phiền muộn, sân hận, phiền não, thì cuộc đời như thể 
là một khoảng thời gian ngắn ngủi- chỉ trong nháy 
mắt. Rốt ráo, thời gian chẳng gì khác hơn là sự phân 
biệt căn cứ trên ý niệm riêng của từng người. Khi tôi 
nói đối với tôi không có thời gian có nghĩa là tôi 
không còn biết thời gian nữa, là tôi quá bận rộn đến 
nỗi tôi không còn biết thời gian, và tôi không có ý 
định nhận biết nó nữa.

Và xem khắp các loài trong nước, trên đất, 
trong hư không.

Có nghĩa là, xem xét khắp hết thảy các loài 
chúng sinh, các sinh vật không sót loài nào. Tuy có 
nhiều hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng chiịng 
đều là tiền trần phân biệt và ngăn ngại.

Nó đều chỉ là bụi trần trước mắt, chỉ sinh khởi 
lưu ngại từ sự phân biệt của ông. Nó chẳng phải là vật 
riêng của ông: nó chỉ là cõi giới bụi trần bên ngoài. 
Bụi trần nay là một ‘lưu ngại.’ Nó vướng vất trong 
tâm trí ông, nhưng nó không thuộc về ông.

Kinh văn:

Ỉ L Ỳ  O o

Nhữ ưng ư thử phân biệt tự tha. Kim ngô tưởng 
nhừ trạch ư kiến trung. Thùy thị ngã thể thủy vi vật 
tượng.

Ông nên ngay noi đó phân biệt cái gì là mình,
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cái gì là vật. Nay Như Lai để cho ông lựa ra trong 
cái thấy, cái gì là tâm thể, cái gì là vật tượng.

Giảng:
Vì A-nan vẫn chưa nhận ra đạo lý về chân tâm, 

A-nan vẫn chưa phân biệt được giữa chân tâm và 
vọng tâm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho A- 
nan: “Trong tất cả các thứ vật tượng nầy, chẳng gì 
khác hon là tiền trần. Nó là trần cảnh trước mắt ông- 
vốn thường phân biệt và ngăn ngại.” Ông nên ngay 
noi đó phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật. A-nan, 
ngay nơi đây, ông phải nên phân biệt cho được cái gì 
là thể tính của ông và cái gì là thể của các hiện tượng. 
“Ngã” ở đây chỉ cho chân tâm của mình. “Cái khác” 
chỉ cho thể của các hiện tượng. “Nay Như Lai để cho 
ông lựa ra trong cái thấy, cái gì là tâm thể, cái gì là 
vật tượng.”

“Ngã thể” là chỉ cho thể của tánh thấy. Quý vị 
có thể nào chỉ ra được thế ấy từ đặc tính của các hiện 
tượng? Hãy chiêm nghiệm lại chính mình và tự hỏi 
mình phân biệt được chăng? Nếu quý vị phân biệt 
được, thế thì quý vị thông minh hơn A-nan. Nếu 
không, quý vị chẳng linh lợi bằng A-nan. Mọi người 
ai cũng có thể trắc nghiệm lại nhận thức của mình.

Kinh văn:

o J o ỉ ậ i ế i ế Ă í ,

$ 7  # / £ •  o o

o
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A-nan cực nhữ kiến nguyên. Tòng nhật nguyệt 
cung thị vật phi nhữ, chí thất kim sơn chu biến đế 
quan. Tuy chủng chủng quang diệc vật phi nhữ. Tiệm 
tiệm cánh quán vân đằng điếu phi. Phong động trần 
khởi thọ mộc sơn xuyên. Thảo giới nhơn súc hàm vật 
phi nhữ.

A-nan, cùng tột cội nguồn cái thấy của ông, 
từ cung nhật nguyệt, đều chính là vật chứ chẳng 
phải ông; cho đến cả bảy ngọn núi bằng vàng, xem 
xét cùng khắp, tuy phát ra vô sổ ánh sáng, cũng là 
vật chứ chẳng phải ông. Lần lần quan sát mây nổi 
chim bay, gió động bụi mù, rùng cây, núi sông, rau 
cỏ, ngưòi thú, đều là vật chứ chẳng phải ông.

Giảng:
Giáo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rất vi diệu 

khó có thể diễn nói được, khó có thể hình dung ra 
được. Chỉ bằng cách tự lĩnh ngộ lấy mà thôi.

Giống như cái gì? Không thể diễn tả được. Sao 
ông lại hỏi nó giống như cái gì? A-nan, cùng tộ t sức 
thấy của ông. Xem xét nó đến mức cùng tột, tận cùng 
tánh thấy của ông. T ừ  m ặt trò i m ặt trăng , đều 
chính là vật chứ chẳng phải ông; cho đến cả Bảy 
ngọn núi bằng vàng.

Bảy ngọn núi bằng vàng (Thất kim sơn). Bảv 
ngọn núi nầy bao quanh núi Tu-di. Bao quanh 4 phía 
núi Tu-di là bảy ngọn núi bằng vàng, mỗi ngọn lại 
được bao quanh bởi bảy biển lớn chứa bảy loại nước 
hương.

“Những ngọn núi nầy ở đâu?” - Quý vị hỏi: “Tôi
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sẽ đến lấy ít vàng về làm giàu.” Tôi sẽ không nói. Nếu 
nói, quý vị sẽ đến lấy vàng, rồi vàng ở núi đó sẽ cạn 
kiệt dần, làm sao còn được gọi là núi vàng nữa?

Tu-di1 trong tiếng Phạn có nghĩa là Diệu cao -  
"Ịỳ i ặ ẽ Bao quanh 4 phía núi Tu-di là bảy lóp núi 
vàng. Bây giờ tôi sẽ nói cho quý vị nghe vài điều. Cho 
dù quý vị chưa thọ Năm giới, quý vị cũng không được 
ăn trộm vàng ở núi ấy. Vàng trong núi nầy là của tôi. 
Nếu quý vị ăn trộm vàng ở núi của tôi, tôi sẽ đọc thần 
chú và đầu của quý vị liền bị đau nhức khiến cho quý 
vị không thể nào lấy trộm được vàng. Đừng tìm cách 
bắt nạt vị sư nầy; ông ta có rất nhiều năng lực.

“Hãy nhìn mọi nơi thật kỹ. Hãy dùng thiên nhãn 
của mình để nhìn, hãy dùng Phật nhãn của mình để 
nhìn,' hãy dùng huệ nhãn của mình để nhìn. Xem xét 
cùng khắp, tuy phát ra vô số ánh sáng, cũng là vật 
chứ chẳng phải ông. Trong tất cả những hiện tượng 
nầy, nói cho tôi biết, cái gì là của ông? Tìm nhanh. 
Lần lần quan sát mây nổi, bồng bềnh trôi qua lại 
trên bầu trời, chim bay qua đầu, gió động.” Tôi 
chẳng biết cách nào hơn để giảng giải những dòng 
nầy trong kinh văn. Tôi phải dừng lại và thưa hỏi Lục 
Tổ Đại Sư. Ở đây Kinh văn nói rất rõ là gió động , 
nhưng Lục Tổ Pháp Bảo Đàn kinh nói rằng: “Chẳng 
phái gió động, chang phải phướn động...'” Rốt ráo cái 
gì động? Lục Tổ Pháp Bảo Đàn kinh nói: “Tâm nhân

1 s: Sumeru.
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giả động .1" Ở đây, dù vậy, cũng chưa rõ được tâm ai 
động. Tâm quý vị động hay tâm tôi động? Phải chăng 
tâm người nào khác động? Thế tâm ai động? Tôi phải 
làm sao để giải thích câu kinh nầy? Chẳng có cách 
nào đề giải thích. Người ta không biết cải gì động. 
Lục Tổ Pháp Bảo Đàn kinh nói rằng chẳng phải gió 
động, ơ  đây, kinh Thủ Lăng Nghiêm nói gió động. 
Quý vị cho chô nào đủng? Nếu quý vị nói tâm động, 
chăng phải giỏ động, thế thì tâm ai động?

Quý vị trả lời: “Con không biết.”
“Quý vị không biết, thế thì chẳng phải tâm quý 

vị động. Nếu tâm quý vị không động thì tâm ai động? 
Được rôi, tôi sẽ giải thích theo nghĩa của kinh văn nầy 
theo khía cạnh nôm na nhất. Chúng ta chỉ nói đơn 
giản là gió động. Tâm quan niệm không động, tâm tôi 
không động. Tâm người khác không động. Gió động 
và thổi khói đen cùng hơi nước. Sự chuyển động của 
gió bieu thị cho sự noi nóng. Ngọc hoàng nổi giận 
làm gió bão nhổ bật rễ cây và thổi tung nhà cửa.”

Bụi mù. Làm sao bụi dấy mù lên được? Bụi tự 
dấy lên được không? Không. Bụi dấy mù trời là do 
gió thổi. Ban đầu bụi nằm yên hiền lành trên mặt đất. 
Bụi rất an tường tự tại, nhưng gió đến đuổi đi: “thức 
dậy, thức dậy và đi ngay!” Thế nên bụi trở mình và 
tung bay mù mịt.

“Thế bụi làm việc gì?”- Quý vị hỏi.

' Nguyên văn: Bất thị phong động, bất thị phan động, thị nhân giả tâm 
động; ^  Ẵ  M , f h ,  ^  Ẵ  t ế  W], ÌL  'í— ■%- Wì.
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“Nó bám vào mọi thứ trên thế gian nầy, nó làm 
cho mọi thứ dơ bẩn. Đó là công việc của bụi. Bụi 
khiến cho mọi nơi đều dơ bẩn. Quý vị hiểu không?” 

Rừng cây, núi sông, rau cỏ, người thú. 
vẫn còn nhiều vật khác: rau cỏ và nhiều loại vô 

sinh, cùng người và súc vật. Tất cả đều là vật chứ 
chẳng phải ông.

Trong lần phân tích cuối cùng, có phải những 
hiện tượng nầy, có phải chúng chính là tánh thấy của 
ông? Trả lời ngay! Nói nhanh! Đoạn kinh nầy có 
phong thái gạn hỏi. “Nay tôi hỏi quý vị. phải trả lời 
thật nhanh! Sao quý vị không chịu nói? Vì sao ý nay 
được diễn đạt ở đây? Có phải đó chính thực là vật chứ 
không phải là quý vị?” Đây gọi là “đánh cho một hèo 
khiến bừng tỉnh” -  thức tinh những người đang trong 
cơn mê muội. Anh ta bi đem ra thẩm vấn, như thể là 
trước quan tòa khi xử án. “Anh có ăn trộm không? 
Nếu có, hãy tự thú nhanh. Nếu không, hãy tự biện 
minh”.

Kỉnh văn:

o ứ b i t - ỳ ỷ  , i k  o

A-nan, thị chư cận viễn chư hữu vật tánh. Tuy 
phục sai thù đồng nhữ kiến tinh thanh tịnh sở  chúc 
Tắc chư vật loại tự hữu sai biệt kiến tánh vô thù. Thử 
tinh diệu minh thành nhữ kiến tánh.

A-nan, tính chất của các vật xa gần tuy có sai
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khác, cũng đều là do tánh thấy thanh tịnh của ông 
nhìn thấy được. Vậy nên vật thể tự có sai biệt mà 
tánh thấy chẳng khác, cái tánh thấy nhiệm mầu 
sáng suốt nầy chính thật là tánh thấy của ông.

Giảng:
Qua nhiều cách diễn đạt về giáo lý, Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni đã hỏi A-nan: “Ông hãy tìm khắp 
trong các vật nầy, cái gì là tánh thấy của ông? Hãy tìm 
đi.” Bây giờ Đức Phật đưa ra sự phân biệt giữa tánh 
thấy và vật tượng, vì A-nan sợ rằng mình không thể 
tách bạch rõ ràng về chúng. A-nan cho rằng vật tượng 
và cái thấy lẫn lộn cùng nhau, và A-nan không biết rõ 
cái nào ra cái nào. Thế nên Đức Phật mở đầu phần 
gạn hỏi nầy để hiển bày tánh thấy, và phần kinh văn 
nầy chỉ thẳng về tánh thấy.

“A-nan, tánh chất của các vật xa gần tuy có 
sai khác.” Mọi vật đều có hình tượng và tánh chất 
của nó, nhưng đều khác biệt nhau. Gió là gió, bụi là 
bụi. Chim là chim, mây là mây. Cây là cây, núi là núi. 
Cỏ là cỏ, người là người, vật là vật.

Trong tiếng Hán, chữ sai (M. -  ch ’à) lẽ ra nên 
phát âm là ch ’ih. Đây là điểm rất quan ừọng đối với 
giới học giả. Hầu như những người đến trường học 
vài ngày hay vài năm không hiểu được điều nầy. Để 
biết được sự khác nhau trong ý nghĩa của chữ nầy 
phải cần đến ít nhất 15 năm học hành.

“Thế ngài đã học bao nhiêu năm?” Có người hỏi.
“Nói thật với quý vị, tôi chỉ cắp sách đến trường 

chỉ hai năm rưỡi. Tôi được học ít hơn quý vị nhiều.”
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“Thế tại sao ngài lại hiểu được?”
“Tôi cũng không rõ tại sao tôi lại hiểu. Ngay khi 

hội đủ mọi yếu tố, tôi liền được hiểu. Quý vị không 
nên hỏi tại sao. Đúng như thế không?”

“Cũng đều là do tánh thấy thanh tịnh của ông 
nhìn thấy đượcẳ”

Tánh thấy của quý vị có thể nhìn thấy được 
những vật tượng nầy một cách rõ ràng, “ Vậy nên vật 
thể tự có sai biệt mà tánh  thấy chẳng khácể” Vật 
tượng mà cái thấy của ông gặp phải vốn hoàn toàn 
khác biệt nhau, nhưng cái gì phân biệt tự nằm bên 
trong tánh thấy? Khi quý vị thấy ông Trương Tam, đó 
là tánh thấy, khi quý vị thấy ông Lý Tứ, đó cũng là 
tánh thấy. Cái thấy như nhau, không có chút nào phân 
biệt. Con mèo, con người, bất luận quý vị thấy gì, đó 
là cái thấy. Cái thấy có thay đổi không? Cái thấy có 
phân biệt không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi A- 
nan, “Ông có thấy chút phân biệt nào trong cái thấy 
không?” A-nan không có gì để nói. Không phải là A- 
nan bị câm, mà chỉ bị líu lưỡi. Nếu A-nan bị câm, ông 
ta vẫn có thể phát ra âm thanh ú ớ được, nhưng ngay 
cả A-nan cũng không làm như vậy vào lúc nầy.

“Cái gì là thể tánh nhiệm mầu trong sáng nhất?” 
Đức Phật hỏi A-nan. “Đó là cái gì? Nói mau!” Nếu 
quý vị quan tâm về chuyện nầy, quý vị nhận ra rằng 
Đức Phật hỏi đi hỏi lại A-nan ngay điếm nầy nhiều 
lần, “Ông nói cái đó là gì?” Nhưng A-nan vẫn không 
nói được một lời. Đức Phật là bậc đại từ đại bi nên khi 
Đức Phật thấy mình đã đẩy đệ tử đến nơi không thể
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nói được một lời thì ngài mới liền bảo: “Như Lai sẽ 
chỉ cho ông. Cái tánh thấy nhiệm mầu sáng suốt 
nây chính thật là tánh thấy của ông. Ông có biết 
không? Ông có hiểu không?” Đó là phong cách giáo 
hóa của Đức Phật.

Kinh văn:

Nhược kiến thị vật tắc nhữ dỉệc khả kiến ngô chỉ
kiên.

Nếu tánh thấy là vật thì ông cũng có thể thấy 
được tánh thấy của Như Laiế

Giảng: Đoạn kinh nầy diễn đạt cực kỳ hay.
“Nếu tánh thấy là vật thì ông cũng có thể 

thấy được tánh thấy của Như Lai. A-nan, ông vừa 
nói răng cái thấy và vật tượng xen tạp lẫn nhau, đến 
nôi khó phân biệt rạch ròi được. Ông nói rằng tánh 
thay là vật. Nếu thật như vậy, lẽ ra ông phải thấy được 
cái thay của Như Lai như thế nào. Ông thấy được 
chăng? Như Lai không cho là ông phải thấy được 
những gì Như Lai thấy, nhưng ông có thể thấy được 
tánh thấy mà Như Lai đang thấy chăng? Nó giống như 
cái gì? Nó màu đen, màu trắng, màu đỏ, hay vàng? 
Nó màu gì?” Đến đây A-nan líu lưỡi một lần nữa. 
“Nó dài, ngắn, hay vuông, hay tròn? Mọi vật nhất 
định đều có hình tướng, và nếu nhìn vật mà không 
phân biệt được vật nào với vật nào, như ông vừa nói, 
thì cái gì đang thấy được hình sắc? Hãy nhìn xem: núi 
có hình dáng của núi, cây có hình dáng của cây, sông 
có hình dáng của sông. Rốt ráo, tánh thấy của ông
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giống như cái gì? Ông đã thấy nó chưa?” Đức Phật 
hỏi A-nan.

Kinh văn:

sể r ĩ* ì %3 'Mj JL -H" O , t y

Nhược đồng kiến giả danh vi kiến ngô. Ngô bât 
kiến thời hà bất kiến ngô bất kiến chỉ xứ.

Nếu khi cùng thấy sự vật, gọi là thấy cái thấy 
của Như Lai,vậy khi Như Lai không thấy, sao ông 
không thấy được chỗ không thấy của Như Lai?

Giảng:
Kinh nầy thật là khó giảng giải. Vì phải nói lui 

nói tới để hiển bày đạo lý, quý vị có thể bị lúng túng 
khi chỉ cố gắng đọc kinh cứ không lưu tâm tìm cách 
giải thích ý kinh. “Kinh nói gì?”- Quý vị hỏi - “ Đại 
khái nội dung kinh là gì?”

Tôi sẽ chỉ cho quý vị: “Nếu khi cùng thấy sự 
vật, gọi là thấy cái thấy của Như Lai, vậy khi Như 
Lai không thấy, sao ông không thấy được chỗ 
không thấy của Như Lai?”

Khi quý vị thấy vật tượng mà tôi không thấy, tại 
sao quý vị không thấy được cái không thấy của tôi? 
Lẽ ra quý vị cũng phải biết tôi không thấy được vậf. 
Nhưng quý vị không biết. Quý vị không thể biết được 
cái thấy của tôi có thể thấy được vật hay không.

Đây là cách diễn đạt đạo lý nầy: quý vị bảo rằng 
tánh thấy là vật, và khi quý vị và tôi cùng nhìn một 
vật, quý vị bảo rằng quý vị thấy được cái thấy của tôi.
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Do vậy, khi tôi không thấy được vật, lẽ ra quý vị phải 
thấy được cái không thấy của tôi đã không thấy vật đó. 
Nhưng quý vị đã không thấy được cái không thấy vật 
tượng của tôi, do vậy quý vị cũng không thấy được 
cái thấy của tôi. Đây là một phép so sánh. Dường như 
điểm nầy rất khó hiểu, phải không? Nhưng nếu quý vị 
hiêu được rõ ràng đạo lý nầy, thì đoạn kinh văn trên 
rất dễ hiểu. Nếu quý vị không hiểu được đạo lý nầy 
thì quý vị sẽ giái thích nó theo nhiều cách khác nhau 
và những gì quý vị nói đều làm mê lầm chúng sinh. 
Khi quý vị giải thích, họ sẽ hỏi: “Rốt ráo ý nghĩa đoạn 
kinh trên nói gì? Nói quá nhiều về 'th ẩ y \ Thấy cái 
thấy nào?”.Tôi thực sự thích Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
vì sự giải thích trong đoạn kinh văn nầy rất vi diệu. Vi 
diệu hơn cả núi Diệu cao.1

Kỉnh văn:

0 ố  0

Nhược kiến bất kiến tự nhiên phi bi bẩt kiến chi 
titởng. Nhược bất kiến ngô bất kiến chi địa. Tự nhiên 
phi vật vân hà phi nhữ.

Nếu ông thấy được cái không thấy, thì tự 
nhiên nó không phải là tưóng của cái không thấy 
kia. Nếu ông không thấy được chỗ không thấy của 
Như Lai, thì cái thấy rõ ràng không phải là vật, 
sao chẳng phải ông?

1 Tức Tu-di sơn (s: Sumeru).
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Giảng:
Đoạn kinh văn nầy rất dễ giải thích. Nếu quý vị 

đã hiểu đoạn trước thì quý vị sẽ dễ hiểu đoạn nầy 
ngay khi nghe đọc qua. Không cần phải nghe giải 
thích mà mọi người đều có thể hiểu, thế nên tôi chỉ 
thông qua.

Tuy nhiên, sẽ có người nói: “Tôi chưa hiểu. Làm 
ơn giải thích lại.” Nên tôi sẽ giải thích. Lần nầy tôi 
không thông qua nữa.

“Nếu ông thấy được cái không thấy, thì tự 
nhiên nó không phải là tướng của cái không thấy 
kia”.

Tôi đã giảng tánh thấy không phải là vật, nhưng 
ông không tin như vậy. Tôi sẽ giải thích rõ hơn. Nếu 
tánh thấy không phân biệt của tôi nhìn thấy một vật 
được phân biệt, và nếu tánh thấy trở thành là vật phân 
biệt ấy, như ông nói, thì tánh thấy lẽ ra sẽ được nhìn 
thấy. Do vậy nên lẽ ra ông sẽ nhìn thấy tánh thấy của 
tôi, vì nếu tánh thấy là vật, thì lẽ ra nó sẽ có đặc tính 
để phân biệt được. Tuy vậy, chẳng có gì đích xác khi 
tôi nhìn thấy vật. Đôi khi cái nhìn của tôi tiếp xúc với 
vật tượng, thế nên ông nói, cái thấy chính là vật ấy. 
Nhưng có khi tôi thu cái nhìn của mình lại và không 
thấy vật ấy nữa. Nếu ông vẫn cho rằng khi tôi nhìn 
thấy vật thể, cái thấy của tôi chính là vật thể, và nếu 
ông nói rằng khi ông nhìn vật ấy và cũng thấy được 
tánh thấy của tôi, thế thì khi tôi thu cái thấy lại, không 
còn nhìn thấy vật tượng nữa, tại sao ông cũng không 
thấy cái thế tính không thấy của tôi? Tại sao ông
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không chỉ ra nó nằm ở đâu? Vì ông không thấy được 
cái không thấy của tôi, thế ông có thực sự thấy được 
cái thấy của tôi khi cả ông và tôi cùng nhìn vật thể?

Tuy nhiên, ông vẫn khăng khăng cho rằng ông 
thấy được cái không thấy của tôi ở đâu khi tôi không 
nhìn thấy vật tượng. Thể tính cái không thấy của tôi 
vân là tánh thấy. Cái tôi không nhìn thấy được vẫn là 
vật thể. Khi tánh thấy của tôi đã tách rời khỏi vật thể, 
và ông vẫn tiếp tục thấy được tánh thấy của tôi như 
ông nói, thì lẽ ra nó đã rõ ràng không cần giải thích 
thêm là thể tánh cái không thấy của tôi chắc chắn là 
cái không thấy được.

“Nếu ông không thấy được chỗ không thấy 
của Như Lai, thì cái thấy rõ ràng không phải là vật.

Nếu ông không thấy được thể tánh cái không 
thây của tôi ở đâu, nếu ông không thấy được tướng 
cái không thấy của tôi, thì cái thấy không phải là vật. 
Ong đã hồ nghi, và ông cho rằng cái thấy và vật thể 
(được nhìn thấy) lẫn lộn với nhau và không thể phân 
biệt được rõ ràng; nhưng bây giờ ông đã hiểu chưa? 
Ong không thể thấy được đâu là cái không thấy của 
tôi, ông không biết được tôi có thấy hay không. Tại 
sao? Vì tánh thấy của tôi không có sắc tướng. Nó 
chăng xanh vàng đỏ trắng; chẳng dài ngắn vuông tròn; 
nó chăng là gì cả, thế nên ông không nhìn thấy nó 
được. Nếu ông không nhìn thấy nó được, chắc chắn 
nó chẳng phải là vật.”

Khi người Trung Hoa mắng ai, họ thường nói: 
“Mây chảng là cái tích sự gì cả.” Nhưng thực là tốt
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khi chẳng phải là gì cả. Tánh thấy của quý vị chẳng là 
cái gì cả. Thế nên khi có người mắng nhau mà nói: 
“Mầy chẳng là cái tích sự gì cả.” thì có một ý nghĩa 
thực là rất vi diệu trong đó. Hầu hết mọi người chỉ 
cho đó là lời sỉ nhục và không tìm thấy nghĩa lý gì cả. 
Sao vậy? Vì họ không hiểu được Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm. Nấu họ hiểu được, họ sẽ nhận ra rằng “chẳng 
là cái tích sự gì cả” chính là tánh thấy của chúng ta.

“Nếu ông không thấy được tánh thấy của tôi, 
thế thì rõ ràng nó không phải là vật”. Đoạn kinh 
văn nầy cũng giống như đoạn trước: “Cái gì có thể trả 
lại thì không phải là ông, nhưng cái gì là của ông thì 
không thể trả lại cho nơi khác được, vì nó không phải 
của ông thì của ai?’' Đoạn kinh văn nầy có cùng đạo 
lý như trên. Cái mà quý vị nhìn thấy được thì hiền 
nhiên là vật. còn cái mà không nhìn thấy được thì hiển 
nhiên chẳng phải là vật. Quý vị không thể xếp cái 
thấy mà quý vị không thề nhìn thấy được cùng chung 
một loại với vật thể. Tánh thấy và vật thể không thể 
trộn lẫn cùng với nhau.

Quý vị cho rằng: “Nếu cái thấy không thể được 
xếp vào cùng chung một loại với vật thể, thế thì tánh 
thấy là cái gì? Nó cùng loại với cái gì?”

Quý vị hãy thử tìm xem. Đoán thử nó như thê 
nào. Những người tu Thiền thường khán thoại đầu, là 
một đề mục để quán chiếu, và vấn đề tôi đưa ra ở đây 
cũng là một thoại đầu để cho quý vị tham cứu. Quý vị 
biết rằng tánh thấy không phải là vật. Vậy thì quý vị 
biết nó là cái gì không? Công án: “Ai đang niệm
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Phật ?” đơn giản là để tham cứu vấn đề nầy. Nếu quý 
vị nhận ra được tánh thấy là gì ngay lúc nầy- nếu quý 
vị nói được: “Ồ! Cơ bản là tánh thấy vốn chẳng đến 
chẳng đi, chẳng sinh chẳng diệt. Nó vốn siêu việt mọi 
chướng ngại.”-  nếu quý vị hiểu được đạo lý nầy, có 
nghĩa là quý vị đã nhận ra được tánh thấy

Trong đoạn văn trước, Đức Phật có hỏi A-nan: 
“Nó chẳng phải của ông thì của ai?’' Đoạn kinh văn 
nầy Đức Phật lại hỏi: “Sao chẳng phải ông? Tại sao 
ông nói tánh thấy đó không phải là của ông? Sao ông 
lại nói nó bị xen tạp trong vật tượng? Sao ông lại cho 
răng ở đó không có sự phân biệt rõ ràng? Nay ông đã 
hiểu được chưa? Ông phải nhận ra ngay bây giờ. Như 
Lai đã giảng giải cho ông rất nhiều đạo lý, nếu ông 
không hiểu, ông thực sự là một con trùng mê muội.”

Kinh văn:

Hựu tắc nhữ kim kiến vật chi thời. Nhữ ký kiến 
vật vật diệc kiên nhữ. Thê tánh phân tạp tắc nhữ dữ  
ngã. Tinh chư thế gian bất thành an lập.

Lại như cái thấy là vật, thì khi ông nhìn thấy 
vật, ông đã thấy vật thì vật cũng thấy được ông. 
Thê là thê tánh xen tạp, nên ông vói Như Lai cùng 
cả thế gian đều không an lập được.

Giảng:
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Vì ông không
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thể thấy được tánh thấy của tôi, vì tánh thấy không có 
sắc tướng riêng biệt để thấy được, rốt ráo có cái thấy 
không? Tánh thấy vẫn có đó, nhưng dù nó có hiện 
hữu, nó vốn không có hình trạng và không có thể tánh, 
cũng không có nơi chốn để trả về. Thế nên ông hãy 
nói cho Như Lai biết, vì sao ông không nhận ra tánh 
thấy ấy là của ông? Nếu ông vẫn khăng khăng không 
nhận, nếu ông vẫn còn chấp trước, thì ông nên biết 
rằng: Lại như cái thấy là vật, thì khi ông nhìn thấy 
vật, ông đã thấy vật thì vật cũng thấy được ông.

Nếu ông vẫn khăng khăng cho rằng tánh thấy 
của ông dứt khoát là vật, thì lẽ ra vật cũng thấy được 
tánh thấy của ông. Rốt ráo, ông nói rằng tánh thấy chỉ 
là vật, một vật có thể thấy được vật khác. Trong 
trường hợp đó, vật kia cũng sẽ thấy được, và các vật 
ấy lẽ ra sẽ thấy được tánh thấy của ông.

Thế là thể tánh xen tạp -  ông nhìn thấy vật và 
vật nhìn thấy ông; rốt cuộc ai nhìn thấy ai? Nói nhanh! 
Cái nào thấy cái nào? Có lẽ A-nan sẽ trả lời: “Cũng 
như hai người thấy nhau. Con thấy người ấy, và người 
ấy thấy con.” Nhưng khi người nầy nhìn thấy người 
kia, hì có sự nhận biết lẫn nhau; như khi tôi nhìn thấy 
quý vị, quý vị biết được điều ấy; và khi quý vị nhìn tôi, 
tôi cũng biết được điều ấy. Nhưng khi vật thể nhìn 
quý vị, liệu vật thể có biết chăng? Khi tánh thấy của 
quý vị mà quý vị đã cho nó là vật, khi nhìn thấy vật 
tượng, thì liệu vật tượng có nhận biết về cái nhìn ấy 
chăng? Đây đúng là thể tánh lẫn lộn. Đều ở trong tình 
trạng xen tạp. Vật thấy được quý vị và quý vị thấy vật,
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và vật thấy được các thứ khác. Điều nầy gây nên 
nhiều sự nhầm lẫn. Đem gộp mọi thứ vào cùng một 
loại. Thế nên ông cùng Như Lai và cả thế gian đều 
không an lập được.

“Thế gian” có nghĩa là thế giới hữu tình và thế 
giới vô tình (khí thế gian)- đó là, người và các vật 
tượng như núi sông, đất đai, nhà cửa. Mọi loài chúng 
sinh bao gồm cả loài người, được gọi là chánh bảo. 
Núi sông, đất đai, nhà cửa... được gọi 1 k y  báo. Gọi là 
chính báo vì sinh mệnh mà chúng sinh có được bây 
giờ chính là quả báo do họ đã tạo ra trong vô số đời 
trước. Tóm lại, nếu tánh thấy của quý vị là vật, thì 
chẳng có gì để nói nữa cả, và mọi việc sẽ ở trong tình 
trạng hỗn loạn. Sẽ không có thế gian; mọi hiện tượng 
trong thế gian sẽ không tạo thành một thế giới. Ý 
nghĩa đoạn kinh văn nầy là như vậy.

Kinh văn:

8 f , A A Ầ ị ầ .  .  J L ’& M
HẾ-, l ụ t k r B i ặ  0

A-nan, nhược nhữ kiến thời thị nhữ phi ngã. 
Kiên tánh chu biến ph i nhữ nhỉ íhùy.

A-nan, như khi ông thấy, thì chính ông chứ 
chẳng phải Như Lai, tánh thấy trùm khắp đó 
chẳng phải ông thì ai?

Giảng:
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một lần nữa lại gọi 

đệ tử: “A-nan, bây giờ ông đã hiểu chưa? Như Lai đã 
giải thích cho ông rất nhiều giáo lý mà nay ông vẫn
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còn mê muội. Ồng chưa được thông đạt. Như khi ông 
thấy, thì chính ông chứ chẳng phải Như Lai -  cái
thấy mà ông có thể thấy được là tánh thấy của ông, 
chứ chẳng phải của Như Lai -  tánh thấy trùm khắp 
đó chẳng phải ông th ì ai? Ông có tánh thấy, Như Lai 
có tánh thấy, và mọi người đều có tánh thấy. Tánh 
thấy bao trùm khắp tất cả, và thực chất tánh thấy nơi 
chúng sinh và tánh thấy của chư Phật là giống nhau.” 
Nên nói: “Nơi thánh không tăng, nơi phàm không 
giảm”. Đen địa vị bậc thánh, tánh thấy ấy không tăng 
thêm một mảy may. Ở địa vị phàm phu, tánh thấy ấy 
chẳng giảm bớt một chút ít nào. “Ông có tánh thấy 
của ông, Như Lai có tánh thấy của Như Lai, mọi 
người đều có tánh thấy của họ, và thực chất tánh thấy 
ấy là đồng như nhau; đó chính là điều quan trọng mà 
mọi người đang vận dụng, nó không bao giờ thiếu sót. 
Điều kỳ diệu là nằm ở điểm nầy. Vì mọi người đều có 
tánh thấy của m ình- vì tánh thấy bao trùm khắp tất cả 
-  thế thì ông định cho ai tánh thấy nầy nếu ông không 
muốn nhận nó? Nếu ông không dám nhận tánh thấy 
của mình, thế thì tánh thấy ấy là của ai? Nếu tánh thấy 
ấy không phải là của ông, hãy nói cho Như Lai biết 
ngay nó là của ai?”

Đến đây A-nan lại lúng túng không trả lời được. 
A-nan bị líu lưỡi một lần nữa.

Kinh văn:
Ế  o '1 4 i k ^ ậ r ,  

ệ l i t ~
Vân hà tự nghi nhữ chi chơn tánh. Tánh nhữ bất
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chơn thủ ngã cầu thật.
Sao ông tự nghi chân tánh của mình là chẳng 

chân mà bám vào Như Lai Như Lai cầu cái chân 
thật?

Giảng:
“Sao ông tự nghi chân tánh của mình là 

chẳng chân mà bám vào Như Lai Như Lai cầu cái 
chân thật? Tại sao ông nghi ngờ những gì của mình? 
Ông nghi ngờ tánh thấy của ông, nhưng tánh thấy cùa 
ông là chân thực, không một chút hư vọng nào cả. 
Nhưng ông cứ nghĩ rằng tánh thấy ấy không chân 
thực, nên ông quay sang cầu mong Như Lai chứng 
minh cho tánh thấy ấy là của ông. Với suy nghĩ như 
vậy, ông càng chạy càng xa mục tiêu. Ông đang quay 
lưng với đạo, lạc mất lối về. Ông thật đáng thương 
xót.”

Đến lúc nầy Đức Phật chẳng còn cách nào để 
giúp A-nan được nữa. Cũng giống như khi đệ tử 
không vâng lời tôi nữa; tôi cũng chẳng có cách nào 
giúp họ. Đức Phật đã giải thích rất nhiều đạo lý, 
nhưng A-nan không chịu nghe. Đức Phật càng giảng 
giải cho ông, ông càng không hiểu. Không còn cách 
nào giúp A-nan nữa, Đức Phật trông chờ vào lời đáp 
của A-nan.

Kinh văn:

# .  I ^ x s ế ầ , ỵ m : ,  t ế  0  n
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'ế > o ứ b & M  o ì ấ i ệ ^ N b
# ơ j ẵ  o ' È i s . B Ệ o

A-nan bạch Phật ngôn thế tôn. Nhược thử kiến 
tánh tất ngã phi dư. Ngã dữ Như Lai quan tử thiên 
vưcmg thẳng tạng bảo điện cư nhật nguyệt cung. Thử 
kiến chu viên biến sa bà quốc. Thối quy tinh xả chỉ 
kiến già lam. Thanh tâm hộ đường đãn chiêm diêm vũ. 

A-nan bach Phât: “Bach Đức Thế tôn, nếu _ • _ ễ • 7 
tánh thấy nầy nhất định là con chứ chẳng phải là 
gì khác, thế khi con và Như Lai xem lầu các bảo 
điện thù thắng của Tứ thiên vưong trong cung 
nhật nguyệt, cái thấy nầy bao trùm cả cõi Ta-bà. 
Quay về tinh xá chỉ thấy vườn chùa, noi giảng 
đường thanh tịnh thì chỉ thấy hành lang.”

Giảng:
A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn, nếu 

tánh thấy nầy nhất định là con chú' chẳng phải là 
gì khác- Như Lai chắc chắn bảo rằng tánh thấy có thể 
thấy được vật nầy hiền nhiên là của con và của mọi 
người; mà chẳng phải là cái gì khác. Thế khi con và 
Như Lai xem kho tàng bảo điện thù thắng của Tứ 
thiên vương -  Như Lai đã dùng thần thông đề giúp 
cho con thấy được cung điện của Tứ thiên vương. 
“Thù thắng” có nghĩa là rất tốt đẹp và vi diệu, “lầu 
các” có nghĩa là những châu ngọc đặc biệt quý báu 
được dùng để làm cung điện. “Trong cung nhật

1 Bàn của Vạn Phật Thánh Thành chép là -T&. ơ  đâv chúng tôi dựa 
vào bán cùa Đại Chính tân tu Đại tạng kinh (T19n0945_p011 l c i o ) .
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nguyệt, chúng ta cũng đang cùng đi tới cung nhật 
nguyệt. Cái thấy nầy bao trùm cả cõi Ta-bà.” Bây
giờ tánh thấy nầy có thể nhìn thấy được rất xa và rộng; 
có thể thấy được mọi thứ ở khắp nơi. Điều nầy chứng 
tỏ rằng tánh thấy hoàn toàn bao trùm khắp.

Đen đây có người sẽ bảo rằng cụm từ “cõi ta-bà” 
và “cõi Diêm-phù-đề” như vừa nói ở trước nên được 
thay đổi, nhưng thực ra nó có cùng ý nghĩa như nhau, 
không cần phải thay đổi. Điều ấy không quan trọng. 
Vấn đề chính là quý vị phải hiểu được lý trong đoạn 
kinh văn nầy. Có người cho rằng “cõi ta-bà” là chỉ 
cho thế giới chúng ta đang sống, còn “cõi Diêm-phù- 
đề” là bao gồm rất nhiều thế giới. Nhưng có thể xem 
“cõi ta-bà” với ý nghĩa là có nhiều thế giới cũng được. 
Theo ý nghĩa tôi đang giảng kinh nầy, thì 2 thuật ngữ 
trên là không có gì thay đổi.

“Quay về tinh xá chỉ thấy vườn chùa, nơi 
thiền đường thanh tịnh thì chỉ thấy hành lang.”

Chữ già-lam  trong Kinh văn là chỉ cho Tinh xá 
Trúc Lâm. Già-lam 1 dịch sang tiếng Hán có nghĩa là 
chủng viên - vườn chùa, là nơi có các vị Hộ pháp như 
Kuan Ti Kung (Quan Công) với bộ râu dài và gương 
mặt đỏ. A-nan nói rằng: “Con thấy có rất nhiều vị Bồ- 
tát Hộ pháp Già-lam đang ở quanh đây.”

Già-lam $ 0  jẳ .; C: qiélán; J: garan. E: Sublime abode;  Monastic ground. Goi 
tắt của Tăng-già-lam-ma ("ÍeT'íío -Ạ ; s: samgha-ãrãma), nghĩa là khu vườn 
cùa chúng tăng, “Chúng viên". Là nơi thanh tịnh để tu tập thiền định. Chùa hay 
Tu viện Phật giáo.
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Trong cụm từ thiền đường thanh tịnh - thanh 
tâm hộ đường, chữ tâm ('i>) không có nghĩa là con 
tim mà có nghĩa là trung tâm của khu già-lam. A-nan 
nói: “Khi con vào bên trong, con chỉ thấy hành lang, 
hiên nhà trước mặt con chứ không có gì nữa cả. Còn 
khi nhìn lên trời, con thấy rất nhiều, bây giờ trong 
phòng nầy, con thấy ít hơn!” Rốt cục, cái thấy của 
con co rút vào đâu? Tại sao không thấy được bên 
ngoài?” A-nan vẫn còn lý lẽ để thắc mắc. A-nan vẫn 
còn muốn tranh luận với Đức Phật và muốn Đức Phật 
phải quan tâm đến lý lẽ của mình. Những lý lẽ A-nan 
sẽ trình bày tiếp sau đây rất là kỳ đặc.

Kinh văn:

Thế tôn. thử kiến như thị. Kỳ thế bốn lai chu 
biến nhứt giới. Kim tại thât trung duy mãn nhứt thât. 
Vị phục thử kiến súc đại vi tiếu, vị đương tường vũ 
giáp linh đoạn tuyệt. Ngã kim bất tri tư nghĩa sở  tại. 
Nguyện thùy hoằng từ [vi, vị] ngã phu diên.

Bạch Thế tôn, cái thấy nầy như vậy, bản thể 
của nó trùm khắp cả pháp giói. Nay tại trong 
phòng thì chỉ khắp một phòng. Vậy cái thấy nầy 
rút lớn thành nhỏ, hay bị tường vách xen vào giữa 
làm cho dứt đoạn? Nay con chẳng biết nghĩa ấy 
như thế nào? Kính mong Như Lai từ bi dạy rõ.
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Giảng:
Dạy một đệ tử như A-nan thì thật là mệt nhọc, 

thật quá nhức đầu. Anh ta hỏi xa rồi hói gần, hỏi lớn 
rồi nhỏ, hỏi vuông rồi lại hỏi tròn. A-nan hỏi tánh 
thấy tại sao có thể thấy được nhiều thứ mà lại nhỏ như 
vậy? Phải chăng tường vách ép lại hay cắt đứt đoạn 
tánh thấy ấy đi? '‘Bạch Thế tôn, cái thấv nầy như 
vậy. Khi con ở cõi trời Tứ thiên vương, con thấy được 
rất nhiều và nay con ở trong phòng, con lại thấy rất ít. 
Bản thể của nó trùm  khắp cả pháp  giói. Thề tính 
của tánh thấy nầy vốn trùm khắp cả hư không pháp 
giới. Nay tại trong phòng thì (tánh thấy) chỉ khắp 
một phòng. Bây giờ cái thấy chỉ còn lại trong pham 
vi căn phòng nầy. Vậy cái thấy nầy rứt lớn thành 
nhỏ chăng? Phải chăng cái thấy đã lớn nav bị co rút 
lại nên hóa thành nhỏ? Từ bao la như pháp giới nay 
rút nhỏ lại bằng kích thước trong một căn phòng. Rốt 
ráo, tánh thấy ấy đã bị rút nhỏ lại như thế nào? Con 
không hiểu được đạo lý nầy.

Trái banh thì lớn khi nó chứa đầy không khí, 
nhưng khi xả không khí ra thì nó trở thành nhỏ. 
Không khí biến mất, hành dáng trái banh cũng không 
còn. Phải chăng tánh thấy cũng như trái banh? A-nan 
vẫn lẫn lộn tánh thấy với vật thể. A-nan vẫn nghĩ 
rằng: “À! Tánh thấy là một vật. Con vừa nghĩ ra một 
cách dùng thí dụ đề tranh luận với Thế tôn và đã 
thắng. Con sẽ nghĩ ra cách để vô hiệu hóa lý lẽ của 
Thế tôn. Con sẽ tìm ra cách chứng minh cho lập luận 
của con đưa ra là đúng, và Thế tôn sẽ chứng minh cho
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con.” Đó là những gì đang diễn biến trong đầu A-nan. 
“Thế tôn bảo rằng mọi điều con nói đều sai. Con dứt 
khóat sẽ tìm ra cách chứng tỏ đó là đúng và Thế tôn 
phải công nhận.” Người ta cho rằng ngã chấp của A- 
nan bấy giờ quá kiên cố. “Sao Thế tôn bảo rằng mọi 
điều con nói đều sai?” Thế nên A-nan bảo rằng tánh 
thấy bị co rút nhỏ lại, “hay bị tường vách xen vào 
giữa làm cho dứ t đoạn? Khi con từ ngoài đi vào 
trong nhà, thì tường vách ép lại và cắt đứt đoạn tánh 
thấy của con. Nếu không thì tại sao tánh thấy bị nhỏ 
lại khi nó vốn rộng lớn trùm khắp bao la như thế?’' 

Nhân đây tôi xin kế một câu chuyện. Thuở xưa. 
ở Trung Hoa có một gia đình rất giàu có, thấy cậu con 
trai lớn của mình rất tối dạ, nên mời một vị thầy rất 
giỏi đến nhà dạy cho con mình học. Phú ông thấy con 
mình quá chậm lụt sẽ sợ khổ nhọc khi học chữ, nên 
ông nói với thầy giáo: “Đừng nghiêm khắc quá, nếu 
thầy dạy được cho nó dù chỉ một ngày một chữ thôi, 
tôi xin tạ ơn thầy rất hậu hỹ. Thực vậy, thầy chỉ cần 
dạy cho nó biết được một chữ cũng là đủ lắm rồi.” 

“Việc ấy quả dễ!” Vị thầy trả lời. Rồi ông ta bắt 
đầu dạy. Cậu học trò thật là quá ngu. Thầy dạy cho 
cậu ta chữ nhất (—'  ), trong tiếng Hán đó là một nét 
ngang. Thầy viết ra giấy nhiều lần và bảo: “Này, nhìn 
đây! Đây là chữ nhất. Đọc l à yi. Hãy nhớ nằm lòng.’' 
Ông thầy dạy như thế suốt mấy ngày và cuối cùng cậu 
học trò không quên. Cậu nhớ được chữ nhất. Một 
hôm phú ông mời vị thầy đến nhà mình dùng cơm. 
Sau khi ăn xong, họ cùng đi dạo ngắm hoa trong
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vườn. VỊ thầy rất tự hào nói với phú ông: “Ông bảo 
con trai ông rất ngu đần nhưng tôi thấy nó rất thông 
minh, tôi đã dạy cho nó biết được chữ.”

Phú ông vui mừng hỏi: “Nó biết được chừ rồi 
sao? Hãy hỏi thử nó xem sao?”

Vị thầy bèn dùng chân mình viết một chữ nhất 
thật lớn trên mặt đất. Rồi hỏi cậu học trò mình: ‘‘Đó là 
chừ gì?"'

Cậu học trò ngẩng đầu lên nhìn săm soi hểt bên 
nay đến bên kia rồi nói: "Con chẳng biết.'’

Vị thây bảo: “Tôi đã dạy cậu chữ nầy mấy ngày 
nay rồi không nhớ sao! Đó là chữ nhất, có nhơ 
không?”

Quý vị có đoán được cậu học trò trả lời như thế 
nào không?: “Chữ nhất mà thầy dạy cho con đâu có 
lớn như thế!”

A-nan cũng như cậu học trò ấy. A-nan nói: “Khi 
con ở bên ngoài, con thấy được rất nhiều; tại sao khi ở 
trong phòng lại thấy được ít như vậy? Lạ thật! Có 
phải tường vách đã ép lại và cắt đoạn tánh thấy đi 
chăng?” Nay con chẳng biết nghĩa ấy như thế nào? 
Nay con không hiểu được. Càng nghe giải thích con 
càng thấy mờ mịt. Chuyện ấy như thế nào? Rốt ráo, 
làm sao mà tánh thấy lớn rối nhỏ? Con không hề rút 
nó lại; sao nó trở thành nhỏ. Nếu có thể rút nhỏ nó lại 
được, thì ít nhất cũng có người đã rút nỏ rồi. Hay có 
lẽ là do tường vách chắn đứt đoạn tánh thấy ấy đi! 
Con không hiểu được điều nầy. Đơn giản đó là gì? 
Kính mong Như Lai từ bi dạy rõ.
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Bạch Thế tôn! Cúi mong Ngài rủ lòng đại từ bi 
thương xót giải từ mối nghi nầy cho chúng con và 
từng lúc giảng bày rõ ràng giáo lý thâm diệu.”

A-nan mê muội hon tôi nhiều. Bây giờ tôi đã 
thông hiểu được giáo lý nầy, nhưng lúc ấy, A-nan 
chưa rõ được điều ấy.

Kinh văn:
í ậ  r í  .  i i f f ĩ

Phật cảo A-nan nhứt thiêt thê gian đụi tiêu nội 
ngoại. Chư sở sự nghiệp các thuộc tiền trần. Bảt ưng 
tìmxết ngôn kiến hữu thư súc.

Đức Phật bảo A-nan: “Tất cả các thứ trong 
ngoài, lớn nhỏ trên thế gian đều thuộc về tiền trần. 
Chẳng nên cho rằng cái thấy có co giãn.”

Giảng:
A-nan chỉ nói rằng tánh thấy của A-nan bỗng 

dưng lớn ra rồi bỗng dưng nhỏ lại. Tánh thấy ấy co rút 
lại rồi giãn lớn ra chăng? Có thể như vậy không? Đức 
Phật bảo A-nan: “Tất cả các thứ trong ngoài, Ión 
nhỏ trcn thế gian. Bao gồm chúng hữu tình và khí 
thế gian, đều thuộc về tiền trần.

Chúng có thể lớn, có thể nhỏ, có thể ở trong, có 
thể ớ ngoài: “Tất cả các thử ” có nghĩa là những đặc 
tính nầy và các hiện tượng khác, tất cả đều là tướng 
trạne của tiền trần.

Chẳng nên cho rằng tánh thấy có co giãn.”
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Kinh văn:

„  - g - « . f ô Ể f r i t á r

Thỉ như phưovg khí trung kiến phương không. 
Ngô phục vấn nhừ thử phương khí trung sở  kiến 
phương không, vi phục định phương vi bất định 
phương.

Thí như trong vật hình vuông, ta thấy hư 
không trong ấy có hình vuông. Nay Như Lai lại hỏi 
ông, hư không hình vuông được nhìn thấy trong 
vật vuông ấy là vuông cố định hay vuông không cố 
định?

Giảng:
“ Tại sao Như Lai bảo ông không nên cho rằng 

tánh thây có co giãn? Thí như trong vật hình vuông. 
Như Lai sẽ đưa ra ví dụ. Có một đồ vật hình vuông, 
một cái hộp chăng hạn, ta  thấy hư  không trong ấy 
có hình vuông. Vì cái hộp có hình vuông, nên hư 
không trong ấy có hình vuông. Nay N hư Lai lại hỏi 
ông: Nay Như Lai lại hỏi ông câu khác: hư  không 
hình vuông được nhìn thấy trong vật vuông ấy, 
khôi vuông hư không bên trong cái hộp, là hình 
vuông cố định hay hình vuông không cố định? Có 
phải hình dáng của hư không trở nên bị vuông trong 
cái hộp chứa nó hay chăng? Nếu đúng như thế, thì khi 
vật chứa bị thay đổi, thì hình dáng khối vuông hư 
không sẽ không còn ăn khớp với khoảng không hiện 
thời của vật thể khác.” Thế nên Đức Phật hỏi: “Hư



120 QUYỂN II

không có hình dáng vuông là cố định hay không cố 
định? Nếu nó không vuông, thì nó rộng lớn trùm khắp, 
hòan toàn giống như tánh thấy của ông. Sao ông còn 
nghi ngờ nó trở nên lớn hoặc nhỏ, co hoặc giãn?”

Kinh văn:

o £

Nhược định phương giả, biệt an viên khí, không 
ứng bất viên. Nhược bất định giả tại phương khí trung 
ứng vô phương không.

Nếu cố định vuông, thì khi ở trong vật tròn, 
hư không lẽ ra chẳng trònẽ Nếu không cố định 
vuông, thì khi ở trong vật vuông, lẽ ra hư không 
chẳng phải vuông.

Giảng:
“Nếu cố định vuông, thì khi ở trong vật tròn, 

hư không lẽ ra chẳng tròn. Nếu ông cho rằng hư 
không có hình dáng nhất định vuông, thế khi nó được 
chứa trong vật hình tròn, thì hư không lẽ ra chẳng trở 
nên có hình dáng tròn, mà nó vẫn giữ hình dáng 
vuông. Nếu không cố định vuông, nếu ông bảo rằng 
khoảng trống mà hư không choán chỗ ấy không cố 
định, thì khi ở trong vật vuông, lẽ ra hư không 
chẳng phải vuông. Neu ông bảo rằng không có hình 
dạng vuông cố định, thì tại sao hư không lại có hìnii 
dạng vuông khi nằm trong vật vuông? Đạo lý ở điểm 
nầy là sao?”- Đức Phật hỏi A-nan- “Rốt ráo, ông nói 
hư không vuông hay tròn? Hư không dụ cho tánh thấy.
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Ông nói tánh thấy có co giãn, có nghĩa là trở thành 
lớn hoặc nhỏ. Như thế, ông có cho rằng hư không trở 
nên vuông hay tròn được chăng?”

Quý vị có nhận ra rằng tại sao câu hỏi Đức Phật 
đưa ra càng lúc càng khó giải đáp không? A-nan càng 
hỏi, càng trở nên mờ mịt.

Kỉnh văn:

0 ặ ^ ‘\sL-ịiP Ỉ L ,
o

Nhữ ngôn bất tri tư nghĩa sở tại. Nghĩa tánh như 
thị vân hà vi tại.

Ông nói chẳng biết nghĩa nầy thế nào. Nghĩa 
tánh là như vậy. Sao còn hỏi như thế nào nữa?

Giảng:
Ông nói chẳng biết nghĩa nầy thế nào.
A-nan. ông nói ông không hiều được nghĩa lý 

nầy và không biết nghĩa lý ấy nằm ở đâu. Rốt ráo, 
tánh thấy, nghĩa tánh là như vậy. Nếu ông cho rằng 
tánh thây và hư không là đồng như nhau, thế thì ông 
hãy nói là hư không tròn hay vuông? Trên đã giải 
thích răng nếu ông cho hư không vuông, thì khi nó ở 
trong vật tròn thì lỗ ra nó phải trở nên tròn; nếu ông 
cho hư không tròn, thì khi nó ở trong vật vuông thì lẽ 
ra nó phải trở nên vuông. Trong lần phân tích sau 
cùng, ông có nói được hư không tròn hay vuông 
chăng? Thể tính nghĩa lý của hư không cũng giống 
như vậy. Thể tính của tính thấy mà ông đề cập đến 
cũng giống như nghĩa lý về thể tính của hư không.
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Vậy nên ông cho rằng tánh thấy co rút lại từ lớn thành 
nhỏ hoặc là bi tường vách ép lại và bị cắt rời từng 
đoạn? Nghĩa lý nầy đã được giải thích rất rõ ràng. Sao 
còn hỏi như  thế nào nửa? Nay ông đã nhận rõ đạo lý 
về hư không; vậy sao ông còn hỏi tánh thấy chỗ nào 
làm gì nữa? Tánh thấy bao trùm khắp mọi noi. Sao 
ông còn giả định cho tánh thấy một nơi chồ rồi hỏi 
Như Lai tánh thấy ở chỗ nào nữa?”

Kinh văn:
P T # :, o - Í H P ầ g á r ,

A-nan nhược phục dục linh nhập vô phương viên. 
Đẵn trừ khí phương không thế vô phương. Bất ưng 
thuyết ngôn cảnh trừ hư không phương tướng sở  tại.

A-nan, nếu muốn nhận ra tính chẳng vuông 
tròn, thì chỉ cần trừ bỏ cái vuông của đồ vật, thế 
hư không vốn chẳng vuông; không nên nói phải bỏ 
đi tướng vuông của hư không.

Giảng:
“Tại sao? A-nan, nếu muốn nhận ra tính 

chẳng vuông tròn- ông muốn hư không trong đồ vật 
chẳng có hình dạng vuông hay tròn và không cần phải 
thích ứng với khối vuông hay tròn của đồ vật. Thì chỉ 
cần trừ bỏ cái vuông của đồ vật, vì the hư không 
vốn chẳng vuông. Thể tánh của hư không vốn chẳng 
vuông hay tròn. Nó có thể là vuông hay tròn. Vậy ông 
không nên nói phải bỏ đi tướng vuông của hư 
khôngệ Đem hư không từ tướng vuông tạm thời mà
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nó có được khi thích ứng với hình dáng đồ vật chứa 
nó. Đơn giản là chỉ cần thay đổi vật chứa. Ông chảng 
cần phải làm điều gì hết đối với chính hư không; ông 
chẳng cần phải cố gắng làm thay đồi hình dáng hư 
không, vì hư không vốn không có hình dáng. Nó thích 
ứng với đồ vật chứa nó, hư không bên trong chẳng bị 
cắt rời với hư không bèn ngoài. Nó vẫn dung thông 
với nhau. A-nan. ông nghĩ rằng vật chứa là chướng 
ngại như cách ông nghĩ về tường vách đã ngăn che và 
cắt đứt tánh thấy của ông. Nhưng thực ra hư không 
chẳng trở thành vuông hav tròn do vật chứa, và tánh 
thấy của ông cũng chắng trở nên lớn hay nhỏ do 
tường vách. Chẳng còn đạo lý nào khác hơn như vậy 
nữa. Sao ông còn muốn nêu ra nữa? Ông không nên 
nói như vây!'’ Đây là lời Đức Phật quở trách A-nan.

Kinh văn:

ìk ?A, X  'Ẽ o ềỀ ' J \  i(?

ểff o 'Ệ  'h  fp  o

M o
Nhược như nhữ vấn nhập thất chi thời. Súc kiến 

linh tiêu ngưỡng quan nhật thời. Nhừ khởi vãn kiến tể 
ư nhật diện. Nhược trúc tường vũ năng iỊÍáp kiến 
đoạn. Xuyên vi tiêu đậu ninh vô đậu tích. Thị nghĩa 
bất nhiên.

“Nếu như ông hỏi, khi vào trong nhà, tánh 
thấy đã rút nhỏ lại, vậy khi ông ngước xem mặt 
tròi, phải chăng tánh thấy đã giãn ra để tiếp xúc
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vói mặt tròi? Nếu bị tường vách ngăn ép khiến cho 
tánh thấy phải đứt đoạn, thì khỉ xoi một lỗ nhỏ sao 
không thấy dấu nối? Nghĩa ông nói chẳng đúng.”

Giảng:
“ Nếu như ông hỏi, khi vào trong nhà, tánh 

thấy  đã rú t  nhỏ lại -  ý của ôns cho rằng tánh thấy 
của ông là cái gì đó có thế trái ra, có thể gấp lại và 
cũng có thể vứt bỏ đi-vậy khi ông ngu'0'c xem mặt 
tròi, phái chăng tánh thấy đã giãn ra để tiếp xúc 
vói m ặt trò i?  Thực vậy. tất cả những gì ông cần nhìn 
thấy mặt trời là ngẩng mặt lên và nhìn. Nhưng, nếu 
như ông vừa nói, tánh thấy của ông co rút lại khi ông 
vào trong nhà, vì lẽ ấy. liệu ông có thể cầm tánh thấy 
trong tay rồi kéo giãn nó ra như cách khi ông nhìn 
mặt trời được chăng?

Nếu bị tường vách ngăn ép khiến cho tánh 
thấy phải đút đoạn, thì theo ý ông, khi ông làm nhà, 
tường vách có thể ép lại và cắt dứt đoạn tánh thấy của 
ông. Nếu tánh thấy của ông có thể được cắt rời ra, thì 
lẽ ra nó cũng sẽ được nối liền lại khi ông khoét một lồ 
nhỏ trên tường để nhìn xuyên qua, thì khi xoi m ột lỗ 
nhỏ sao không thấy dấu nối?

Chẳng hạn, nếu áo bị rách, sau khi vá xong sẽ 
còn thấy vết mạng trên đó. Cũng vậy, nếu tánh thấy 
của ông tự nó bị cắt đứt bởi tường nhà rồi lại được nối 
liền lại, sao chẳng thấy chút dấu vết nào? Lẽ ra chắc 
chắn phải có vết tích còn lại. Do vậy, nghĩa ông nói 
chẳng đủng. Lý lẽ mà ông giả định là hoàn toàn sai 
lầm.”
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Kinh văn:

— - k f j & Ế . V í M - Ỉ Ị ể  i ầ  o

0 K
Nhứt thiết chúng sanh tòng vô thủv lai mê kỷ vi 

vật. Thất ư bôn tâm vị vật sở chuyến, c ổ  ư thị trung 
quan đại quan tiêu.

Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, mê 
mình là vật, lạc mất bản tâm, bị vật xoay chuyển, 
nên trong ấy xem có lớn nhỏệ

Giảng:
“Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, mê 

mình là vật.”
“Tat cả chúng sinh” là bao gồm các loài sinh từ 

bào thai, sinh từ trứng, sinh tò nơi ẩn thấp, va do hoa 
sinh,1 các loài có sẳc tướng, không có sắc tướng các 
loài có tưởng, các ỉoài kliông có tưởng, loài chẳn^ 
phải hữu săc, loài chẳng phải vô sắc, loài chẳng phải 
hữu săc, loài chẳng phải vô sắc, loài chẳng phải hữu 
tưởng, loài chăng phải vô tưởng.2 Tất cả các loài 
chúng sinh ấy đều quên mất chính mình và xem mình 
là vật. Họ không biết rằng các vật ấy đều vốn là vật 
lưu xuât từ chân tâm. “Lạc mất bản tâm, bị vật xoay 
chuyển. Chân tâm vốn chưa từng bị lạc mất, nhưng 
dường như họ bỏ quên mất chân tâm. Họ không biết

'Tứ sinh: Thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hoá sinh.
Thập nhị loạ i sinh: Thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hoá sinh hữu 

săc, vò săc, hữu tưởng, vô  tưởng, p h i hữu sẳc, p h i vô sắc, p h i hữu 
tưởng, p h i vô tướng.
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rằng họ vẫn còn có bản tâm. Thế nên chân tâm thường 
trú đã bị vật xoay chuyển, thay vì vật bị xoay chuyển 
bới chân tâm. Nên trong ấy xem có lớn nhỏ. Ông 
xem xét rồi cho rằng tánh thấy là lớn rồi biến thành 
nhỏ. Điều ấy chứng tỏ rằng ông hoàn toàn điên đảo. 
A-nan, ông thật đáng thương xót.”

Kinh văn:
ã ỉ ì & ị ị M ,  n m i a ặ -. M, r- 

l ỉ ì ấ í ậ .
Nhược năng chuyến vật tắc đồng như lai. Thân 

tâm viên minh bất động đạo tràng.
Nốu chuyển đưọ’c vật, tức đồng Như Lai. 

Thân tâm tron ũầ.y s u ố i ,  ià đạo tràng bất
fìôn(T

Giảng:
“Ncu chuyển được vật, tức đồng Như Lai.

iNghĩa lý câu nầy như thế nào? BỊ vật xoay chuyển có 
nghĩa là dính mắc với bất kỳ cảnh vật bên ngoài nào 
mà ông gặp phải, bất kỳ hoàn cảnh nào mà ông đang 
ở trong đó, và bị kẹt dính trong đó. Ngay khi ông bị 
dính mắc, là ông bị chạy theo vật. Tâm tánh của ông 
bị mất tự chủ và chạy đuổi theo cảnh vật bên ngoài. 
Một khi đã chạy đuổi theo cảnh vật bên ngoài rồi thì 
càng chạy đuổi theo, càng xa mục đích. Và càng xa 
mục đích, càng chạy đuổi theo. Cũng như khi quý vị 
bị lạc đường, càng khó tìm ra lối về càng trở nên bực 
dọc, càng trở nên bực dọc, càng đi xa lối về. Càng đi 
xa lối về, càng rơi vào con đường lầm lạc. Chạy theo
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vật và bị vật xoay chuyển cũng có cùng ý nghĩa như 
vậy.

Thế nào là ý nghĩa của “chuyển được vật?” Có 
nghĩa là không chạy theo cảnh vật; mà thay vì vậy, 
khiên vật phải xoay chuyển theo mình và chạy theo 
mình.

“Vật thì vô tri,” - quý vị nói - “Làm sao nó chạy 
theo con được?” Nhưng vật hữu tình có thề chạy theo 
con người, và con người chúng ta có thể chạy theo vật, 
vì chúng ta đều là sinh vật. Nhưng làm sao mà vật có 
thể chạy được?

Đừng nên quá cứng ngắt trong kiến giải của 
mình. Vật xoay chuyển quý vị, hoặc quý vị xoay 
chuyển vật; nêu quý vị không chạy theo vật, thì vật sẽ 
bị xoay chuyên bởi quý vị: ý nghĩa ở chỗ nếu quý vị 
nhận ra chân tâm, thì tất cả mọi cảnh giới bên ngoài 
chỉ là biểu hiện từ tâm. Nó chỉ là vật hiện ra từ trong 
chân tâm quý vị. Vì nó là vật trong tâm quý vị, tại sao 
quý vị còn muốn chạy theo nó nữa? Đừng chạy theo 
chúng nó nữa.

Cơ bản là vốn chẳng có sự phân cách giữa quý 
j và vật. Chuyển được vật có nghĩa là nhận ra mọi 

vật chỉ là lưu xuất từ tâm. Bị xoay chuyển bơi hoàn 
cảnh có nghĩa là "quay lưng lại với giác ngộ và hòa 
nhập vào trân cảnh.1” Đi ngược lại với giáo lý giác 
ngộ và tạo mối quan hệ với cảnh trần, với thế gian đó 
là bị vật xoay chuyển. Quay lưng lại với giác ngộ và

' B ối g iá c  hiệp trần ^  ^  'ê '  J ề .
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hòa nhập vào trần cảnh là tạo mối quan hệ với vật. 
Cũng như khi có người muốn mở một dịch vụ thương 
mãi mà không có đủ vốn, và có người khác giúp đỡ 
bằng cách đề nghị mua chứng khoán. Khi quý vị quay 
lưng lại với giác ngộ và hòa nhập vào trần cảnh, đó là 
cũng như thể quý vị hùn chung phần với cảnh trần. 
Quý vị đã tham gia cùng với nó. Có nghĩa là quý vị đã 
bị vật xoay chuyển. Nếu quý vị xoay chuyển được vật 
thì quý vị sẽ là “quay lưng lại với trần cảnh và hòa 
nhập cùng giác n g ộ 2" Quý vị khác hẳn với những vật 
mà quý vị hiện đang nhìn thấy, quý vị tự tách biệt hẳn 
chúng và hòa nhập cùng tánh giác. Cũng giống như 
khi quý vị xoay bàn tay mình. Lưng bàn tay biều 
tượng cho sự quay lưng lại với giác ngộ và hòa nhập 
vào trần cảnh. Lật ngửa bàn tay biểu tượng cho sự 
quay lưng lại với trần cảnh và hòa nhập cùng tánh 
giác. Chỉ là trở bàn tay. Đó là ý nghĩa chuyển được 
vật. Nếu quý vị có thể chuyển được vật thì quý vị 
đồng với Như Lai. Tại sao Như Lai được gọi là Như 
Lai? Vì Ngài đã hồi đầu thị ngạn. Ngài là Đấng hiểu 
biết chân chánh, thế nên được gọi là Như Lai. Nếu 
quý vị đã nhận ra được chân tâm mình, thì quý vị tức 
đồng Như Lai.

“ Làm sao mà thân tâm được tròn đầy sáng 
suốt? Ông đã đạt được sự giác ngộ và có đồng thể 
tánh với Như Lai, thế nên ông có được sự sáng suốt 
và hoàn toàn viên mãn, là đạo tràng b ất động. ” Thế

■ B ội trấn h iệp  g iá c  ị f  M ' 'ề '
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nên bất kỳ quý vị ở đâu thì đó cũng là đạo tràng. Mọi 
nơi đều là Pháp thân. “Đạo tràng” là nơi để công phu 
tu tập. Chẳng hạn như nơi Đức Phật ngồi dưới cây bồ- 
đê, tu tập thiền định, được khai ngộ, nên gọi nơi đó là 
Bồ-đề đạo tràng. Nay chúng ta đang ở trong Phật giáo 
Giảng đường, nên đây được gọi là Đạo tràng Phật 
giáo Giảng đường. Nếu quý vị có thể chuyền được vật, 
thì bất kỳ ở đâu cũng là Pháp thân. Bất luận quý vị ở 
đâu đều là như như bất động. Bất luận đi đâu cũng là 
vô ngại. Bat luận đi đâu cũng là bất động đạo tràng. 
“Bất động” là biểu thị cho một loại định lực. Quý vị 
chuyen được vật vì quý vị có định lực, là năng lực của 
Thủ Lăng Nghiêm đại định.

Kinh văn:

Ư  nhứt mao đoan biến năng hàm thọ thập 
phương quốc độ.

Trên đầu mảy lông có thể chứa trọn cả cõi 
nước trong mười phương .

Giảng:
“Trên đầu mảy lông” , không chỉ đề cập đến 

tóc trên đầu mà còn cả lông trên thân. Nó có thể chứa 
trọn cả cõi nước trong mười phương.” Các cõi 
nước khắp mười phương đều có thể chứa trọn trên đầu 
một mảy lông. Một điểm nhỏ như thể lại chứa được 
cả mưởi phương cõi nước. Quý vị có thể nói được 
những cõi nước nầy rộng lớn như thế nào không?

“Tôi không tin nghĩa lý nầy được.”- Quý vị nói - 
“Sợi lông nhỏ của tôi còn không thể chứa nổi một
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người, huốnu gì cả mười phương cõi nước. Nói gì đến 
một người, nó còn không thể chứa nồi một phần tử 
nhỏ bé của vật nào đó. Làm sao nó có thế chứa được 
cả mười phương cõi nước?"

Đơn giản đó là sự vi diệu của Phật pháp. Sự 
không liều đạt Phật pháp cua quý vị nằm ở đây. Dù 
trên đầu mảy lôrm là nhó. nhưng cái nhỏ lại chứa 
đựng được cái lớn. Trong cái nhỏ ấy có thề hiện ra 
cảnh giới các cõi nước khắp mười phương. Neu quý 
vị khai được Phật nhãn, quý vị thấy dược cảnh giới 
nầy rất rõ ràng. Quý vị dã có được thần thông, lực 
dụnu bất kha tư nghi. "Trong cái nhò hiển bày cái 
lớn.1” Chồ tuy nho, nhưng có thể hiền bày cảnh giới 
rộnu lớn vô cùrm. Sao vậv? Vì quý vị có đồng thế 
tánh với Như Lai. Như Lai có thế:

ư n h ấ t mao đoan hiện bảo vương sát
^  —  'L  %% w  -3L $ ]

Tọa vi trần lý chuyên đại pháp luân.
ầ  ậ í  ề  r
Trên đầu mảy lông hiện ra vô số bảo vương 

quốc độ.
Ở trong hạt bụi mà chuyển đại pháp luân.
Vi diệu cua Phật pháp là như vậy.
Kinh văn:
r * r  # é ) ' í * ã ‘ # - ặ  =

'ỉi- o 4'  ‘ỉ ì  íĩl Ậ. - R  o ° &

' Tiêu trung hiên đại.
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A-nan bạch Phật ngôn Thế tôn. Nhược thử kiến 
tinh tât ngã diệu tánh. Linh thử diệu tánh hiện tại ngã 
tiên. Kiên tât ngã chơn. Ngã kim thản tâm phục thị hà 
vật. Nhi kim thân tâm phân biệt hữu thật. Bỉ kiến vô 
biệt phân biện n%ã thân.

A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Nếu 
tánh thấy nầy nhất định là chân tánh nhiệm mầu 
của con, thì diệu tánh đó phải ở ngay trước mắt. 
Tánh thấy đó chắc thật là con, vậy thân tâm con 
hiện nay là vật gì? Nhung nay thân tâm con thật có 
sự phân biệt, còn tánh thấy kia không phân biệt 
được thân con.”

Giảng:
Đức Phật giảng bày giáo lý thậm thâm, pháp vi 

diệu, định lực nhiệm mầu, nhưng A-nan vẫn chưa thể 
nhập được, ông vẫn còn thích hỏi. A-nan bạch Phật: 
“Bạch Đức Thế tôn! Nếu tánh thấy nầy nhất định 
là chân tánh nhiệm mầu của con, thì diệu tánh đó 
phải ở ngay trước mắt.

Tánh thấy có thể thấy được chắc chắn là chân 
tánh nhiệm mầu của con, thì nó phải ở trước mắt 
con.” Bấy giờ A-nan cho rằng tánh thấy ở trước mặt 
mình: “Nếu tánh thấy đó chắc thật là con, vậy thân 
tâm con hiện nay là vật gì? Nếu tánh thấy của con 
thây được con, thế thì thân tâm con hiện nay được gọi 
là gì? Nó là vật gì? Nhưng nay thân tâm con thật có
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Sự phân biệt, còn tánh thấy kia không phân biệt 
được thân con. Thân tâm con có sự phân biệt, trong 
khi tánh thấy của con không có sự phân biệt nên 
không thể biết được thân con.”

K inh văn:

1*7 ^

o

Nhược thật ngã tâm linh ngã kim kiến kiến tánh 
thật ngã nhi thân phi ngã.

Nếu thật là tâm con, khiến cho con nay thây 
được, thì tánh thấy ấy thật là con, còn thân chẳng 
phải là conẻ

Giảng:
“Nếu thật là tâm con, khiến cho con nay thấy 

được, thì tánh thấy ấy thật là con, còn thân chẳng 
phải là con”. Nếu Như Lai bảo rằng tánh thấy thật là 
tâm con, nó có thể khiến cho con thấy được và tánh 
thấy khiến có thể thấy được thật sự là con. Con thấy 
được, và do con thấy, nên con biết đó thực sự là tâm 
con. Nhưng con không thấy được tánh thấy của con, 
nên thực tế con không biết được nó có phải là của con 
hay không. Nếu tánh thấy là con, thì thân này không 
phải là của con. Nó trở thành là vật. Nó trở nên một 
vật khác.”

Khi A-nan nói, thực là A-nan đã khiến cho 
người khác khó hiểu nổi. May nhờ Đức Phật có đại trí 
huệ nên đã giúp cho A-nan trả lời được như A-nan đã 
làm.
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Kỉnh văn:

HỉẶ-ba ^ỉ>tPfĩỊậ.-a ềhẺỀẪjầ.  o ‘ìặ--ầ

Hà thù Như Lai tiên sở  nạn ngôn vật năng kiến 
ngã. Duy thùy đại từ khai phát vị ngộ.

Khác nào trước kia Như Lai gạn hỏi: “Vật có 
thể thấy được con chăng?” Cúi mong Đấng đại từ 
bi chỉ bày cho kẻ chưa ngộ.

Giảng:
Khác nào trước kia Như Lai gạn hỏi: “Vật có 

thê thây được con chăng? Vì sao điều nầy lại khác 
với điều mà Thế tôn đã hỏi con trước đây? Thế tôn 
bảo, ‘nếu tánh thấy là vật, thì lẽ ra vật phải thấy được 
con.’ Bây giờ cái thấy đang ở trước mặt con, và nó 
đong với nghĩa lý mà Thế tôn đã nói cho con trước 
đây. Cúi mong Đấng đại từ bi chỉ bày cho kẻ chưa 
n§ộ* Nguyện xin Thế tôn đem lòng đại từ bi giảng 
giải cho chúng con đạo lý chưa được tỏ ngộ.”

Kinh văn:

4 - ỉ i ^ t  o Ỉ L Ẵ

Phật cáo A-nan kim nhữ sở ngôn. Kiến tại nhữ  
tiên thị nghĩa ph i thật.

Đức Phật bảo A-nan: “Nay ông nói cái thấy ở  
trước mặt ông, nghĩa ấy không đúngệ”

Giảng:
Quý vị có thể cho rằng A-nan là người mê trong 

mê. Thực vậy, mặc dù A-nan chắc chắn là không mê.
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Nhung A-nan thị hiện tướng chúng sinh đang mê 
muội để giúp cho chúng sinh giải trừ sự mê muội ấy. 
A-nan hành xừ với hành vi cua mọi chúng sinh. A- 
nan khiến họ thấy rằng A-nan mê muội đến mức độ 
như vậy mà cũng được giác ngộ. Nay chúng ta hãy 
xem xét ý nghĩa của kinh văn, có nhiều người thông 
minh hơn A-nan rất nhiều, và cũng ít mê mờ hơn. 
Trước đây trong kinh văn, A-nan đã nói rằng cái thấy 
đang ở trước mắt mình và không liên quan gì đến thân 
A-nan. Rồi A-nan cầu xin Đức Phật chỉ dạy cho ông 
đạo lý nầy. Đức Phật bảo A-nan: -  Do A-nan hỏi, 
nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp trả lời. “Nay ông 
nói cái thấy ở trước mặt ông, nghĩa ấy không 
đúng.” Ông nói rằng tánh thấy có thể thấy được vật là 
ở trước mặt ông, nhưng sự khẳng định của ông là 
hoàn toàn nhầm lẫn, hoàn toàn sai lầm. Đức Phật tức 
thì chỉ thẳng cho A-nan.

Kinh văn:

o n ' l ỉ b Ẫ . ỉ ị ỉ Ẫ . %
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Nhược thật nhữ tiền nhừ thật kiến giả. Tắc thử 

kiến tinh kỷ hĩm phưong sở phi vô chì thị.
Nếu tánh thấy thực sự ở trước mặt ông, và 

ông thật thấy được, thì tánh thấy nầy đã có chỗ noi. 
chẳng phải không chỉ ra được.

Giảng:
Nếu tánh  thấy thực sự ở  trước m ặt ôn g - nếu 

trường hợp ấy thực sự là cái thấy ở trước mặt ông và
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Ông thật thấy được. Thì lẽ ra ông phải thấy được cái 
thấy. Nhưng ông đã không thấy được cái thấy, thê nên 
điều ône nói là sai. Nấu ông thực sự thấy được nó. thì 
tánh thấy nầy đã có chỗ noi. Ớ phía trước mặt nghĩa 
là phải có một vị trí. Chẳng phải không chỉ ra  đượcẳ 
Neu cái thấy là ở trước mặt ông, điều gì biểu hiện ờ 
đó khiến cho ônu nghĩ rằnc nó hiện hữu ở đó.

Kinh văn:
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Thả kim dữ nhữ tọa kỳ’ đà lâm. Biến quan lảm cừ 

cập dừ điện đường thượng. Chí nhật nguyệt tiền đối 
hằng hà. Nhừ kim ư ngã sư tử tòa tiền. Cử thủ chi 
trần thị chúng chủng tướng, ấm giả thị lâm, minh giá 
thị nhật. Ngại giá thị bích, thông giả thị không. Như  
thị nãi chí tháo thọ tiêm hào đại tiêu tuv thù. Dãn khả 
hữu hình vó bất chỉ trước.

Vậy nay Như Lai cùng ông đang ngồi trong 
vườn Kỳ-đà, xem khắp rừng suối, nhà cửa; xa đến 
mặt tròi mặt trăng, phía trước là sông Hằng. Nay 
ông dang ở trước tòa sư tử của Như Lai, hãy dùng 
tay chỉ rõ ra các tướng loại ấy: chỗ mát là rừng cây, 
chỗ sáng là mặt tròi, chỗ ngăn ngại là vách, chỗ
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thông suốt là hư không. Như thế cho đến cỏ cây, 
mảy lông lớn nhỏ tuy có sai khác, nhưng đã có 
hình tướng thì đều chỉ ra được.

Giảng:
Đức Phật nói đoạn kinh văn nầy để phá trừ chấp 

trước của A-nan. “Vậy nay Như Lai cùng ông đang 
ngồi trong vườn Kỳ-đà, xem khắp rừng suối, nhà 
cửa; xa đến mặt trời mặt trăng, phía trước là sông 
H ằngể”

Ngồi trong vườn cây của Thái tử Kỳ-đà,1 từ các 
hồ nước nhỏ ở đây trong khu già-lam, xem đến các 
cung điện mặt trời mặt trăng, đối diện với sông Hằng, 
Nay ông đang ở trước tòa sư tử của Như Lai, hãy 
dùng tay chỉ rõ ra các tướng loại ấy. Ông hãy dùng 
tay chỉ ra các loại tướng trạng khác nhau nầy. Chỗ 
m át là rừng cây - chỗ râm mát là rừng cây; chỗ sáng 
là m ặt t rò i -  là nơi được mặt trời chiếu sáng; chỗ 
ngăn ngại là tường vách -  nơi chướng ngại không 
cho các vật xuyên qua; chỗ thông suốt là h ư  không- 
nơi xuyên qua được và không chướng ngại. N hư thế 
cho đến cỏ cây, mảy lông 1ÓT1 nhỏ. Như Lai nói tổng 
quát; ‘và như thế’ có nghĩa là bao gồm hết thảy các 
vật chưa được đề cập đến, từ ngọn cỏ cho đến mảy 
lông. Như tôi đã giảng ở trước:

ư  nhất mao đoan hiện bảo vương sát

Tọa vi trần lý chuyến đại pháp luân.

1 s:Jeta PÈ Hán dịch: Chiến Thắng.
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Vi trần, có nghĩa là, một hạt bụi rất nhỏ, và một 
mảy lông, đều biểu tượng cho vật nhỏ nhít nhất. Tuy 
có sai khác, nhưng đã có hình tướng thì đều chỉ ra 
được.

Lớn hay nhỏ, tất cả nhưng vật đã có hình tướng 
đều có thể chỉ ra được. Nay trong số đó quý vị có thể 
chỉ ra tánh thấy là vật nào chăng? Cái nào là tánh thấy 
của quý vị?

Tánh thấy đã được nói đến rất nhiều lần, nhưng 
A-nan vẫn không hiểu được, thế nên tánh thấy vẫn 
còn được giải thích nữa. Có 10 biểu tượng của tánh 
thấy, 10 dạng đặc điểm để chỉ ra tánh thấy không sinh 
diệt, không đến đi. Thực sự có lẽ A-nan đã nhận ra rồi, 
nhưng vì chúng sinh mà A-nan hỏi pháp, vì có nhiều 
chúng sinh vẫn chưa hiểu được. Như khi A-nan tham 
vấn về tánh thấy với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như 
thể đang đối đáp từng lời trong một vở kịch, mỗi ý 
đều ăn khớp với nhau.

Kinh văn:
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Nhược tất hữu kiến, hiện tại nhữ tiền. Nhữ ưng 

d ĩ thủ xác thật chỉ trần hà giả thị kiến. A-nan đương 
tri nhược không thị kiến. Kỷ d ĩ thành kiến hà giả thị 
không. Nhược vật thị kiến. Kỷ d ĩ thị kiến hà giả vi vật.
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Nếu nhất định có cái thấy hiện ở  trước m ắt 
ông, thì ông phải dùng tav chỉ chính xác cái nào là 
cái thấy. A-nan nên biết, nếu hư không là cái thấy, 
đã thành cái thấy rồi, thì cái gì là hư không? Nếu 
vật là cái thấy, đã thành cái thấy rồi, thì cái gì là 
vật?

Giảng:
Nếu nhất định có cái thấy hiện ở trước mắt 

ông: Nếu ông nhất định muốn cho rằng tánh thấy cùa 
ông là vật hiện ra trước mặt ông. thì nó chăc chăn 
giống như một vật đã được đặt ở đây, thì ông phải 
dùng tay chỉ chính xác cái nào là cái thấy. Nếu nó ở 
trước mắt ông, thì lẽ ra ông phải chỉ ngay nó ra. Đúng 
vậy không? Nói nhanh!

Nhưng A-nan không nói được một tiếng. Sao 
vậy? A-nan không tự chủ được. A-nan muốn đưa ra 
vấn đề khác để tranh luận, nhưng A-nan chưa có một 
ý tưởng mới nào trong đầu cả, thế nên A-nan vẫn líu 
lưỡi.

“A-nan nên biết, nếu hư không là cái thấy, đã 
thành cái thấy rồi, thì cái gì là hư không? Ồng phái 
biết điều nầy! Ông đã hiểu chưa? Đến đây, Đức Phật 
có hơi sốt ruột.

Vốn Đức Phật không bao giờ sốt ruột nhưng bây 
giờ dường như cơn sốt ruột trong Ngài trỗi dậy. “Neu 
hư không là cái thấy thì lẽ ra nó không có tên lhư 
không Thế hư không tự nó đã biến đi đâu? Nơi nào 
có cái thấy, nơi ấy lẽ ra chẳng có hư không. Nêu tánh 
thấv của ông nằm ở đó. thì ở đó chẳng có hư không.
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Vậy cái gì là hư không -  hư không hay tánh thấy? ”
“Nếu vật là cái thấy, đã thành cái thấy rồi, thì 

cái gì là vật? Có lẽ ông sẽ nói, ‘chắng phải tánh thấy 
của tôi là hư không. Đúng ra mọi thứ mà tôi thấy 
được phía trước đều là cái thấy cúa tôi.‘ Thế thì, cái gì 
là vật? Nếu vật là tánh thấy của ông thì lẽ ra nó không 
được gọi là vật. Nếu nó không phải là vật thì nó là cái 
gì? Nói nhanh!”

Đức Phật đối chất trực tiếp với A-nan và buộc 
A-nan phải trả lời.

Kinh văn:
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Nhừ khả vi tế phi bác vặn tượng. Tích xuất tinh 
minh tịnh diệu kiến nguyên chỉ trần thị ngã. Đồng bi 
chư vật phản minh vô hoặc.

Ông nên phân tích kỹ càng trong vạn vật, 
chọn ra tánh thấy vốn thanh tịnh sáng suốt nhiệm 
mầu, chỉ rõ ra ngã thể cùng các vật kia một cách 
phân minh không nhầm lẫn.

Giảng:
“Ông nên phân tích kỹ càng trong vạn vật. Ông 

hãy vận dụng bộ não một cách tinh tế để nghiên cứu 
thật chi tiết, để đừng nói một cách vô tình và nhầm 
lẫn nữa. Đừng trả lời ngay không chút do dự. Nay ông 
nên vắt kiệt trí lực của ông để tham cứu kỳ câu hỏi 
nay. Suốt hết thảy mọi hiện tượng -  chọn ra trong số 
hình tượng của cả ngàn vật thể như cách ông đi xuyên
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suốt qua nó và giải phẫu nó ra bằng dao, bóc nó ra 
từng mảnh, như thể ông dùng dao tách dần từng lớp 
da ra vậy.

“Chọn ra tánh thấy vốn thanh tịnh sáng suốt 
nhiệm  m ầu, chọn ra rõ ràng tánh thấy sáng suốt mà 
mọi người có thể thấy và nhận ra được, tánh thấy vốn 
thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu nhất có thể thấy được. 
Chỉ rõ ra ngã thể cùng các vật kia. Ông nói xem; 
hãy chỉ ra rõ ràng ngay cái gì là tánh thấy của ông và 
cái gì là vật một cách phân minh không nhầm lẫn. 
Ông phân biệt điều nầy được chăng? Hãy thử xem !”

Kinh văn:
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A-nan ngôn ngã kim ư thử Trùng Các giảng 
đường. Viễn kịp hằng hà thượng quan nhật nguyệt. 
Cử thủ sở  chỉ tung mục sở  quan. Chỉ giai thị vật vô thị 
kiến giả. Thế Tôn như Phật sở thuyết. Huống ngã hữu 
lậu sơ  học thinh vãn. Nãi chí bồ tát diệc bất năng ư 
vạn vật tượng tiền phẫu xuất tinh kiến. Ly nhứt thiết 
vật biệt hữu tự tánh. Phật ngôn: Như thị như thị.

A-nan bạch Phật: “ Nay con ở trong tòa lâu 
giảng đường Trùng Các, nhìn ra xa thấy sông
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Hằng, trên thấy mặt tròi mặt trăng. Cái mà tay chỉ 
ra được và mắt thấy được, thảy đều là vật, chẳng 
phải là tánh  thấy. ”

“ Bạch Thế tôn, đúng như  lời P hật vừa dạy, 
chăng những hàng hữu lậu sơ học Thanh văn 
chúng con, cho đến hàng Bồ-tát cũng không thể 
nào trước các hiện tượng mà chỉ ra được cái thấy 
khi Ha tất cả vật riêng có tự tính.”

Đửc Phật bảo: “Đúng thế! Đúng thế!”
Giảng:
A -nan bạch P hật -  Đáp lại lời yêu cầu của Thế 

tôn, “Nay con ở trong giảng đường Trùng Các, 
giảng đường có hai tầng, nhìn ra xa thấy sông Hằng. 
Khi nhìn ra xa, con thấy sông Hằng, trên thấy mặt 
tròi mặt trăng. Cái mà tay chỉ ra được và mắt thấy 
được, thảy đều là vật, chẳng phải là tánh thấy.” 
Khi mí mắt rũ xuống hay nhắm lại thì được gọi là 
‘không thấy’, nhưng khi mắt mở lớn thì được gọi là 
‘nhìn thấy’. “Mọi vật mà con nhìn thấy khi mở mắt ra, 
mọi thứ có thể chỉ ra được đều là vật, không phải là 
tánh thấy. Chẳng có vật gì chỉ ra được là tánh thấy 
cả.”

“Bạch Thế tôn, đúng như lòi Phật vừa dạy.
Như giáo lý Như Lai đã dạy trước đây, chẳng những 
hàng hữu lậu sơ học Thanh văn chúng con, cho 
đến hàng Bồ-tát cũng không thể nào trước các hiện 
tượng mà chỉ ra được cái thấy khi lìa tất cả vật 
riêng có tự  tínhế Con là hàng Thanh văn sơ học, là 
Thanh văn vừa mới chứng được Sơ quả và năng lực
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thần thông của con còn rất yếu. Cho nên con vẫn còn 
trong hàng hữu lậu, vì hàng vô lậu là những bậc đã 
chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Nhưng 
Đức Phật dạy rằng ngay cả hàng Bồ-tát cũng không ai 
có thể đập vỡ ra từng cái trong vô số vật tượng, như 
thế có người dùng dao tách nó ra rồi tìm xem tánh 
thấy trong đó. ‘Vì tánh thấy cua ông không phải là vật, 
nên ông không thể đặt để nó như là vật trong vô số vật 
tượng.”

Đức Phật bảo: “Đúng thế! Đúng thế! Lần nầy
ông nói rất đúng. Đạo lý như vậy đó.” Đức Phật lập 
lại hai lần: “Đúng thế! Đúng thế!” Đức Phật muốn 
nhấn mạnh điểm ấy bằng cách lập lại. Điều nầy chứng 
tỏ Ngài rất hài lòng với ý kiến của A-nan. Đức Phật 
nói: “Bây giờ ý kiến của ông không sai lầm nữa. 
Không như ông đã trình bày trước đây.”

Kinh văn:
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Phật phục cáo A nan. Như nhữ sở ngôn vỏ hũu 
tinh kiến. Ly nhứt thiết vật biệt hữu tự tánh- Tắc nhừ 
sở  chỉ thị vật chỉ trung vô thị kiến giả.

Đức Phật lại bảo A-nan: “Như ông đã nói 
không có cái thấy khi lìa tất cả vật riêng có tự tánh, 
thì trong tất cả vật ông chỉ ra được chỉ là vật chứ 
không phải là cái thấy.”
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Giảng:
Đức Phật sẽ hỏi câu hỏi khác để hiển bày tánh

thấy.
Đức Phật lại bảo A-nan: “Như ông đã nói 

không có cái thấy khi Ha tất cả vật riêng có tự tánh.
Không có cái gì đặc biệt gọi là tánh thấy. Thì trong 
tất cả vật ông chỉ ra được chỉ là vật chứ không 
phải là cái thấyễ Trong tất cả mọi vật tượng mà ông 
chỉ ra được đều là vật. Trong những thứ nầy không có 
gì là tánh thấy.

Kinh văn:

ì k ,  ì k ^ - Ị ỉ P  Ạ  c ' k ì k  ị ị  ỄLỆL 

t ị ỷ i  o 75  JL e m  l ế i Ề  ậ -ỹ Ạ  o 

í k P ỳ l ầ  o Ỷ ,  3L.
Kim phục cáo nhừ, nhừ dừ như lai. Tọa kỳ đà 

lâm cảnh quan lâm uyên. Nãi chi nhật nguyệt chủng 
chủng tượng thù. Tẩt vô kiến tinh thọ nhữ sở  chí. Nhữ 
hựu phát minh thử chư vật trung hả giả phi kiến.

Nay Như Lai lại hỏi ông, ông cùng Như Lai 
ngồi trong rừng Kỳ-đà lại xem vườn rừng, cho đến 
mặt trời mặt trăng, các loại vật tưọng sai khác, 
nhất định không có tánh thấy rnà ông có thể chỉ ra 
được. Ông hãy phát minh trong các vật nầy, cái gì 
chẳng phải là tánh thấy?

Giảng:
“Nay Thế tôn sẽ giảng bày đạo lý khác cho ông.

Nay Như Lai lại hỏi ông, ông cùng Như Lai 
ngồi trong rừng Kỳ-đà”-  A-nan cùng Thế tôn cùng
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cả đại chúng đang ngồi trong vườn K ỳ-đà- “ lại xem 
vườn rừng, cho đến mặt trời mặt trăng- vườn hoa, 
mọi thứ có thể nhìn xem được từ đây cho đến mặt trời 
mặt trăng trên bầu trờ i- các loại vật tượng sai khác, 
nhất định không có tánh thấy mà ông có thể chỉ ra 
được. Ông hãy phát minh trong các vật nầy, cái gì 
chẳng phải là tánh thấy. Cái gì trong số những vật 
tượng nầy không phải là cái thấy của ông?

“Đức Phật đang nói đùa.” -  Quý vị có thể cho là 
như vậy. “Trước đây Ngài nói rằng vật không phải là 
cái thấy, và bây giờ Ngài bảo A-nan chỉ ra vật nào 
không phải là cái thấy.” Đó là cái khó trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm: nếu quý vị không hiểu được điểm nầy 
trong kinh một cách rõ ràng, thì quý vị sẽ trở nên 
nhầm lẫn. “Trước đây đã nói rằng vật không phải là 
tánh thấy, nay lại nói rằng đó là tánh thấy.” -  Quý vị 
sẽ nói như vậy -  “Nay hỏi rằng cái gì không phải là 
tánh thấy, nhưng trước đó lại bảo rằng chúng chẳng 
phải là tánh thấy.”

Kinh văn:

A-nan ngôn, ngã thật biến kiến thử Kỳ Đà lâm. 
Bất tri thị trung hà giả phi kiến.

A-nan thưa: “Con thật xem khắp trong rừng 
Kỳ-đà nầy, không biết trong ấy cái gì chẳng phải 
là cái thấy.”
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Giảng:
A-nan trước đây đã biết rằng đó không phải là 

tánh thấy của mình, nhưng nay Đức Phật hỏi cái nào 
lại chẳng phải là tánh thấy, nên A-nan lại lúng túng 
một lần nữa. A-nan cũng không hiểu được câu hỏi.

A-nan thưa: “Con thật xem khắp trong rừng 
Kỳ-đà nầy.

Con thấy khắp noi quanh rừng cây của Thái 
tử Chiến thắng nầy, và con không biết trong ấy cái 
gì chẳng phải là cái thấy. Cái gì lại chẳng phải là 
tánh thấy của con? Nay con chẳng biếtỂ”

Ngay khi Đức Phật hỏi câu hỏi cuối cùng ấy, A- 
nan vẫn còn mờ mịt. Vậy nên Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
đến tận cùng chỉ là mờ mịt chồng trên mịt mờ cho đến 
khi được giảng bày rõ ràng. Thế nên đừng hoảng sợ vì 
mờ mịt rồi nói: “Tôi không hiểu nổi. Tôi không biết ý 
kinh ra đường nào nữa.” Đức Phật trước sau chỉ nói 
về đạo lý của kinh, giảng giải hết lần nầy đến lần khác. 
Đó là cách tham cứu tỉ mỉ ý chỉ của kinh. Đức Phật 
đưa ra một đạo lý rồi hỏi: “Các ông có thấy điều ấy 
đúng chăng?” Rồi Đức Phật cũng chỉ bày tại sao nó 
không đúng. Đơn giản chỉ là để hiển bày chân lý.

“Cái gì lại không phải là tánh thấy?”-  Đức Phật 
h ỏ i- “Nói nhanh!”

A-nan thưa: “Con không biết cái gì lại không 
phải là tánh thấy. Con đang bị bối rối.”

Kinh văn:
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V ?  o - k v  tỉ^ T 7}  ễ - ,  y ẽ -  3 l  #  Ĩ L  o

- ễ r ^ i L Ể  o o
//à  í//' co, Nhược thọ phi kiến, vân hà kiến thọ, 

Nhược thọ tức kiến phục vân hà thọ. Như thị nài chí 
Nhược không phi kiến. Vân hà vi không. Nhược không 
tức kiến phục vân hà không.

Vì sao? i\ếu cây chắng phải là cái thấy thì 
làm sao thấy được cây? Nếu cây là cái thấy thì sao 
lại gọi là cây? Như thế cho đến nếu hư không 
chẳng phải là cái thấy, thì làm sao thấy được hư 
không? Nếu hư không là cái thấy thì làm sao lại 
gọi là hư không?

Giảng:
“Vì sao? Nếu cây chẳng phải là cái thấy thì 

làm sao thấy được cây?” A-nan nói rằng nếu cây 
không phải là cái thấy, thì A-nan không thể thấy được 
cây. Thế nên A-nan không thể nói rằng cây không 
phải là cái thấy.

“Nếu cây là cái thấy thì sao lại gọi là cây? Nếu 
tôi nói rằng cây là cái thấy, thì cây sẽ biến mất đi 
đâu?” Cây vốn đơn giản chỉ là cây, nhưng nay A-nan 
nói rằng nó là cái thấy, thế nên A-nan không tìm ra 
cho nó được một cái tên gọi. Như đối với tôi, tôi sẽ 
gọi nó là gỗ. ‘N hư thế cho đến nếu hư  không.’" Câv 
vốn bản chất của nó là vật có sắc tướng Nhưng sự

1 Đại Chính tân tu Đại tạng kinh chép chữ nầy là %  (T19u0945
p0112h ui)
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thật nó không chỉ là vật với sắc tướng, nó cũng đồng 
như hư không, và tất cả mọi vật trung gian, dù chưa 
được đề cập đến bằng tên gọi vì không có thời gian đề 
giải thích tất cả. Cũng như khi tôi giảng giải kinh nầy, 
giảng toàn bộ kinh trong vòng ba tháng có nghĩa là có 
rất nhiều giáo lý phái nói lược qua.

“chẳng phải là cái thấy, thì làm sao thấy được 
hư không? Cái thấy của con thấy được hư không là 
tánh thấy. Nếu con báo rằng hư không chẳng phải là 
tánh thấy, thì làm sao con thấy được hư không? Nếu 
hư không là cái thấy, thì làm sao lại gọi là hu 
không? Thế nên con không biết đạo K' nầv như thế 
nào.”

Bây giờ A-nan đã mở được miệng nhưng rất khó
nói.

Kinh văn:

Ngã hựu tư duy thị vạn tượng trung. Vi tế phát 
minh vô phi kiến giả.

Con lại suy xét kỹ càng, phát minh trong 
muôn vật, không có cái nào chẳng phải là tánh 
thấy.

Giảng:
“Con lại suy xét kỹ càng.” A-nan một lần nữa

còn chấp giữ thức tâm phân biệt. Trước đây, A-nan 
thường bị vướng mắc vào thức thứ 6 để tranh luận đối 
đáp với Đức Phật, và bây giờ A-nan lại đem ra một
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lần nữa. Nên A-nan nói: “Con suy nghĩ lại rồi, và con 
p h á t minh trong  muôn vật.” Con suy xét rất chi tiết; 
suy nghĩ lui tới nhiều lần trước sau, trên dưới, và con 
thấy rằng mình đã đạt được. Trong khía cạnh vi tế 
nhất của tất cả các hiện tượng, không có cái nào 
chẳng phải ià tánh thấy. Tất cả đều như là tánh thấy. 
Chẳng có cái gì không phải là tánh thấy. Thứ đơn giản 
cũng là tánh thấy. Có nghĩa là, con thấy được tất cả.”

Kinh văn:
' Í Ệ i r  : -kv?L,
Phật ngôn: như thị như thị
Đức Phật bảo: “Đúng vậy! Đúng vậy!”
Giảng:
Đức Phật chửng minh cho A-nan một lần nữa. 

“À ! Những điều ông nói là đúng. Đạo lý như vậy đó. 
Ông đã hiểu những gì Như Lai muốn nói.” Đức Phật 
vui mừng bảo:

Đúng vậy! Đ úng vậy!
Rốt ráo quý vị nói sao? Cái gì là tánh thấy và cái 

gì là vật? Có phải vật là tánh thấy không?
Kỉnh văn:

=#• o H - l ậ í t t ĩ t ỷ ầ

Ư  thị đại chủng phi vô học giả. Văn Phật thử 
ngôn mang nhiên bất trí thị nghĩa chung thủy. Nhứt 
thời hoàng tủng thất kỳ sở  thủ.

Khi ấy những vị chưa chứng quả vô học trong 
đại chúng, nghe Đức Phật nói lời nầy đều mờ mịt
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chẳng hiểu nghĩa ấy đầu đuôi như thế nào. Họ đều 
lo iắng, sợ đánh mất nhũng điều hiểu biết xưa nay.

Giảng:
Đại chúng nghe lời đối đáp nầy, nghe rằng tánh 

thấy vừa là vật vừa là chẳng phải vật. Thế thì nó là cái 
gì? Tất cả mọi ý kiến mà mọi người đã có trước đây 
bây giờ không còn giá trị nữa.

Khi ấy những vị chưa chứng quả vô học 
trong đại chúngễ” Hàng Bồ-tát được gọi là bậc “vô 
học.” Quả vị thứ tư của hàng A-la-hán cũng được gọi 
là quả vị “vô học.” Có rất nhiều vị trong pháp hội 
nghe giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm chưa chứng được 
quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Họ chỉ vừa chứng 
được Sơ quả, đệ nhị quả hoặc đệ tam quả-quả vị còn 
phải học. “Nghe Đức Phật nói lòi nầy đều ngơ 
ngác.” Khi Đức Phật giảng giải đó là tánh thấy rồi đó 
chẳng phải là tánh thấy, nói nó là vật rồi nó chẳng 
phải là vật, suy xét trước sau như vậy, họ không thể 
nào hiểu nổi, họ đều ngơ ngác. Họ có mắt nhưng họ 
không thấy được. Họ có tai nhưng họ không nghe 
được. Họ không hiểu được điều gì cả. Tôi sẽ cho quý 
vị một thí dụ. Khi người ta bị vướng vào bóng ma mê 
mờ, họ không biết được điều gì cả. Họ quên mất mọi 
điều trước đó. Tuy nhiên, đây chỉ là ví dụ; đừng cho 
rằng đại chúng trong pháp hội kinh Thủ Lãng Nghiêm 
là bị vướng vào bóng ma mê mờ thực sự. I'ôi chỉ nói 
họ giống như người bị vướng vào bóng ma mê mờ, và 
bây giờ tôi nói rằng họ không giống như người bị 
vướng vào bóng ma mê mờ. Cũng như nói rằng tánh
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thấy và vật là một rồi lại nói tánh thấy và vật không 
phải là một. Chuyện ấy giống nhau. Họ đều choáng 
váng và chẳng hiểu nghĩa ấy đầu đuôi như thế nào. 
Họ không biết điêm khới đầu và kết thúc của đạo lý 
nầy như thế nào. Họ tự hói: “Đức Phật đang nói về 
điều uì vậy?” Họ không hiếu nỗi. Họ đều lo lắng, SỌ’ 
đánh m ất những điều hiểu biết xưa nay. Mọi người 
đều sợ hãi. Tim họ đập thình thịch như thỏ nhay 
quanh. Họ không tin nổi nhữne lời họ nụhe. Mọi ý 
niệm đã có từ trước nay đều bị mất hiệu lực và bị phá 
hủy. Như thể họ bị đánh mất kho báu mà từ trước đến 
nay họ làm chủ, thế nên họ cố gắng phát hiện xem 
mình phải tìm kiếm nơi đâu. Có nên báo nhà chức 
trách không? Có nên gọi cảnh sát không? Nhưng thời 
ấy chắc là không có cảnh sát. Hơn nữa vật mà họ 
đánh mất lại vô hình. Nên cho dù họ có gọi cảnh sát, 
thì cảnh sát cũng không giúp được gì. Họ cũng không 
thể tìm ra được.

Kinh văn:

õ l ề ĩ - % ^ ,  M X i i X A Â

H ì ể o ■Ìaftf-Ũ'’ iít^f»íí^f-Ềr o ị ị  Ậ ì iu Jira
7Ạ ỳỊ -̂ị.fc , 'íiL ĩííí] 'o

Như Lai trí kỳ hồn lự biến nhiếp tám sanh lân 
mần. An úy A-nan cập chư đại chúng. Chư thiện nam 
tử vô thượng pháp vương thị chơtĩ thật ngừ- Như sở  
như thuyết bất cuồng bất vọng, phi mạt già lê tứ 
chúng bất từ kiểu loạn luận nghị. Nhữ đế tư duv vô
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thiêm ai mộ..
Như Lai biết đại chúng lo sợ, nên trong lòng 

thương xót, an ủi A-nan và đại chúng: “Các thiện 
nam tử! Nhũng lòi Đấng Vô thượng pháp vương 
nói đều là lòi chân thật, nói những lòi như thật, 
không cuống dối, không hư vọng. Chẳng phải như 
ngoại đạo Mạt-già-lê dùng 4 thứ luận nghị “bất tử 
kiểu loạn”. Ông nên chín chắn suy nghĩ, chớ phụ 
lòng lân mẫn của Như Lai.

Giảng:
Khi Đức Phật biết đại chúng đều bối rối, Ngài 

khởi từ tâm thương xót. “À ! Chúng sinh các ông thật 
đáng thương xót.”

Như Lai biết đại chúng lo sợ, nên trong lòng 
thương xót, an ủi A-nan và đại chúng.

Như Lai biết tinh thần của đại chúng không 
được bình ôn nên Ngài từ bi ban cho món quà nhỏ vô 
uỷ thí. Ngài bảo: ‘"Các ông không nên sợ hãi. Như Lai 
sẽ giảng giải cho các ông.”

“Các thiện nam  tử !”-  Đức Phật thường gọi 
mọi người trong đại chúng là Thiện nam tử. “Các 
thiện nam tử! Hãy lắng nghe cho kỹ. Đừng lúng túng 
như vậy. Bây giờ Như Lai sẽ nói cho các ông nghe 
những lòi mà Đấng Vô thượng pháp vương nói- 
những điều Đức Phật nói- đều là lòi chân thật. 
Những gì Đức Phật nói đều là chân thực. Quý vị 
không nên nghi ngờ gì cả. Có một đạo lý nhất định 
trong những gì tôi từng nói trước đây, rằng tánh thấy 
là vật và không phải là vật. Tôi thực sự nói với quý vị



152 QUYẾN II

những điều đáng tin. Tôi không dối gạt quý vị. Nói 
những lòi từ như thật. Những điều Như Lai nói đều 
khế hợp với đạo lý. Như Lai dựa vào đạo lý mà diễn 
bày giáo pháp nầy. Sẽ không chấp nhận được với 
những điều không tương ưng với đạo lý. Không 
cuống dối, không hư vọng. Như Lai không nói 
những lời luống dối, những lời không chân thật.

Chẳng phải như ngoại đạo Mạt-già-lê.
Mạt-già-lê từ tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán có 

nghĩa là Bất kiến đạo. Mẹ ông ta có tên là Gosãli 
(Câu-xa-li).

Mạt-già-lê Câu-xa-li tử là một trong 6 Lục sư 
ngoại đạo. Ông ta được gọi là Bất kiến đạo vì ông ta 
không hiểu được đạo. Ông ta không thấy và không đi 
đủng theo đạo. Những gì ông làm là đi theo một 
đường lối mê lầm. Ông ta chạy quanh với đôi mắt 
nhắm và cuối cùng ông ta bước ngay xuống biển, và 
bị chết chìm ở đó. Kết quá như vậy vì ông không thấy 
được Đạo. Đó là điều suy nghĩ của riêng tôi sau vài 
nghìn năm. Chắc chấn là nước biển rất khó chịu, 
không dễ uống như rượu hoặc nước lọc. Một khi ông 
ta đã uống nước biển, chắc chắn là không có bác sĩ 
nào có thể chữa trị cho ông ta được.

“ Dùng 4 thứ luận nghị ‘bất tử kiểu loạn”’.
Ông ta nói điều gì? “Các pháp thường và cũnR 

vô thường.” Vạn vật là thường biến đổi và cũng 
thường hằng. “Các pháp là thanh tịnh và cũng là 
nhiễm ô; các pháp cũng sinh và cũng diệt; các pháp 
cũng tăng và cũng giảm.” Đó là 4 loại lý luận của ông
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ta. Vốn Đức Phật đã dạy, “bất sinh bất diệt,” nhưng 
Mạt-già-lê nói: “Cũng sinh cũng diệt” . Lý thuyết của 
ông ta xa rời sự thực biết chừng nào.

Đức Phật dạy: “Các pháp đều vô thường. 
Chuyển biến, thay đổi tuỳ thuộc vào nhân duyên; thav 
đổi tuỳ theo nhân duyên nhưng lại bất biến.1” Nhưng 
Mạt-già-lê lại bảo: “Cũng thường, cũng vô thường.” 

Lý thuyết của Mạt-già-lê chỉ là lời nói suông hai 
chiều. Ông ta bảo vật có một nguyên lý rồi cũng bảo 
rằng nó có một nguyên lý ngược lại. Và ông ta đứng 
trong hàng những người chống đối trực tiếp với giáo 
lý Đức Phật đã giảng dạy. Thế nên Đức Phật gọi 4 
loại lý luận của ông ta là 4bất tử kiểu loạn’. Kiểu loạn 
có nghĩa là cực đoan và làm cho người khác mê lầm. 
Nhưng lý thuyết của ông ta không đúng. Đức Phật xác 
quyết một lần nữa với đại chủng giáo pháp của Như 
Lai không hư dối như lý thuyết của ngoại đạo Mạt- 
già-lê.

“Ông nên chín chắn suy nghĩ. Ông nên suy 
nghĩ kỹ lưỡng. Chớ phụ lòng lân mẫn của Như Laiế
Đừng bận tâm. Đừng sợ. Đừng buồn. “Lòng lân mẫn” 
là nói đến những gì Đức Phật biểu hiện. “Như Lai rất 
thương cảm các vị trong hội chúng.”

Kinh văn:

o Ặ .

' Tuỳ duyên bất biến, bất biến tuv duyên.
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Thị thời văn thù sư lợi pháp vương tử mân chư 
tứ chủng. Tại đại chủng trung tức tòng tòa khởi. Đỉnh 
lễ  Phật túc hợp chưởng cung kính. Nhi bạch Phật 
ngôn Thế Tôn. Thử chư đại chúng. Bất ngộ Như Lai 
phát minh nhị chủng tinh kiến sắc không thị phi thị 
nghĩa.

Khi ấy Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử thương 
xót bốn chúng, từ chỗ ngồi ở trong đại chúng đứng 
dậy đảnh lễ dưới chân Phật, chắp tay cung kính 
bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế tôn, đại chúng 
đây chưa nhận ra chỗ Như Lai phát minh hai 
nghĩa ‘phải’ và ‘chẳng phải’ của ‘tánh thấy’ và 
‘sắc không’.”

Giảng:
Khi ấy Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử - Đại trí

Văn-thù Sư-lợi Bồ Tát2 , vốn đã hiểu rồi, nhưng Ngài 
thấy trong đại chúng, gồm hàng hữu học, hàng Sơ quả, 
Nhị quả, Tam quả A-la-hán, thấy rằng họ thật đáng 
thương xót. Thế nên Ngài đưa ra câu hỏi.

Văn-thù-sư-lợi tiếng Phạn có nghĩa là “Diệu 
Đức”, còn có tên là “Cát Tường.” Đức Phật là Pháp 
vương, và Bồ-tát là con của Pháp vương. Văn-thù-sư- 
lợi là đứng đầu trong số các Pháp vương tử; là thượng 
thủ trong hàng Bồ-tát. Ngài thương xót bốn chúng -

2 s: Manịusri ;
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tỷ-khưu, tỷ-khưu ni, ưu-bà-tắc. ưu-bà-di -  từ chỗ 
ngồi ở trong đại chúng đứng dậy đảnh lễ dưới 
chân Phật. Ngài đứng dậy đảnh lễ Đức Phật rồi phủ 
phục xuống đỡ chân Phật bằng hai tay. Đâv là cử chỉ 
biểu lộ lòng cung kính nhất. Chân người là nơi dơ bẩn 
nhất, nên dùng tay nâng chân Phật có nghĩa là: “Con 
đang phủ phục dưới chân Phật.” Thế nên khi lạy Phật, 
quý vị để ngửa lòng bàn tay, và trong tư thế nầy, quý 
vị nên quán tưởng hai bàn tay mình đang đỡ dưới 
chân Phật. Điều nầy biểu hiện cho thân nghiệp thanh 
tịnh, vì khi thể hiện lòng kính trọng theo cách nầy, thì 
thân thể quý vị không phạm một lỗi lầm nào cả.

Chắp tay cung kính. Điều nầy biểu tượng cho ý 
nghiệp thanh tịnh. Trong tâm ý quý vị vẫn sinh khởi 
lòng kính trọng chân thành. Chắp tay lại với 10 ngón 
tay dính sát vào nhau biểu tượng cho nhất tâm quy 
kính. Có nghĩa là quý vị “trở về nhất tâm” và một 
lòng quy ngưỡng tôn kính Đức Phật. Chắp tay lại còn 
được gọi là “hợp 10 thành một.”

Bạch Phật rằng: Điều nầy biểu tượng cho khẩu 
nghiệp thanh tịnh. Thân khẩu ý tất cả đều biểu hiện sự 
cung kính. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều 
thanh tịnh. Đây là ba nghiệp thanh tịnh. Tại sao con 
người lại phạm vào nghiệp chướng? Nghiệp chướng 
thường bị gây ra do khẩu nghiệp. Nên nói;

Bệnh tùng khấu nhập 
Họa tùng khẩu xuất.
Khi tai họa rơi xuống đầu chúng ta, khi nghịch 

cảnh sinh khởi, nó thường phát xuất từ cửa miệng
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mình. Quý vị nói người nào đó sai lầm, rồi người ấy 
đến mắng quý vị rất nặng nề. Đó chẳng phải là tai họa 
đến từ cửa miệng hay sao? Còn khi chúng ta ăn, hãy 
nên cẩn thận với những gì ta dùng. Nểu không thận 
trọng với thực phẩm đang dùng, quý vị có thể sẽ mắc 
bệnh. Bệnh nói ở đây không phải là bệnh do thời khí. 
Nó có nghĩa là qua một thời gian dài, những thứ quý 
vị ăn vào kết hợp những yếu tố khác sẽ khiến cho 
đường hô hấp và máu huyết của quý vị mất quân bình. 
Khi ấy điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là bệnh phát khởi.

“Bạch Đức Thế tôn, đại chúng đây chưa nhận
ra

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi thưa rằng không có ai 
hiểu cả. Nhưng Văn-thù-sư-lợi có hiểu không? Ngài 
đã hiểu, nhưng ngài hỏi là cho những người có cơ 
duyên hiện hữu trong pháp hội. Nếu Ngài không thưa 
hỏi, thì không ai biết cách trình bày vấn đề. Đức Phật 
sẽ giảng giải, nhưng nếu không có ai biết cách thưa 
hỏi, thì sẽ không ai biết cách đề tiếp nhận những lợi 
lạc từ trí huệ của Phật.

Chúng ta biết rằng Văn-thù-sư-lợi đã nhận ra ý 
chỉ vì Kinh văn nói rằng Ngài “thương xót tứ chúng.” 
Nhưng nếu cho dù đó không phải là cách diễn đạt, thì 
chúng ta vẫn hiểu là Văn-thù-sư-lợi đã nhận ra ý chi 
vì Ngài là bậc có trí huệ siêu việt qua danh xưng Đại 
trí Vãn-thù-sư-lợi Bồ-tát. Câu hỏi của Ngài là hỏi cho 
những người chưa hiểu ra được chỗ Như Lai phát 
minh hai nghĩa ‘phải’ và ‘chẳng phải’ của ‘tánh 
thấy’ và ‘sắc không’.
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Điểm nầy đề cập đến giáo lý về tánh thấy, vật, 
và hư không. Rốt ráo, tánh thấy là vật hay là hư không? 
Không có ai biết cách tham thỉnh về giáo lý nầy, thế 
nên Văn-thù-sư-lợi quyết định hỏi về vấn đề nầy.

Kinh văn:

o o 1*7 4 " ^
4 & Â .4 Ụ > f .ểệ, ỉ t #  %  ‘W  o

Thể tôn Nhược thử tiền duyên sắc không đẳng 
tượng. Nhược thị kiến giả ưng hữu sở  chỉ. Nhược phi 
kiến giả ưng vô sở  chúc. Nhi kim bất tri thị nghĩa sở  
quy cổ hữu kinh bố.

Bạch Đức Thế tôn, như các hiện tượng sắc 
không ở trước mắt, nếu là tánh thấy thì đáng lẽ ra 
phải chỉ được; nếu chẳng phải là tánh thấy thì 
không thể được nhìn thấy. Nay chẳng biết nghĩa 
nầy do đâu, nên sinh tâm lo sợ.

Giảng:
Quý vị có thấy cách Văn-thù-sư-lợi trình bày 

vấn đề hoàn toàn khác với A-nan không? A-nan thì 
không rõ được vấn đề đang diễn biến như thế nào. 
Nhưng khi Văn-thù-sư-lợi trình bày thì lý lẽ của Ngài 
rất hoàn chỉnh. Ngài nói: “ Bạch Đức Thế tôn, như  
các hiện tượng sắc không ở trước mắt, nếu là tánh 
thấy thì đáng lẽ ra phải chỉ được.” “Cảnh duyên ở 
trước mắt” là chỉ cho tiền trần, là nhân duyên đã nói ở 
trên. “Không” tức là hư không. “Như” là nói đến cả 
hai đặc tính nầy. “Tướng” ở đây không chỉ có nghĩa là
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một vật, nhưng đó là dùng để thí dụ. Văn-thù-sư-lợi 
nói rằng nếu sắc và không là tánh thấy thì sẽ có những 
biểu tượng cho sắc và không, nên người ta có thề chỉ 
bày ra được cái ấy. Nếu chẳng phải là tánh thấy thì 
không thể được nhìn thấy. Ban đầu Thế tôn nói rằng 
tánh thấy không phải là vật. v ề  sau, Thế tôn bảo tánh 
thấy là vật-có nghĩa là. Thế tôn đặt vấn đề rằng vật 
nào lại chẳng phải là tánh thấy. Không ai hiểu được 
Thế tôn muốn nói gì cả. Nay chẳng biết nghĩa nay 
do đâu. Đơn giản là điều gì đang xảy ra ở đây? Rốt 
ráo. có tánh thấy hay không có tánh thấy? Bồ-tát Văn- 
thù-sư-lợi dùng chữ “chúng con” là vì Ngài không vì 
riêng mình. Ngài hỏi vì những người chưa hiểu. Câu 
hỏi của Văn-thù-sư-lợi đưa ra có phần nào rõ ràng 
hon của A-nan. Quý vị thấy Ngài trình bày thật là đơn 
giản, vì ý nghĩa rất là vi diệu. Nên sinh tâm  lo sợ. 
Đây là điểm trước đây chúng ta chưa để ý đến và bây 
giờ chúng ta mới chú ý đến, giáo lý thì rất là vi diệu 
đến nồi chúng ta không biết chắc ý nghĩa cứu cánh là 
nơi đâu. Chẳng hạn, như khi ta nhìn ngọn đèn nầy. 
tánh thấy là đèn hay đèn là tánh thấy? Đạo lý nầy 
chưa được giải thích rõ ràng. Nếu quý vị bảo đèn 
không phải là tánh thấy, thi tôi không thể thấy được 
đèn. Còn quý vị bảo rằng đèn là tánh thấy, nhưng tự 
thân cây đèn thì không thể thấy được. Thế nên quý vị 
nói rằng đó là tánh thấv và rồi lại bảo đó chắng phải là 
tánh thấy.


